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1 40,1 Atropin sulfat 2.10 Tiêm 0,25mg/1ml Atropin 
sunlfat

VD-10573-
10

Hộp 20 ống 
1ml Ống 473 473 4.620 49001 Hải Dương Việt Nam

Công ty cổ 
phần Dược 
VTYT Hải 

Dương

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 G1.N3.001 1 1 Nhóm 3

2 40.1 Atropin sulfat 2.10 Tiêm 0,1% 
10mg/10ml 

Atropin sulfat 
Kabi 0,1%

VD-21952-
14

Hộp 1 lọ 
10ml Ống 19.728 19.728 690 49001

Fresenius 
Kabi 

Bidiphar
Việt Nam

Công ty 
Dược 

TTBYT 
Bình Định

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 G1.N3.002 1 1 Nhóm 3

3 40.2 Bupivacain 
hydroclorid 2.10 Tiêm 5mg/ml; 4ml 

Bupivacain 
WPW Spinal 
0,5% Heavy

VN-13843-
11

Hộp 5 ống X 
4ml Ống 37.500 37.500 3.000 49001 Warsaw Poland

Công ty 
TNHH một 
thành viên 

Dược phẩm 
TW1

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 G1.N1.001 1 1 Nhóm 1

4 40.2 Bupivacain 
hydroclorid 2.10 Tiêm 5mg/ml; 4ml Buvac Heavy VN-13100-

11
Hộp 50 lọ x 
4ml Ống 23.000 23.000 5.770 49001

Claris 
Lifescienc
es Limited 

India

Công ty cổ 
phần Dược 
TBYT Đà 

Nẵng

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 G1.N2.001 1 1 Nhóm 2

5 40.4 Diazepam 2.10 Tiêm 10mg/2ml

Diazepam-
Hameln 
5mg/ml 
Injection

VN-8505-09
Hộp 10 ống 
x 2ml dung 
dịch tiêm

Ống 4.410 4.410 3.470 49001

Hameln 
Pharmaceu

ticals 
Gmbh

Germany

Công ty 
TNHH một 
thành viên 

Dược phẩm 
TW2

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 G1.N1.003 1 1 Nhóm 1

6 40.4 Diazepam 2.10 Tiêm 10mg/2ml Diazepam 
10mg/2ml

VD-10464-
10

Hộp 10 ống 
x 2ml Ống 4.200 4.200 690 49001 Vidipha Việt Nam

Công ty 
TNHH một 
thành viên 

Dược phẩm 
TW2

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 G1.N3.003 1 1 Nhóm 3

7 40.6 Fentanyl 2.10 Tiêm 0,1mg/2ml Fentanyl VN-16082-
12

Hộp 50 ống 
x 2ml Ống 10.400 10.400 4.620 49001

Warsaw 
Pharmaceu

tical 
Works 

Polfa S.A.

Poland

Công ty 
TNHH một 
thành viên 

Dược phẩm 
TW1

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 G1.N1.005 1 1 Nhóm 1

8 40.6 Fentanyl 2.10 Tiêm 0,5mg/10ml Fentanyl

GPNK số 
100/2015-N 

ngày 
13/08/2015

Hộp 50 ống 
x 10ml Ống 19.800 19.800 5.000 49001

Warsaw 
Pharmaceu

tical 
Works 

Polfa S.A.

Poland

Công ty 
TNHH một 
thành viên 

Dược phẩm 
TW1

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 G1.N1.006 1 1 Nhóm 1

9 40.9 Isoflurane 5.02 Đường hô 
hấp  250ml Aerrane 

VN-10747-
10 (có biên 

nhận gia 
hạn)

Chai 250ml Lọ 735.000 735.000 69 49001

Baxter 
Healthcare 
Corporatio
n of Puerto 

Rico

Mỹ

Công ty cổ 
phần Dược 
TBYT Đà 

Nẵng

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 G1.N1.007 1 1 Nhóm 1

10 40.9 Isoflurane 5.02 Đường hô 
hấp 100ml Forane

VN-9911-10
(Có giấy 

biên nhận hồ 
sơ đăng ký 
thuốc ngày 
21 tháng 8 
năm 2014 
kèm theo)

Hộp 1 chai x 
100ml Lọ 487.253 487.253 46 49001

Aesica 
Queenboro

ugh Ltd.

United 
Kingdom

Công ty cổ 
phần Dược 
TBYT Đà 

Nẵng

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 G2.001 1 1 Biệt dược gốc

11 40.9 Isoflurane 5.06 Đường hô 
hấp 100ml Isiflura VN-18670-

15

Hộp 1 chai 
100ml dung 
dịch

Lọ 315.000 315.000 46 49001
Piramal 
Critical 
Care, Inc

USA

Công ty 
TNHH một 
thành viên 

Dược phẩm 
TW2

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 G1.N1.008 1 1 Nhóm 1

12 40.9 Isoflurane 5.02 Đường hô 
hấp 250ml Forane

VN-9911-10
(Có giấy 

biên nhận hồ 
sơ đăng ký 
thuốc ngày 
21 tháng 8 
năm 2014 
kèm theo)

Hộp 1 chai x 
250ml Lọ 1.140.500 1.140.500 46 49001

Aesica 
Queenboro

ugh Ltd.

United 
Kingdom

Công ty cổ 
phần Dược 
TBYT Đà 

Nẵng

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 G2.002 1 1 Biệt dược gốc

13 40.10 Ketamin 2.10 Tiêm 500mg/10ml Ketamin HCl 
INJ USP

GPNK sô : 
06/2015-P 

ngày 
24/03/2015

Hộp 25 lọ x 
10ml Lọ 42.000 42.000 230 49001

Rotexmedi
ca GmbH 
Arzneimitt

elwerk

Germany

Công ty 
TNHH một 
thành viên 

Dược phẩm 
TW1

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 G1.N1.009 1 1 Nhóm 1

14 40.12 Lidocain 
hydroclorid 5.04 Xịt 10%; 38g Lidocain 10% VN-9201-09 Hộp 1 lọ 

38g, phun Lọ 123.900 123.900 70 49001
Egis 

Pharmaceu
ticals Plc

Hungary

Công ty cổ 
phần Dược 
phẩm Bến 

Tre (CN tại 
Đà Nẵng)

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 G1.N1.011 1 1 Nhóm 1

15 40.12 Lidocain 
hydroclorid 2.10 Tiêm 2%; 10ml Lidocain VN-13700-

11

Hộp 10 ống 
10ml, dung 
dịch tiêm

Ống 16.000 16.000 10.000 49001
Egis 

Pharmaceu
ticals Plc

Hungary

Công ty cổ 
phần Dược 
phẩm Bến 

Tre (CN tại 
Đà Nẵng)

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 G1.N1.012 1 1 Nhóm 1

16 40.12 Lidocain 
hydroclorid 2.10 Tiêm 2%; 2ml Lidocain VD-12996-

10 Hộp 100 ống Ống 504 504 23.100 49001 Vinphaco Việt Nam

Công ty cổ 
phần Dược 
phẩm Vĩnh 

Phúc

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 G1.N3.004 1 1 Nhóm 3

17 40.13
Lidocain + 
epinephrin 
(adrenalin)

2.10 Tiêm 2%; 1,8ml Medicain 
Injection 2% 

VN11994-
11 H/ 100 ống Ống 5.390 5.390 10.390 49001 Huons 

Co., Ltd Korea

Công ty 
TNHH 

Dược phẩm 
Trung Việt

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 G1.N5.001 1 1 Nhóm 5

18 40.15 Midazolam 2.10 Tiêm 5mg/1ml Paciflam VN-8026-09
Hộp 10 ống 
1ml dung 
dịch tiêm

Ống 16.800 16.800 13.860 49001

Hameln 
Pharmaceu

ticals 
Gmbh

Germany

Công ty 
TNHH một 
thành viên 

Dược phẩm 
TW2

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 G1.N1.014 1 1 Nhóm 1

19 40.16 Morphin sulfat 2.10 Tiêm 0,1% 2mg/2ml
Morphini 
Sulfas Wzf 
0,1% Spinal

GCN NK : 
70/2015-N 

ngày 
18/06/2015

Hộp 10 ống 
X 2ml Ống 81.600 81.600 2.000 49001

Warsaw 
Pharmaceu

tical 
Works 

Polfa S.A.

Poland

Công ty 
TNHH một 
thành viên 

Dược phẩm 
TW1

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 G1.N1.015 1 1 Nhóm 1

20 40.16 Morphin 
hydroclorid 2.10 Tiêm 0,01g/ml; 1ml

Morphin 
(Morphin 
hydroclorid 
0.01g/1ml)

VD-10474-
10

Hộp 10 ống 
x 1ml Ống 3.717 3.717 23.100 49001 Vidipha Việt Nam

Công ty 
TNHH một 
thành viên 

Dược phẩm 
TW2

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 G1.N3.006 1 1 Nhóm 3

21 40.20 Proparacain 
(hydroclorid) 6.01 Nhỏ mắt 0,5%; 15ml Alcaine  VN-13473-

11
Hộp 1 lọ 
15ml Lọ 35.799 35.799 230 49001

s.a. Alcon 
Couvreur 

NV
Belgium

Công ty cổ 
phần Dược 
TBYT Đà 

Nẵng

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 G1.N1.017 1 1 Nhóm 1

22 40.21 Propofol 2.10 Tiêm 1%; 20ml Troypofol VN-16922-
13

Hộp 1 lọ 
20ml Lọ 52.900 52.900 2.310 49001

Troikaa 
Pharmaceu
ticals Ltd.

India

Công ty cổ 
phần Dược 
TBYT Đà 

Nẵng

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 G1.N2.003 1 1 Nhóm 2

23 40.22 Sevofluran 5.02 Đường hô 
hấp 250ml Sevoflurane VN-18162-

14 Chai 250ml Lọ 2.390.000 2.390.000 230 49001

Baxter 
Healthcare 
Corporatio
n of Puerto 

Rico

Mỹ

Công ty cổ 
phần Dược 
TBYT Đà 

Nẵng

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 G1.N1.020 1 1 Nhóm 1

24 40.22 Sevoflurane 5.02 Đường hô 
hấp 250ml Sevorane

VN-9914-10
(Có giấy 

biên nhận hồ 
sơ đăng ký 
thuốc ngày 
20 tháng 8 
năm 2014 
kèm theo)

Hộp 1 chai 
250ml Lọ 3.579.500 3.579.500 116 49001

Aesica 
Queenboro

ugh Ltd.

United 
Kingdom

Công ty cổ 
phần Dược 
TBYT Đà 

Nẵng

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 G2.004 1 1 Biệt dược gốc

25 40.23 Sufentanil 2.10 Tiêm 50mcg/ml; 5ml
Sufentanil-
hameln 
50mcg/ml

VN-10034-
10

Hộp 10 ống 
1ml dung 
dịch tiêm

Ống 43.008 43.008 1.150 49001

Hameln 
Pharmaceu

ticals 
Gmbh

Germany

Công ty 
TNHH một 
thành viên 

Dược phẩm 
TW2

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 G1.N1.021 1 1 Nhóm 1

26 40.25 Aceclofenac 1.01 Uống 200mg Clanzacr VN-15948-
12

Hộp 3 vỉ x 
10 viên Viên 6.800 6.800 50.000 49001

Korea 
United 

Pharm. Inc
Korea

Liên danh 
Công ty 
TNHH 

Dược phẩm 
An và 

Công ty 
TNHH 

dược phẩm 
Y Đông

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 G1.N4.001 1 1 Nhóm 4



27 40.28 Celecoxib 1.01 Uống 200mg Armecocib VD-13696-
10

Hộp 3 vỉ x 
10 viên Viên 315 315 50.000 49001 XNDP 150 Việt Nam

Công ty cổ 
phần 

Armephaco

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 G1.N3.009 1 1 Nhóm 3

28 40.29 Dexibuprofen 1.01 Uống 300mg Philrogam VD-9849-09 Hộp 10 vỉ x 
10 viên Viên 2.340 2.340 100.000 49001 Phil Inter 

Pharma Việt Nam 

Liên danh 
Công ty 
TNHH 

Dược phẩm 
An và 

Công ty 
TNHH 

dược phẩm 
Y Đông

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 G1.N3.010 1 1 Nhóm 3

29 40.33 Etoricoxib 1.01 Uống 90mg MAGRAX VD-14585-
11

Hộp 4 vỉ x 7 
viên Viên 1.890 1.890 46.200 49001 Đạt Vi 

Phú Việt Nam

Công ty 
TNHH 

Dược phẩm 
Đạt Vi Phú

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 G1.N3.016 1 1 Nhóm 3

30 40.39 Ketorolac 1.01 Uống 10mg Ketodetsu VN-10152-
10

Hộp 10 vỉ x 
10 viên nén 
phân tán

Viên 595 595 41.580 49001

Akums 
Drugs & 

Pharmaceu
ticals Ltd.

India

Công ty cổ 
phần Dược 
TBYT Đà 

Nẵng

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 G1.N5.004 1 1 Nhóm 5

31 40.39 Ketorolac 2.10 Tiêm 30mg/ml Vinrolac VD-17048-
12 Hộp 10 ống Ống 6.300 6.300 7.390 49001 Vinphaco Việt Nam

Công ty cổ 
phần Dược 
phẩm Vĩnh 

Phúc

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 G1.N3.017 1 1 Nhóm 3

32 40.41 Meloxicam 1.01 Uống 7.5mg Melic 7,5mg

VD-11651-
10(Có công 
văn gia hạn 
hiệu lực số 

đăng ký 
ngày 

07/10/2015 
kèm theo)

Hộp 4 vỉ x 7 
viên nén bao 
phim

Viên 600 600 60.000 49001 OPV Việt Nam

Công ty cổ 
phần Dược 
TBYT Đà 

Nẵng

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 G1.N4.068 1 1 Nhóm 4

33 40.41 Meloxicam 1.01 Uống 15mg Mobimed 15
VD-11871-
10 (Có CV 

gia hạn)

H/02 vỉ/10 
viên nén - 
Uống

Viên 1.120 1.120 40.000 49001 Pymephar
co Việt Nam

Công ty cổ 
phần 

Pymepharc
o

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 G1.N4.002 1 1 Nhóm 4

34 40.41 Meloxicam 2.10 Tiêm 15mg/1,5ml Meloxicam 
15mg/1.5ml

VD-19814-
13

Hộp 10 ống 
x 1,5ml Ống 5.670 5.670 11.550 49001 Danapha Việt Nam

Công ty cổ 
phần Dược 

Danapha

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 G1.N3.018 1 1 Nhóm 3

35 40.41 Meloxicam 2.10 Tiêm 15mg/1,5ml Reumokam VN-15387-
12

Hộp 5 ống 
1,5ml Ống 20.000 20.000 10.000 49001 Farmak 

JSC Ukraina

Công ty cổ 
phần Dược 

TBYT 
Tuấn Hà

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 G1.N2.008 1 1 Nhóm 2

36 40.44 Morphin sulfat 1.01 Uống 30mg Morphin 
30mg

VD-19031-
13

Hộp 3 vỉ x 7 
viên nang 
cứng

Viên 6.300 6.300 9.240 49001 DP TW2 Việt Nam

Công ty 
TNHH một 
thành viên 

Dược phẩm 
TW2

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 G1.N3.021 1 1 Nhóm 3

37 40.46 Naproxen 1.01 Uống 500mg Propain VN-10084-
10

Hộp/10 vỉ X 
10 viên Viên 4.800 4.800 100.000 49001 Remedica 

Ltd Cyprus

Công ty 
TNHH 

Dược phẩm 
Nhất Anh

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 G1.N1.029 1 1 Nhóm 1

38 40.47 Nefopam 2.10 Tiêm 20mg/2ml Acupan VN-18589-
15

Hộp 5 ống 
2ml Ống 33.000 33.000 5.000 49001

Delpharm 
Tours 
(xuất 

xưởng: 
Biocodex; 
1, Avenue 

Blaise 
Pascal, 
60000 

Beauvais)

France

Công ty cổ 
phần Dược 
TBYT Đà 

Nẵng

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 G1.N1.030 1 1 Nhóm 1

39 40.48 Paracetamol 1.01 Uống 150mg Colocol 
Suppo 150

VD-16584-
12

Hộp 2 vỉ x 5 
viên Viên 1.280 1.280 1.150 49001 Sao Kim Việt Nam

Công ty cổ 
phần 

thương mại 
Dược Sâm 
Ngọc Linh 

Quảng 
Nam

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 G1.N3.028 1 1 Nhóm 3

40 40.48 Paracetamol 1.01 Uống 500mg Tatanol
VD-8219-09 
(có CV gia 

hạn)

H/10 vỉ/10 
viên nén bao 
phim - Uống

Viên 410 410 500.000 49001 Pymephar
co Việt Nam

Công ty cổ 
phần 

Pymepharc
o

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 G1.N4.005 1 1 Nhóm 4

41 40.48 Paracetamol 2.14 Truyền tĩnh 
mạch 1000mg/100ml

Paracetamol 
Infusion 
10mg/ml

VN-14902-
12

Hộp 1 chai 
100ml dịch 
truyền tĩnh 
mạch

Túi 32.500 32.500 15.000 49001
Amanta 

Healthcare 
Ltd 

India

Công ty 
TNHH 

thương mại 
Dược phẩm 

Duy Anh

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 G1.N2.013 1 1 Nhóm 2

42 40.48 Paracetamol 2.14 Truyền tĩnh 
mạch 500mg/50ml

Paracetamol 
Infusion 
10mg/ml chai 
50ml

VN-14902-
12

Hộp 1 chai 
50ml dịch 
truyền tĩnh 
mạch

Chai 30.000 30.000 2.770 49001
Amanta 

Healthcare 
Ltd 

India

Công ty 
TNHH 

thương mại 
Dược phẩm 

Duy Anh

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 G1.N2.012 1 1 Nhóm 2

43 40.48 Paracetamol 2.14 Truyền tĩnh 
mạch 900mg/90ml

Paracetamol 
Infusion 
10mg/ml chai 
90ml

VN-14902-
12

Hộp 1 chai 
90ml dịch 
truyền tĩnh 
mạch

Chai 32.000 32.000 23.080 49001
Amanta 

Healthcare 
Ltd 

India

Công ty 
TNHH 

thương mại 
Dược phẩm 

Duy Anh

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 G1.N2.011 1 1 Nhóm 2

44 40.48+58 Paracetamol + 
Tramadol 1.01 Uống 325mg + 37,5

mg Gragesic T VN-12326-
11

Hộp 3 vĩ X  
10 viên nang Viên 2.390 2.390 103.950 49001 Gracure India

Công ty 
TNHH một 
thành viên 

Dược phẩm 
TW1

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 G1.N2.288 1 1 Nhóm 2

45 40.50
Paracetamol + 
codein 
phosphat

1.01 Uống 500mg + 30mg Acepron 
Codein

VD-20681-
14 H/10v/10 Viên 578 578 11.550 49001 Cửu Long Việt Nam

Công ty cổ 
phần Dược 
phẩm Cửu 

Long

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 G1.N3.042 1 1 Nhóm 3

46 40.50
Paracetamol + 
codein 
phosphat

1.01 Uống 500mg + 30mg Panalganeffer 
Codein

VD-17903-
12 H/4v/4 Viên 1.015 1.015 36.960 49001 Cửu Long Việt Nam

Công ty cổ 
phần Dược 
phẩm Cửu 

Long

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 G1.N3.043 1 1 Nhóm 3

47 40.50
Paracetamol + 
codein 
phosphat

1.01 Uống 500mg + 20mg Sedangen

VD-10562-
10(Có giấy 

biên nhận hồ 
sơ đăng ký 
thuốc ngày 
12 tháng 11 
năm 2014)

Hộp 10 vỉ x 
10 viên nén Viên 1.600 1.600 100.000 49001 Hà Tĩnh Việt Nam

Công ty cổ 
phần Dược 
TBYT Đà 

Nẵng

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 G1.N3.041 1 1 Nhóm 3

48 40.55 Piroxicam 1.01 Uống 20mg Fixbest VN-9530-10 Hộp 02 vỉ x 
10 viên Viên 5.590 5.590 10.000 49001 S.C.Arena 

Group S.A Romania

Công ty cổ 
phần Dược 

TBYT 
Tuấn Hà

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 G1.N1.037 1 1 Nhóm 1

49 40.55 Piroxicam 2.10 Tiêm 20mg/1ml Fenidel VD-16617-
12 Hộp 10 ống Ống 7.350 7.350 10.580 49001 Vinphaco Việt Nam

Công ty cổ 
phần Dược 
phẩm Vĩnh 

Phúc

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 G1.N3.047 1 1 Nhóm 3

50 40.56 Tenoxicam 1.01 Uống 20mg Tenoxicam VD-17183-
12

Hộp 02 vỉ x 
10 viên Viên 390 390 4.620 49001 Khánh 

Hòa Việt Nam

Công ty cổ 
phần Dược 

phẩm 
Khánh Hoà

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 G1.N3.048 1 1 Nhóm 3

51 40.56 Tenoxicam 1.01 Uống 20mg Prosake-F VN-9533-10 Hộp 2 vỉ x 
10 viên nén Viên 7.400 7.400 20.000 49001

S.C. Arena 
Group S.

A.
Romania

Công ty cổ 
phần Việt 

Nga

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 G1.N1.038 1 1 Nhóm 1

52 40.58 Tramadol 2.10 Tiêm 100mg Privagin VD-19966-
13

Hộp 5 ống X 
2ml, hộp 10 
ống X 2ml, 
hộp 25 ống 
X 2ml, dung 
dịch tiêm

Ống 7.000 7.000 10.000 49001 Vidipha Việt Nam

Công ty 
TNHH một 
thành viên 

Dược phẩm 
TW1

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 G1.N3.049 1 1 Nhóm 3



53 40.59 Allopurinol 1.01 Uống 300mg Milurit VN-14161-
11

H/1 lọ 30 
viên Viên 1.850 1.850 50.000 49001

Egis 
Pharmaceu

ticals 
Private 
Limited 

company 

Hungary

Công ty cổ 
phần Dược 
phẩm Việt 

Hà

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 G1.N1.039 1 1 Nhóm 1

54 40.61 Colchicin 1.01 Uống 1mg Colchicine 
1mg

VD-12821-
10

Hộp 2 vỉ x 
20 viên Viên 312 312 10.390 49001 Euvipharm Việt Nam

Công ty cổ 
phần 

thương mại 
Dược Sâm 
Ngọc Linh 

Quảng 
Nam

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 G1.N3.051 1 1 Nhóm 3

55 40.64 Glucosamin 1.01 Uống 500mg Glucosamin 
500

VD-17466-
12

Hộp 10 vỉ x 
10 viên Viên 274 274 13.860 49001 Khánh 

Hòa Việt Nam

Công ty cổ 
phần Dược 

phẩm 
Khánh Hoà

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 G1.N3.053 1 1 Nhóm 3

56 40.67 Alpha 
chymotrypsin 1.01 Uống 4,2mg Masapon VD-13868-

11
Hộp 2 vỉ x 
10 viên nén Viên 1.087 1.087 23.100 49001 Savi Việt Nam

Công ty 
TNHH 

thương mại 
Dược phẩm 
Thiên Thế

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 G1.N2.022 1 1 Nhóm 2

57 40.68 Calcitonin 2.10 Tiêm 50đvqt/1ml Canxi SBK 50 VN-19944-
13

Hộp 5 ống 
tiêm 1ml Ống 47.700 47.700 100 49001 Phong Phú Việt Nam

Công ty cổ 
phần Việt 

Nga

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 G1.N3.057 1 1 Nhóm 3

58 40.69

Cytidin-
5monophospha
t disodium + 
uridin

1.01 Uống 5mg + 3mg Nucleo C.M.P 
forte (capsule)

13904/QLD-
KD

H/2 vỉ x 15 
viên Viên 8.800 8.800 5.000 49001

Ferrer 
Internacio
nal S.A 

Tây Ban 
Nha

Công ty cổ 
phần Dược 
phẩm Việt 

Hà

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 G1.N1.042 1 1 Nhóm 1

59 40.74 Risedronat 
natri 1.01 Uống 5mg Acitonal - 5 VD-14512-

11

H/02 vỉ/07 
viên nén bao 
phim - Uống

Viên 2.500 2.500 30.030 49001 Pymephar
co Việt Nam

Công ty cổ 
phần 

Pymepharc
o

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 G1.N5.010 1 1 Nhóm 5

60 40.76 Zoledronic acid 2.10 Tiêm 4mg/5ml Zoldria VN-14501-
12

Hộp 1 lọ Bột 
đông khô pha 
tiêm +1 ống 
nước cất 5ml

Lọ 920.000 920.000 139 49001 Cipla Ltd India

Công ty 
TNHH một 
thành viên 

Dược phẩm 
TW2

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 G1.N2.023 1 1 Nhóm 2

61 40.78 Alimemazin 
tartrat 1.01 Uống 5mg Thelizin VD-12874-

10
Hộp 04 vỉ x 
25 viên Viên 65 65 36.960 49001 Khánh 

Hòa Việt Nam

Công ty cổ 
phần Dược 

phẩm 
Khánh Hoà

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 G1.N3.059 1 1 Nhóm 3

62 40.79 Cetirizin 
dihydroclorid 1.01 Uống 10mg Kacerin VD-19387-

13
Hộp 10 vỉ x 
10 viên Viên 56 56 100.000 49001 Khánh 

Hòa Việt Nam

Công ty cổ 
phần Dược 

phẩm 
Khánh Hoà

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 G1.N3.060 1 1 Nhóm 3

63 40.80 Cinnarizin 1.01 Uống 25mg Goodrizin - 
25mg

VD-22416-
15 Lọ 200 viên Viên 50 50 10.390 49001 Hà Tĩnh Việt Nam

Công ty cổ 
phần Dược 

Hà Tĩnh

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 G1.N3.061 1 1 Nhóm 3

64 40.81 Chlorphenirami
n maleat 1.01 Uống 4mg Agitec-F VD-19753-

13
Hộp 1 chai 
500 viên Viên 33 33 34.650 49001 XNDP 150 Việt Nam

Công ty cổ 
phần 

Armephaco

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 G1.N3.062 1 1 Nhóm 3

65 40.84 Diphenhydrami
n 2.10 Tiêm 10mg/ml; 1ml Dimedrol VD-11226-

10
Hộp 20 ống 
1ml Ống 551 551 9.240 49001 Hải Dương Việt Nam

Công ty cổ 
phần Dược 
VTYT Hải 

Dương

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 G1.N3.064 1 1 Nhóm 3

66 40.86 Epinephrin 
(adrenalin) 2.10 Tiêm 1mg/ml; 1ml Adrenalin VD-12988-

10 Hộp 50 ống Ống 2.190 2.190 30.000 49001 Vinphaco Việt Nam

Công ty cổ 
phần Dược 
phẩm Vĩnh 

Phúc

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 G1.N3.065 1 1 Nhóm 3

67 40.87 Epinephrin 
(adrenalin) 2.10 Tiêm 1mg/ml; 1ml Adrenaline-

BFS 1mg
VD-21546-

14

Hộp 10 ống 
nhựa, 20 ống 
nhựa, 50 ống 
nhựa X 1ml

Ống 5.730 5.730 73.920 49001 CPC1 HN Việt Nam

Công ty 
TNHH một 
thành viên 

Dược phẩm 
TW1

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 G1.N3.665 1 1 Nhóm 3

68 40.87 Fexofenadin 
hydroclorid 1.01 Uống 60mg Fefasdin 60 VD-13442-

10
Hộp 10 vỉ x 
10 viên Viên 326 326 166.320 49001 Khánh 

Hòa Việt Nam

Công ty cổ 
phần Dược 

phẩm 
Khánh Hoà

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 G1.N3.067 1 1 Nhóm 3

69 40.87 Fexofenadin 
hydroclorid 1.01 Uống 60mg SaViFexo 60 VD-13501-

10
Hộp 1 vỉ x 
10 viên Viên 1.090 1.090 100.000 49001 Savipharm Việt Nam

Công ty cổ 
phần Dược 
phẩm Savi

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 G1.N2.029 1 1 Nhóm 2

70 40.94 Promethazin 
hydroclorid 2.10 Tiêm 50mg/2ml Pipolphen

VN-9202-09 
(Giấy gia 
hạn ngày 

02/07/2014)

Hộp 20 vĩ X 
5 ống X 2ml Ống 13.500 13.500 1.000 49001 Egis Hungary

Công ty 
TNHH một 
thành viên 

Dược phẩm 
TW1

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 G1.N1.045 1 1 Nhóm 1

71 40.95 Acetylcystein 2.10 Tiêm 100mg; 3ml Mucocet Inj VN-12672-
11 Hộp 10 ống Ống 29.500 29.500 1.000 49001

Gentle 
Pharma 
Co.Ltd

Taiwan

Công ty 
TNHH 

Dược phẩm 
Văn Lang

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 G1.N2.032 1 1 Nhóm 2

72 40,105 Ephedrin 
hydroclorid 2.10 Tiêm 30mg/ml

Ephedrine 
Aguettant 
30mg/ml

VN-19221-
15

Hộp 1 ống X 
1ml Ống 57.700 57.700 7.150 49001 Aguettant France

Công ty 
TNHH một 
thành viên 

Dược phẩm 
TW1

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 G1.N1.047 1 1 Nhóm 1

73 40,110 Glutathion 2.10 Tiêm 600mg
Glutathion 
Injection "Tai 
Yu"

VN-15511-
12 Hộp 10 lọ Lọ 83.500 83.500 8.000 49001

Tai Yu 
Chemical 
Pharmaceu
tical Co., 

Ltd

Taiwan

Công ty 
TNHH 

Dược phẩm 
Châu Á 

Thái Bình 
Dương

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 G1.N2.034 1 1 Nhóm 2

74 40,114 Naloxon 
hydroclorid 2.10 Tiêm 0,4mg/ml

Naloxone-
hameln 0.4
mg/ml 
Injection

VN-17327-
13

Hộp 10 ống 
1ml dung 
dịch tiêm

Ống 37.800 37.800 50 49001

Hameln 
Pharmaceu

ticals 
Gmbh

Germany

Công ty 
TNHH một 
thành viên 

Dược phẩm 
TW2

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 G1.N1.050 1 1 Nhóm 1

75 40,116

Natri 
hydrocarbonat 
(natri 
bicarbonat)

2.05 Tiêm truyền 
tĩnh mạch 4,2%; 250ml

Sodium 
Bicarbonate 
4.2%  250 ml 
10's

VN-18586-
15 Hộp/ 10 chai Chai 94.500 94.500 100 49001

B. Braun 
Melsungen 

AG
Germany

Công ty cổ 
phần Dược 
liệu TW2

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 G1.N1.051 1 1 Nhóm 1

76 40,116

Natri 
hydrocarbonat 
(natri 
bicarbonat)

2.15 Tiêm truyền 1,4% 500ml
Natri 
bicarbonat 
1,4%  

VD-12494-
10

Thùng 12 
chai x 500ml 
dung dịch 
tiêm truyền

Chai 37.800 37.800 1.610 49001
Fresenius 

Kabi 
Bidiphar

Việt Nam

Công ty 
Dược 

TTBYT 
Bình Định

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 G1.N3.073 1 1 Nhóm 3

77 40,119
Nor-epinephrin 
(Nor- 
adrenalin)

2.10 Tiêm 1mg/1ml Levonor 
1mg/ml

14417/QLD-
KD ngày 

04/08/2015

Hộp 10 ống 
x 1ml Ống 32.100 32.100 3.000 49001 Warsaw Poland

Công ty 
TNHH một 
thành viên 

Dược phẩm 
TW1

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 G1.N1.052 1 1 Nhóm 1

78 40,119
Nor-epinephrin 
(Nor- 
adrenalin)

2.10 Tiêm 1mg/1ml
BFS-
Noradrenaline 
1mg

VD-21778-
14

Hộp 10 ống 
nhựa, hộp 20 
ống nhựa, 
hộp 50 ống 
nhựa X 1ml

Ống 28.000 28.000 36.960 49001 CPC1 HN Việt Nam

Công ty 
TNHH một 
thành viên 

Dược phẩm 
TW1

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 G1.N3.074 1 1 Nhóm 3

79 40,119
Nor-epinephrin 
(Nor- 
adrenalin)

2.10 Tiêm 4mg/4ml Norepine
2353/QLD-
KD Ngày 

20/02/2013

Hộp 10 ống 
4ml dung 
dịch đậm đặc 
để pha tiêm 
tĩnh mạch

Ống 68.250 68.250 1.380 49001
Laboratori
a Sterop 

N.V
Belgium

Công ty 
TNHH một 
thành viên 

Dược phẩm 
TW2

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 G1.N1.053 1 1 Nhóm 1

80 40,123 Pralidoxim 
iodid 2.10 Tiêm 500mg/10ml Newpudox Inj VN-16864-

13 Hộp 10 ống Ống 42.000 42.000 690 49001 Binex Co., 
Ltd Korea

Công ty 
TNHH 

Dược phẩm 
Châu Á 

Thái Bình 
Dương

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 G1.N5.012 1 1 Nhóm 5

81 40,125

N-
Methylglucami
n succinat, 
Natri clorid, 
Kali clorid, 
Magnesi clorid 

2.14 Truyền tĩnh 
mạch

6g + 2,4g + 
0,12g + 0,048

g; 400ml
Reamberin

VN-5643-10
(Có giấy 
biên nhận 
kèm theo)

Hộp 1 chai 
400ml Chai 151.950 151.950 5.000 49001

Scientific 
Technolog

ical 
Pharmaceu
tical Firm 
"Polysan", 

Ltd.

Russia

Công ty cổ 
phần Dược 
TBYT Đà 

Nẵng

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 G1.N5.013 1 1 Nhóm 5



82 40.129 + 715 Than hoạt + 
Sorbitol 9.14 Hỗn dịch 25g + 48g; 

120ml Antipois VD-7445-09
Hộp 1 tube x 
120ml hỗn 
dịch

Tube 33.495 33.495 460 49001 Bidiphar Việt Nam

Công ty 
Dược 

TTBYT 
Bình Định

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 G1.N3.643 1 1 Nhóm 3

83 40,131 Sorbitol 9.10 Dung dịch 
rửa 3,3%; 500ml Sorbitol 3,3% VD-9675-09

Thùng 20 
chai x 500ml 
dung dịch 
dùng trong 
phẫu thuật

Chai 11.813 11.813 2.310 49001
Fresenius 

Kabi 
Bidiphar

Việt Nam

Công ty 
Dược 

TTBYT 
Bình Định

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 G1.N3.076 1 1 Nhóm 3

84 40,132 Carbamazepin 1.01 Uống 200mg Carbamazepin 
200mg VD-8413-09 Lọ 100 viên Viên 609 609 1.380 49001 Danapha Việt Nam

Công ty cổ 
phần Dược 

Danapha

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 G1.N3.077 1 1 Nhóm 3

85 40,132 Gabapentin 1.01 Uống 100mg Remebentin 
100 VN-9825-10 Hộp/05 vỉ X 

10 viên Viên 3.000 3.000 3.000 49001 Remedica 
Ltd Cyprus

Công ty 
TNHH 

Dược phẩm 
Nhất Anh

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 G1.N1.056 1 1 Nhóm 1

86 40,138 Pregabalin 1.01 Uống 150mg MAXXNEUR
O 150

VD-22113-
15 Hộp 30 viên Viên 4.150 4.150 2.000 49001 Ampharco 

U.S.A Việt Nam

Công ty cổ 
phần Dược 

phẩm 
Ampharco 

U.S.A

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 G1.N5.015 1 1 Nhóm 5

87 40,139 Topiramat 1.01 Uống 25mg SUNTOPIRO
L 25

VN-18099-
14

Hộp 5 vỉ x 
10 viên Viên 3.900 3.900 5.000 49001

Sun 
Pharmaceu

tical 
Industries 

Ltd

India

Công ty cổ 
phần Dược 
TBYT Đà 

Nẵng

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 G1.N2.035 1 1 Nhóm 2

88 40,139 Topiramat 1.01 Uống 50mg Topamax VN-12512-
11

Hộp 6 vỉ x 
10 viên nén Viên 9.809 9.809 3.000 49001

Cilag AG - 
Switzerlan

d
Thụy Sĩ

Công ty cổ 
phần Dược 
TBYT Đà 

Nẵng

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 G2.009 1 1 Biệt dược gốc

89 40,141 Valproat natri 1.01 Uống 200mg Dalekine VD-16185-
12

Hộp 4 vỉ x 
10 viên Viên 1.239 1.239 6.930 49001 Danapha Việt Nam

Công ty cổ 
phần Dược 

Danapha

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 G1.N3.083 1 1 Nhóm 3

90 40,141 Valproat natri 1.01 Uống 300mg ENCORATE 
300

VN-16380-
13

Hộp 5 vỉ x 
10 viên Viên 1.300 1.300 5.000 49001

Sun 
Pharmaceu

tical 
Industries 

Ltd

India

Công ty cổ 
phần Dược 
TBYT Đà 

Nẵng

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 G1.N5.016 1 1 Nhóm 5

91 40,145 Albendazol 1.01 Uống 200mg 
SaVi 
Albendazol 
200

VD-12360-
10

Hộp 1 vỉ x 2 
viên Viên 2.475 2.475 460 49001 Savipharm Việt Nam

Công ty cổ 
phần Dược 
phẩm Savi

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 G1.N3.087 1 1 Nhóm 3

92 40,153 Triclabendazol 1.01 Uống 250mg LESAXYS VD-18512-
13

Hộp 1 vỉ x 7 
viên Viên 21.449 21.449 230 49001 Đạt Vi 

Phú Việt Nam

Công ty 
TNHH 

Dược phẩm 
Đạt Vi Phú

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 G1.N3.090 1 1 Nhóm 3

93 40,154 Amoxicilin 1.01 Uống 500mg Praverix 
500mg

VN-16686-
13

Hộp 100 vỉ × 
10 viên Viên 2.150 2.150 50.000 49001

S.C. 
Antibiotic

e S.A
Romani

Công ty cổ 
phần 

thương mại 
Dược phẩm 

Quốc Tế

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 G1.N1.061 1 1 Nhóm 1

94 40,154 Amoxicilin 1.01 Uống 500mg Moxacin VD-14845-
11

Hộp 10 vỉ x 
10 viên nang Viên 1.475 1.475 138.600 49001 Domesco Việt Nam

Công ty cổ 
phần xuất 
nhập khẩu 

Y tế 
Domesco

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 G1.N4.055 1 1 Nhóm 4

95 40,155 Amoxicilin + 
acid clavulanic 1.01 Uống 500mg + 

125mg

Ofmantine-
Domesco 
625mg

VD-22308-
15

Hộp 2vỉ x 7 
VBF Viên 2.300 2.300 100.000 49001 Domesco Việt Nam

Công ty cổ 
phần xuất 
nhập khẩu 

Y tế 
Domesco

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 G1.N4.011 1 1 Nhóm 4

96 40,155 Amoxicilin + 
acid clavulanic 1.01 Uống 875mg + 

125mg Auclanityl VD-11694-
10

H/ 2 vỉ x 7 
viên Viên 5.550 5.550 150.000 49001 Tipharco Việt Nam

Công ty 
TNHH 

Dược phẩm 
Trung Việt

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 G1.N4.010 1 1 Nhóm 4

97 40,157 Amoxicilin + 
sulbactam 2.10 Tiêm 1000mg + 

500mg Vimotram VD-19059-
13 Hộp 10 lọ Lọ 45.000 45.000 5.770 49001 VCP Việt Nam

Công ty cổ 
phần 

thương mại 
Dược phẩm 

Quốc Tế

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 G1.N3.104 1 1 Nhóm 3

98 40,157 Ampicilin 2.10 Tiêm 1000mg Pamecillin 1g VN-18365-
14 Hộp 100 lọ Lọ 9.000 9.000 5.000 49001

Medoche
mie Ltd - 
Factory B

Cyprus

Công ty cổ 
phần Dược 
TBYT Đà 

Nẵng

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 G1.N1.067 1 1 Nhóm 1

99 40,159 Benzathin 
benzylpenicilin 2.10 Tiêm 1.200.000IU

Benzathin 
benzyl 
penicillin 
1.200.000 UI

VD-12876-
10 Hộp 10 lọ Lọ 9.450 9.450 500 49001 Minh Dân Việt Nam

Công ty cổ 
phần Dược 
phẩm Minh 

Dân

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 G1.N3.107 1 1 Nhóm 3

100 40,161 Cefaclor 1.01 Uống 250mg Pyfaclor 
250mg

VD-11877-
10 (Có CV 

gia hạn)

H/1 vỉ /12 
viên nang - 
Uống

Viên 4.400 4.400 100.000 49001 Pymephar
co Việt Nam

Công ty cổ 
phần 

Pymepharc
o

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 G1.N2.047 1 1 Nhóm 2

101 40,162 Cefadroxil 1.01 Uống 500mg Drocef VPC 
500 VD-8594-09 H/10v/10 Viên 814 814 30.030 49001 Cửu Long Việt Nam

Công ty cổ 
phần Dược 
phẩm Cửu 

Long

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 G1.N3.113 1 1 Nhóm 3

102 40162 Cefadroxil 1.01 Uống 500mg Cefadroxil 
500mg

VD-11859-
10 (Có CV 

gia hạn)

H/10 vỉ/10 
viên nang - 
Uống

Viên 2.000 2.000 200.000 49001 Pymephar
co Việt Nam

Công ty cổ 
phần 

Pymepharc
o

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 G1.N4.012 1 1 Nhóm 4

103 40,162 Cefadroxil 1.01 Uống 500mg Zencocif VN-14290-
11 Hộp 100 viên Viên 1.350 1.350 101.640 49001 Micro labs India

Công ty 
TNHH 

Dược phẩm 
Tài Thịnh

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 G1.N2.050 1 1 Nhóm 2

104 40,163 Cefalexin 1.01 Uống 500mg
Axcel 
Cephalexin-
500 Capsule

VN-10862-
10

Hộp 10 vỉ x 
10 viên Viên 1.100 1.100 100.000 49001

Kotra 
Pharma 

(M) Sdn. 
Bhd.

Malaysia

Công ty cổ 
phần Dược 
TBYT Đà 

Nẵng

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 G1.N2.053 1 1 Nhóm 2

105 40,163 Cefalexin 1.01 Uống 500mg Cefalexin 
500mg

VD-19968-
13

Viên nang 
cứng, V/10, 
H/100

Viên 717 717 69.300 49001 TV.
PHARM Việt Nam

Công ty cổ 
phần Dược 
phẩm TV 

Pharm

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 G1.N3.116 1 1 Nhóm 3

106 40,163 Cefalexin 1.01 Uống 500mg Cephalexin 
500mg

VN-17511-
13

Hộp 10 vỉ x 
10 viên Viên 3.489 3.489 50.000 49001 Medoche

mie Ltd. Cyprus

Công ty 
TNHH 

thương mại 
Dược phẩm 
Vạn Xuân

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 G1.N1.071 1 1 Nhóm 1

107 40,164 Cefalothin 2.10 Tiêm 1000mg Alpathin VN-10966-
10

Hộp 1 lọ Bột 
pha tiêm, 
tiêm

Lọ 75.000 75.000 5.000 49001
Alpa 

Laboratori
es

India

Công ty cổ 
phần Dược 

phẩm 
Thành 
Vinh

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 G1.N5.020 1 1 Nhóm 5

108 40,165 Cefamandol 2.10 Tiêm 1000mg Tarcefandol VN-17603-
13

Hộp 1 lọ, bột 
pha tiêm Lọ 67.900 67.900 10.000 49001

Tarchomin 
Pharmaceu

tical 
Works 

Polfa S.A

Poland

Công ty 
TNHH 

thương mại 
Dược phẩm 

Âu Việt

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 G1.N1.073 1 1 Nhóm 1

109 40,168 Cefepim 2.10 Tiêm 1000mg Midoxime 1g VD-14345-
11 Hộp 01 lọ Lọ 19.593 19.593 3.000 49001 Minh Dân Việt Nam

Công ty cổ 
phần Dược 
phẩm Minh 

Dân

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 G1.N3.120 1 1 Nhóm 3

110 40,169 Cefixim 1.01 Uống 200mg Fudcime 
200mg VD-9507-09

Hộp 1 vỉ x 
10 viên nén 
phân tán

Viên 6.840 6.840 100.000 49001 Phương 
Đông Việt Nam 

Liên danh 
Công ty 
TNHH 

Dược phẩm 
An và 

Công ty 
TNHH 

dược phẩm 
Y Đông

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 G1.N4.076 1 1 Nhóm 4



111 40,17 Cefmetazol 2.10 Tiêm 1000mg Cefmetazol 
VCP

VD-19052-
13 Hộp 10 lọ Lọ 54.000 54.000 29.100 49001 VCP Việt Nam

Công ty 
TNHH một 
thành viên 

Dược phẩm 
TW1

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 G1.N3.127 1 1 Nhóm 3

112 40,17 Cefmetazol 2.10 Tiêm 2000mg CEFTACIN VD-21995-
14 Hộp 10 lọ Lọ 89.250 89.250 20.000 49001 Shinpoong 

Daewoo Việt Nam

Công ty 
TNHH 

Dược phẩm 
Shinpoong 

Daewoo

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 G1.N3.128 1 1 Nhóm 3

113 40,171 Cefoperazon 2.10 Tiêm 1000mg Kbtafuzone VN-11150-
10 Hộp 10 lọ Lọ 43.445 43.445 10.000 49001

Kyongbo 
Pharmaceu
tical Co., 

Ltd. 

Korea

Công ty 
TNHH 

thương mại 
Dược phẩm 
Vạn Xuân

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 G1.N2.059 1 1 Nhóm 2

114 40,172 Cefoperazon + 
sulbactam 2.10 Tiêm 500mg + 

500mg Sunewtam VD-12205-
10

Hộp 1 lọ 
thuốc tiêm 
bột + 1 ống 
dung môi

Lọ 12.285 12.285 5.000 49001 Bidiphar Việt Nam

Công ty 
Dược 

TTBYT 
Bình Định

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 G1.N3.130 1 1 Nhóm 3

115 40,173 Cefotaxim 2.10 Tiêm 2000mg Biotax 2g IV VN-18609-
15

Hộp 1 lọ 
thuốc bột 2g Lọ 60.000 60.000 10.000 49001 Reig Jofre Tây Ban 

Nha

Công ty 
TNHH một 
thành viên 

Dược phẩm 
TW1

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 G1.N1.077 1 1 Nhóm 1

116 40,173 Cefotaxim 2.10 Tiêm 1000mg Goldcefo VN-18874-
15

Hộp 10 lọ 
bột pha tiêm Lọ 19.000 19.000 10.000 49001

Facta 
Farmaceut
ici S.p.A

Italy

Công ty cổ 
phần 

thương mại 
Dược phẩm 

Hà Lan

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 G1.N1.076 1 1 Nhóm 1

117 40,173 Cefotaxim 2.10 Tiêm 1000mg Cefotaxone 1g VD-9335-09
Hộp 10 lọ 
thuốc tiêm 
bột

Lọ 6.678 6.678 10.000 49001 Bidiphar Việt Nam

Công ty 
Dược 

TTBYT 
Bình Định

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 G1.N3.131 1 1 Nhóm 3

118 40,175 Cefoxitin 2.10 Tiêm 2000mg Cefoxitin 
Gerda 2g

10311/QLD-
KD ngày 10 
tháng 6 năm 

2015

Hộp chứa 10 
lọ Lọ 245.000 245.000 4.000 49001

LDP 
Laboratori
os Torlan, 

S.A 

Tây Ban 
Nha

Công ty cổ 
phần Dược 
TBYT Đà 

Nẵng

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 G1.N1.410 1 1 Nhóm 1

119 40,175 Cefoxitin 2.10 Tiêm 1000mg Cefoxitin 
Gerda 1g

10310/QLD-
KD Hộp 10 lọ Lọ 144.500 144.500 24.000 49001

LDP 
Labratorio
s Torlan

Tây Ban 
Nha

Công ty 
TNHH một 
thành viên 

Dược phẩm 
TW2

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 G1.N1.078 1 1 Nhóm 1

120 40,176 Cefpirom 2.10 Tiêm 1000mg Minata Inj. 1g VN-16740-
13 Hộp 10 lọ Lọ 138.000 138.000 5.080 49001

Kyongbo 
Pharm. 
Co., Ltd

Korea

Công ty cổ 
phần Dược 
TBYT Đà 

Nẵng

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 G1.N2.065 1 1 Nhóm 2

121 40,176 Cefpirom 2.10 Tiêm 1000mg FOREXIM 
1G

VD-20827-
14

Hộp 1 lọ bột 
+ 1 ống nước 
cất pha tiêm 
10ml

Lọ 42.000 42.000 24.000 49001 Pharbaco Việt Nam

Công ty 
TNHH 

Dược phẩm 
Vimedimex

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 G1.N3.132 1 1 Nhóm 3

122 40,177 Cefpodoxim 2.10 Tiêm 50mg/5ml; 
60ml

Cefodomid 
50mg/ 5ml

VD-22936-
15

Hộp 1 lọ 
60ml Lọ 39.790 39.790 10.000 49001 Minh Dân Việt Nam

Công ty cổ 
phần Dược 
phẩm Minh 

Dân

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 G1.N3.133 1 1 Nhóm 3

123 40,178 Cefradin 1.01 Uống 500mg
SCD 
Cefradine 
500mg

VD-10656-
10 (Có CV 

gia hạn)

H/3 vỉ/10 
viên nang - 
Uống

Viên 2.450 2.450 150.000 49001 Pymephar
co Việt Nam

Công ty cổ 
phần 

Pymepharc
o

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 G1.N2.066 1 1 Nhóm 2

124 40,179 Ceftazidim 2.10 Tiêm 2000mg Ceftazidime 
Gerda 2g

VN-17905-
14 Hộp 1 lọ Lọ 138.000 138.000 20.000 49001

LDP 
Laboratori
os Torlan 

SA

Spain

Công ty 
TNHH 

Dược phẩm 
Văn Lang

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 G1.N1.080 1 1 Nhóm 1

125 40,180 Ceftezol 2.10 Tiêm 1000mg Supzolin VD-23147-
15

Hộp 1 lọ 
thuốc tiêm 
bột + 1 ống 
nước cất pha 
tiêm 10ml

Lọ 25.788 25.788 20.790 49001 Bidiphar Việt Nam

Công ty 
Dược 

TTBYT 
Bình Định

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 G1.N3.137 1 1 Nhóm 3

126 40,182 Ceftizoxim 2.10 Tiêm 500mg Phillebicel 
500mg

VD-17780-
12 Hộp 10 lọ Lọ 41.500 41.500 5.000 49001 Phil Inter 

Pharma Việt Nam 

Liên danh 
Công ty 
TNHH 

Dược phẩm 
An và 

Công ty 
TNHH 

dược phẩm 
Y Đông

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 G1.N3.138 1 1 Nhóm 3

127 40,183 Ceftriaxon 2.10 Tiêm 2000mg Ceftriaxon  
Stragen 2g

VN-10108-
10 Hộp 10 lọ Lọ 95.400 95.400 15.000 49001 Mitim s.r.l  Italy

Công ty 
TNHH 

Dược phẩm 
Văn Lang

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 G1.N1.081 1 1 Nhóm 1

128 40,184 Cefuroxim 1.01 Uống 250mg Furacin 250 VD-13358-
10 H/4v/5 Viên 1.430 1.430 49.660 49001 Cửu Long Việt Nam

Công ty cổ 
phần Dược 
phẩm Cửu 

Long

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 G1.N3.142 1 1 Nhóm 3

129 40,184 Cefuroxim 2.10 Tiêm 1500mg Ropegold VN-18749-
15

Hộp 10 lọ 
bột pha tiêm Lọ 43.900 43.900 10.000 49001

Facta 
Farmaceut
ici S.p.A

Italy

Công ty cổ 
phần 

thương mại 
Dược phẩm 

Hà Lan

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 G1.N1.083 1 1 Nhóm 1

130 40,185 Cloxacilin 2.10 Tiêm 500mg Pan-
Cloxacillin

VN-17330-
13 Hộp 50 lọ Lọ 39.500 39.500 10.000 49001 Panpharm

a France

Công ty 
TNHH 

thương mại 
Dược phẩm 

Phương 
Linh

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 G1.N1.088 1 1 Nhóm 1

131 40,188 Imipenem + 
cilastatin 2.10 Tiêm 500mg + 

500mg Cepemid 1g VD-13449-
10 Hộp 1 lọ Lọ 66.360 66.360 5.000 49001 Minh Dân Việt Nam

Công ty cổ 
phần Dược 
phẩm Minh 

Dân

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 G1.N3.146 1 1 Nhóm 3

132 40,189 Meropenem 2.10 Tiêm 500mg Meiunem 0,5g VN-18374-
14 10 lọ/ Hộp Lọ 215.000 215.000 3.000 49001

Meiji 
Seika 

Pharma
Japan

Công ty cổ 
phần Dược 

phẩm 
Thiên Thảo 

Sài Gòn

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 G1.N1.092 1 1 Nhóm 1

133 40,193 Phenoxy 
methylpenicilin 1.01 Uống 400.000UI

Penicilin V 
kali 400.000
IU

VD-19907-
13

Hộp 10 vỉ x 
10 viên Viên 258 258 3.460 49001 Minh Dân Việt Nam

Công ty cổ 
phần Dược 
phẩm Minh 

Dân

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 G1.N3.151 1 1 Nhóm 3

134 40,196 Ticarcillin + 
kali clavulanat 2.10 Tiêm 3g + 0,2g Combikit 3,2g VD-21866-

14 Hộp 1 lọ Lọ 67.893 67.893 500 49001 Minh Dân Việt Nam

Công ty cổ 
phần Dược 
phẩm Minh 

Dân

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 G1.N3.153 1 1 Nhóm 3

135 40,197 Amikacin 2.10 Tiêm 500mg/2ml Itamekacin VD-18570-
13

Hộp 5 lọ x 
2ml Lọ 9.245 9.245 6.000 49001

Medlac 
Pharma 

Italy
Việt Nam

Công ty 
TNHH 

thương mại 
Dược phẩm 
Vạn Xuân

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 G1.N3.155 1 1 Nhóm 3

136 40,198 Gentamicin 
sulfat 2.10 Tiêm 80mg/2ml

Gentamicin 
Kabi 
80mg/2ml 

VD-20944-
14

Hộp 50 ống 
x 2ml dung 
dịch thuốc 
tiêm

Ống 998 998 90.090 49001
Fresenius 

Kabi 
Bidiphar

Việt Nam

Công ty 
Dược 

TTBYT 
Bình Định

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 G1.N3.157 1 1 Nhóm 3

137 40,199 Neomycin 6.01 Nhỏ mắt 0,5%; 5ml Neocin VD-12812-
10 Hộp 1 lọ 5ml Lọ 2.980 2.980 690 49001 Pharmedic Việt Nam

Công ty cổ 
phần 

thương mại 
Dược Sâm 
Ngọc Linh 

Quảng 
Nam

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 G1.N3.159 1 1 Nhóm 3



138 40,205 Netilmicin 2.10 Tiêm 300mg/3ml Netlisan VN-19131-
15 Hộp 1 ống Ống 115.000 115.000 6.000 49001

Sanjivani 
Paranteral 

Ltd
India

Công ty 
TNHH 

thương mại 
Dược phẩm 

Duy Anh

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 G1.N5.031 1 1 Nhóm 5

139 40,205 Netilmicin 2.10 Tiêm 100mg/2ml Bigentil 100 VD-21235-
14

Hộp 1 lọ x 
2ml dung 
dịch tiêm

Ống 24.801 24.801 5.000 49001 Bidiphar Việt Nam

Công ty 
Dược 

TTBYT 
Bình Định

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 G1.N3.161 1 1 Nhóm 3

140 40,206 Tobramycin 6.01 Nhỏ mắt 0,3%; 5ml Biracin-E VD-23135-
15

Hộp 1 lọ x 
5ml dung 
dịch thuốc 
nhỏ mắt

Lọ 4.179 4.179 1.000 49001 Bidiphar Việt Nam

Công ty 
Dược 

TTBYT 
Bình Định

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 G1.N5.034 1 1 Nhóm 5

141 40,206 Tobramycin 2.10 Tiêm 80mg/2ml Thetocin VD-20497-
14 H/10 ống Ống 14.000 14.000 10.000 49001 Thanh Hóa Việt Nam

Công ty 
TNHH 

Dược phẩm 
Trung Việt

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 G1.N3.162 1 1 Nhóm 3

142 40,206 Tobramycin 2.10 Tiêm 80mg/2ml Huotob VN-12884-
11

Hộp 10 lọ 
dung dịch 
tiêm

Ống 12.450 12.450 15.000 49001 Huons Co. 
Ltd. Korea

Công ty cổ 
phần Dược 
phẩm Vĩnh 

Phúc

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 G1.N5.035 1 1 Nhóm 5

143 40,207 Tobramycin + 
dexamethason 6.01 Nhỏ mắt 3mg + 1mg; 

5ml Tobradex  

VN-4954-10 
(có CV gia 

hạn hiệu lực 
SĐK)

Hộp 1 lọ x 
5ml Lọ 45.099 45.099 1.610 49001

s.a Alcon 
Couvreur 

NV
Belgium

Công ty cổ 
phần Dược 
TBYT Đà 

Nẵng

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 G1.N1.099 1 1 Nhóm 1

144 40,207 Tobramycin + 
Dexamethason 6.01 Nhỏ mắt 3mg + 1mg; 

5ml Tobidex VD-12219-
10

Hộp 1 lọ x 
5ml dung 
dịch thuốc 
nhỏ mắt

Lọ 9.198 9.198 2.000 49001 Bidiphar Việt Nam

Công ty 
Dược 

TTBYT 
Bình Định

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 G1.N5.036 1 1 Nhóm 5

145 40,208 Cloramphenico
l 6.01 Nhỏ mắt 0,4%; 5ml Cloraxin 0,4% VD-18921-

13

Lọ 5ml; 
Dung dịch 
nhỏ mắt

Lọ 2.520 2.520 1.270 49001 Dược 
Phẩm 3/2 Việt Nam

Công ty cổ 
phần Dược 
phẩm 3/2

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 G1.N3.168 1 1 Nhóm 3

146 40,208 Cloramphenico
l 2.10 Tiêm 1000mg Chlorampheni

col 1g
VD-23140-

15

Hộp 10 lọ 
thuốc tiêm 
bột

Lọ 9.450 9.450 1.200 49001 Bidiphar Việt Nam

Công ty 
Dược 

TTBYT 
Bình Định

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 G1.N3.167 1 1 Nhóm 3

147 40,209
Cloramphenico
l + 
dexamethason

6.01 Nhỏ mắt 20mg + 5ml; 
5ml DEXINACOL VD-8108-09 Hộp x 1 lọ  

5ml Lọ 2.484 2.484 3.310 49001 Vidipha Việt Nam

Công ty cổ 
phần Dược 

phẩm 
Trung 
ương 

Vidipha

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 G1.N3.169 1 1 Nhóm 3

148 40,212 Metronidazol 2.14 Truyền tĩnh 
mạch 500mg/100ml

Metronidazole 
Inj USP 
500mg

VN-5608-10
H 25 chai TT 
100ml + 
quang treo

Chai 33.000 33.000 8.170 49001
Rotex 

medica 
Gmbh

Germany

Công ty 
TNHH 

thương mại 
Dược phẩm 

Phương 
Linh

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 G1.N1.100 1 1 Nhóm 1

149 40,212 Metronidazol 2.15 Tiêm truyền 500mg/100ml Metronidazol 
Kabi

VD-12493-
10

Thùng 72 
chai x 100ml 
dung dịch 
tiêm truyền

Chai 9.345 9.345 8.000 49001
Fresenius 

Kabi 
Bidiphar

Việt Nam

Công ty 
Dược 

TTBYT 
Bình Định

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 G1.N3.175 1 1 Nhóm 3

150 40,212 Metronidazol 1.01 Uống 250mg Metronidazol 
250mg 

VD-22408-
15

Hộp 
10vỉx10viên Viên 100 100 11.550 49001 Đồng Nai Việt Nam

Công ty 
TNHH 

Dược phẩm 
Tín Đức

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 G1.N3.172 1 1 Nhóm 3

151 40,213
Metronidazol + 
neomycin + 
nystatin

1.01 Uống
500mg + 

65.000UI + 
100.000UI

BLISSFAST 
VAGINAL 
PESSARIES

VN-10783-
10

Hộp 1 vỉ x 
10 viên Viên 7.400 7.400 4.620 49001

Bliss GVS 
Pharma 
Limited

India

Công ty 
TNHH 

Dược phẩm 
Công 
Thành

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 G1.N2.079 1 1 Nhóm 2

152 40,213
Metronidazol + 
neomycin + 
nystatin

4.01 Đặt âm đạo
500mg + 

65.000UI + 
100.000UI

Neo-Tergynan

VN-8310-09
(Có công 

văn gia hạn 
kèm theo)

Hộp 1 vỉ x 
10 viên Viên 11.000 11.000 5.000 49001 Sophartex France

Công ty cổ 
phần Dược 
TBYT Đà 

Nẵng

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 G1.N1.102 1 1 Nhóm 1

153 40,216 Tinidazol 2.15 Tiêm truyền 500mg/100ml
Sindazol 
Intravenous 
Infusion

VN-5674-10 Thùng 20 
chai 100ml Chai 39.000 39.000 30.000 49001

Taiwan 
Biotech 
Co., Ltd

Taiwan

Công ty 
TNHH 

Dược phẩm 
Châu Á 

Thái Bình 
Dương

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 G1.N2.080 1 1 Nhóm 2

154 40,216 Tinidazol 1.01 Uống 500mg Tinidazol VD-18194-
13 Lọ 100 viên viên 360 360 20.000 49001 Hà Tĩnh Việt Nam

Công ty cổ 
phần Dược 

Hà Tĩnh

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 G1.N3.179 1 1 Nhóm 3

155 40,217 Clindamycin 2.10 Tiêm 600mg/4ml Clidacin/Vian
ex

VN-18860-
15

Hộp 1 ống 
dung dịch, 
Tiêm

Ống 98.480 98.480 10.000 49001 Vianex S.
A Hy Lạp

Công ty cổ 
phần Dược 
phẩm Âu 

Việt

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 G1.N1.104 1 1 Nhóm 1

156 40,217 Clindamycin 2.10 Tiêm 600mg/4ml Clindacine 
600

VD-18004-
12 Hộp 5 ống Ống 29.400 29.400 3.000 49001 Vinphaco Việt Nam

Công ty cổ 
phần Dược 
phẩm Vĩnh 

Phúc

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 G1.N3.180 1 1 Nhóm 3

157 40,218 Azithromycin 2.10 Tiêm 500mg Azitromicina 
famoz

VN-11797-
11

Hộp 01 lọ 
bột đông 
khô, bột pha 
tiêm

Lọ 275.000 275.000 500 49001 Reig Jofre 
S.A Spain

Liên danh 
Công ty 
TNHH 

Dược phẩm 
Anh 

Nguyên 
Đức và 
Công ty 
TNHH 

Dược phẩm 
Hùng 
Thịnh

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 G1.N1.105 1 1 Nhóm 1

158 40,22 Clarithromycin 1.01 Uống 250mg Remeclar 250 VN-5161-10 Hộp/02 vỉ X 
07 viên Viên 9.850 9.850 15.000 49001 Remedica 

Ltd Cyprus

Công ty 
TNHH 

Dược phẩm 
Nhất Anh

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 G1.N1.106 1 1 Nhóm 1

159 40,221 Erythromycin 1.01 Uống 500mg Agi- Ery 500 VD-18220-
13

H/10 vỉ x 10 
viên Viên 1.050 1.050 2.310 49001 Agimexph

arm Việt Nam

Công ty cổ 
phần Dược 

phẩm 
Agimexpha

rm

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 G1.N3.190 1 1 Nhóm 3

160 40,223 Roxithromycin 1.01 Uống 150mg Ruxict VD-16397-
12

Hộp 10 vỉ x 
10 viên Viên 474 474 5.770 49001 Khánh 

Hòa Việt Nam

Công ty cổ 
phần Dược 

phẩm 
Khánh Hoà

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 G1.N3.193 1 1 Nhóm 3

161 40,227 Ciprofloxacin 6.01 Nhỏ mắt 0,3%; 5ml Ciloxan VN-10719-
10 Hộp 1 lọ 5ml Lọ 68.999 68.999 570 49001

s.a Alcon 
Couvreur 

NV
Belgium

Công ty cổ 
phần Dược 
TBYT Đà 

Nẵng

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 G1.N1.112 1 1 Nhóm 1

162 40,227 Ciprofloxacin 2.15 Tiêm truyền 200mg/20ml Proxacin 1% VN-15653-
12

Hộp 10 lọ 
20ml dung 
dịch đậm đặc 
để pha dung 
dịch tiêm 
truyền

Lọ 136.000 136.000 10.000 49001

Warsaw 
Pharmaceu

tical 
Works 

Polfa S.A

Poland

Công ty 
TNHH 

thương mại 
Dược phẩm 

Duy Anh

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 G1.N1.110 1 1 Nhóm 1

163 40,227 Ciprofloxacin 1.01 Uống 500mg Recipro 500 VN-13495-
11

Hộp 1 vỉ/10 
viên uống Viên 735 735 460 49001

Audobind
o Pharma 
(GMP - 

EU)

India

Công ty cổ 
phần Dược 

phẩm 
Tenamyd

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 G1.N2.089 1 1 Nhóm 2

164 40,228 Levofloxacin 2.14 Truyền tĩnh 
mạch 750mg/150ml Levogolds VN-18523-

14

Túi nhôm 
chứa 1 túi 
truyền PVC 
chứa 150ml 
dung dịch

Túi 250.000 250.000 10.000 49001
ACS 

Dobfar 
info SA

Thụy Sĩ

Công ty 
TNHH 

thương mại 
Dược phẩm 

Duy Anh

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 G1.N1.113 1 1 Nhóm 1



165 40,228 Levofloxacin 2.15 Tiêm truyền 750mg/150ml

Getzlox 
750mg/150ml 
Intravenous 
Infusion

VN-9223-09 Hộp 1 lọ x 
150ml Chai 69.000 69.000 7.000 49001 Getz 

Pharma Pakistan 

Công ty 
TNHH 

Dược phẩm 
và TTBYT 
Hoàng Đức

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 G1.N5.046 1 1 Nhóm 5

166 40,229 Levofloxacin 6.01 Nhỏ mắt 5mg/ml; 5ml Cravit VN-19340-
15 Hộp 1 lọ 5ml Lọ 81.482 81.482 2.310 49001

Santen 
Pharmaceu
tical Co. 

Ltd. 

Japan

Công ty cổ 
phần Dược 
TBYT Đà 

Nẵng

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 G1.N1.117 1 1 Nhóm 1

167 40,229 Levofloxacin 6.01 Nhỏ mắt 5mg/ml; 5 ml Levoquin 
0,5%

VD-22282-
15

H/1 lọ 5ml - 
Nhỏ mắt Lọ 27.300 27.300 3.460 49001 Pymephar

co Việt Nam

Công ty cổ 
phần 

Pymepharc
o

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 G1.N3.202 1 1 Nhóm 3

168 40,231 Moxifloxacin 
hydroclorid 2.15 Tiêm truyền 400mg/100ml Moxiwish I.V VN-18518-

14
Hộp 1 chai 
100ml Chai 168.000 168.000 1.500 49001

Marck 
Bioscience
s Limited

India

Công ty cổ 
phần Dược 
TBYT Đà 

Nẵng

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 G1.N2.095 1 1 Nhóm 2

169 40,231 Moxifloxacin 
hydroclorid 2.15 Tiêm truyền 400mg/100ml Plenmoxi VN-15706-

12
Hộp 1 chai 
100ml Chai 163.450 163.450 1.000 49001

Akums 
Drugs and 
Pharmaceu
ticals Ltd. 

India

Công ty 
TNHH 

thương mại 
Dược phẩm 
Vạn Xuân

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 G1.N5.048 1 1 Nhóm 5

170 40,232 Moxifloxacin 
hydroclorid 6.01 Nhỏ mắt 0,5%; 5ml Vigamox VN-15707-

12 Hộp 1 lọ 5ml Lọ 89.999 89.999 1.000 49001
Alcon 

Laboratori
es, Inc.

Mỹ

Công ty cổ 
phần Dược 
TBYT Đà 

Nẵng

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 G2.018 1 1 Biệt dược gốc

171 40,234 Norfloxacin 1.01 Uống 400mg Norfloxacin VD-12872-
10

Hộp 10 vỉ x 
10 viên Viên 598 598 27.720 49001 Khánh 

Hòa Việt Nam

Công ty cổ 
phần Dược 

phẩm 
Khánh Hoà

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 G1.N3.209 1 1 Nhóm 3

172 40,234 Ofloxacin 6.01 Nhỏ mắt 0,3%; 5ml Biloxcin Eye VD-15376-
11

Hộp 1 lọ x 
5ml dung 
dịch thuốc 
nhỏ mắt

Lọ 4.095 4.095 3.000 49001 Bidiphar Việt Nam

Công ty 
Dược 

TTBYT 
Bình Định

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 G1.N3.210 1 1 Nhóm 3

173 40,235 Ofloxacin 2.15 Tiêm truyền 200mg/100ml Zofex VN-11556-
10

Hộp 1 chai 
100ml Chai 48.500 48.500 10.000 49001

Claris 
Lifescienc
es Limited 

India

Công ty cổ 
phần Dược 
TBYT Đà 

Nẵng

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 G1.N2.098 1 1 Nhóm 2

174 40,235 Ofloxacin 1.01 Uống 200mg Ofloxacin VD-15909-
11

Hộp 10 vỉ 
x10 viên Viên 327 327 48.510 49001 Khánh 

Hòa Việt Nam

Công ty cổ 
phần Dược 

phẩm 
Khánh Hoà

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 G1.N5.051 1 1 Nhóm 5

175 40,236 Pefloxacin 2.10 Tiêm 400mg/5ml Vinpecine VD-19989-
13 Hộp 5 ống Ống 12.600 12.600 580 49001 Vinphaco Việt Nam

Công ty cổ 
phần Dược 
phẩm Vĩnh 

Phúc

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 G1.N3.212 1 1 Nhóm 3

176 40,238 Sulfadiazin bạc 3.01 Bôi 1%, 20g Silvirin 20 VN-8868-09 Hộp 1 tube 
20g Tube 14.500 14.500 110 49001

Satyam 
Pharmaceu

ticals & 
Chemicals 

Pvt. Ltd

India

Công ty cổ 
phần Dược 
phẩm Bến 

Tre (CN tại 
Đà Nẵng)

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 G1.N5.052 1 1 Nhóm 5

177 40,242
Sulfamethoxaz
ol + 
trimethoprim

1.01 Uống 400mg + 80mg Cotrimoxazol 
480mg

VD-17653-
12 Vỉ/20 viên Viên 199 199 80.850 49001 Thanh Hóa Việt Nam

Công ty 
TNHH 

Dược phẩm 
Trung Việt

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 G1.N3.214 1 1 Nhóm 3

178 40,245 Doxycyclin 1.01 Uống 100mg Cyclindox VN-13265-
11

Hộp 10 vỉ x 
10 viên nang 
cứng

Viên 1.450 1.450 30.000 49001 Medoche
mie Ltd. Cyprus

Công ty 
TNHH 

Dược phẩm 
Thùy Dung

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 G1.N1.121 1 1 Nhóm 1

179 40,247 Tetracyclin 
hydroclorid 3.01 Bôi 1%; 5g Tetracyclin VD-12463-

10 
Hộp 1 tube 
5g Tube 2.415 2.415 2.070 49001

Medipharc
o 

Tenamyd 
BR s.r.l

Việt Nam

Công ty cổ 
phần Dược 

Trung 
ương 

Medipharc
o Tenamyd

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 G1.N3.218 1 1 Nhóm 3

180 40,249 Colistin 2.15 Tiêm truyền 1.000.000 IU Colistin TZF, 
1.000.000 UI

3591/QLD-
KD ngày 13 

tháng 02 
năm 2015

Hộp 20 lọ, 
Lọ thuốc bột 
đông khô pha 
dung dịch 
tiêm, truyền 
và hít

Lọ 378.000 378.000 230 49001

Tarchomin 
Pharmaceu

tical 
Works 

"Polfa" S.
A.

Poland

Công ty cổ 
phần Dược 
TBYT Đà 

Nẵng

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 G1.N1.123 1 1 Nhóm 1

181 40,251 Fosfomycin 2.10 Tiêm 1000mg Alphafoss Inj VN-13032-
11

Hộp 1 lọ; 
Bột pha tiêm Lọ 53.000 53.000 12.000 49001

Hankook 
Korus 
Pharm

Korea

Công ty cổ 
phần đầu tư 

và phát 
triển Tây 

Âu

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 G1.N5.055 1 1 Nhóm 5

182 40,251 Fosfomycin 2.10 Tiêm 1000mg Fosmicin for 
I.V.Use 1g

VN-13784-
11 10 lọ/ Hộp Lọ 100.000 100.000 13.000 49001

Meiji 
Seika 

Pharma
Japan

Công ty cổ 
phần Dược 

phẩm 
Thiên Thảo 

Sài Gòn

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 G1.N1.124 1 1 Nhóm 1

183 40,257 Teicoplanin 2.10 Tiêm 200mg PREBIVIT 
200

VD-20832-
14

Hộp 1  lọ, 
Bột đông khô 
pha tiêm

Lọ 176.500 176.500 2.000 49001 Pharbaco Việt Nam

Công ty 
TNHH 

Dược phẩm 
Vimedimex

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 G1.N3.221 1 1 Nhóm 3

184 40,258 Vancomycin 2.10 Tiêm 1000mg Valacin 1000 VN-18787-
15 Hộp 1 lọ Lọ 110.000 110.000 1.000 49001 Reig Jofre Tây Ban 

Nha

Công ty 
TNHH một 
thành viên 

Dược phẩm 
TW1

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 G1.N1.127 1 1 Nhóm 1

185 40,258 Vancomycin 2.10 Tiêm 500mg Vancomycin VD-12220-
10

Hộp 1 lọ 
thuốc tiêm 
bột đông khô 
+ 1 ống dung 
môi 10ml

Lọ 34.797 34.797 8.080 49001 Bidiphar Việt Nam

Công ty 
Dược 

TTBYT 
Bình Định

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 G1.N3.222 1 1 Nhóm 3

186 40,260 Acyclovir 1.01 Uống 200mg Acyclovir 
VPC 200

VD-16005-
11 H/5v/10 Viên 375 375 15.240 49001 Cửu Long Việt Nam

Công ty cổ 
phần Dược 
phẩm Cửu 

Long

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 G1.N3.223 1 1 Nhóm 3

187 40,260 Acyclovir 3.01 Bôi 5% - 5g Cadirovib VD-20103-
13 Tuýp 5g Tube 5.950 5.950 200 49001

US 
Pharma 

USA
Việt Nam

Công ty 
TNHH 

Dược phẩm 
Trung Việt

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 G1.N3.226 1 1 Nhóm 3

188 40,267 Interferon 
alpha 2a 2.10 Tiêm 3M.U.I; 0,5ml Feronsure VD-14018-

11

Hộp 1 bơm 
tiêm đóng 
sẵn thuốc 0.5
ml

Bơm tiêm 214.000 214.000 100 49001 Na No 
Gen Việt Nam

Liên danh 
Công ty 
TNHH 

Dược phẩm 
An và 

Công ty 
TNHH 

dược phẩm 
Y Đông

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 G1.N3.227 1 1 Nhóm 3

189 40,268 Lamivudin 1.01 Uống 100mg Agimidin VD-14665-
11

H/3 vỉ x 10 
viên Viên 861 861 4.620 49001 Agimexph

arm Việt Nam

Công ty cổ 
phần Dược 

phẩm 
Agimexpha

rm

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 G1.N3.228 1 1 Nhóm 3

190 40,268 Lamivudin 1.01 Uống 150mg
SaVi 
Lamivudine 
150

VD-14407-
11

Hộp 3 vỉ x 
10 viên Viên 6.490 6.490 5.000 49001 Savipharm Việt Nam

Công ty cổ 
phần Dược 
phẩm Savi

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 G1.N2.108 1 1 Nhóm 2

191 40,272 Peginterferon 
alpha 2a 2.10 Tiêm 180mcg/0,5ml  Pegasys 

VN-11569-
10 (Có biên 

nhận gia 
hạn)

Hộp 1 
syringe đóng 
sẵn 0,5ml

Ống 2.327.195 2.327.195 270 49001

F.
Hoffmann-
La Roche 

Ltd

Thụy Sĩ

Công ty cổ 
phần Dược 
TBYT Đà 

Nẵng

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 G1.N1.130 1 1 Nhóm 1



192 40,272 Peginterferon 
alpha 2a 2.10 Tiêm 180mcg/0,5ml Pegnano VD-13197-

10

Hộp 1 bơm 
tiêm đóng 
sẳn thuốc 0.5
ml 

Ống 1.700.000 1.700.000 139 49001 Na No 
Gen Việt Nam

Liên danh 
Công ty 
TNHH 

Dược phẩm 
An và 

Công ty 
TNHH 

dược phẩm 
Y Đông

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 G1.N3.229 1 1 Nhóm 3

193 40,277 Tenofovir 
(TDF) 1.01 Uống 300mg Tenofovir 300 QLĐB-453-

14
Hộp 3vỉ x 
10viên Viên 4.095 4.095 1.380 49001 Dược 

Phẩm 3/2 Việt Nam
Công ty cổ 
phần Dược 
phẩm 3/2

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 G1.N3.231 1 1 Nhóm 3

194 40,277 Tenofovir 
(TDF) 1.01 Uống 300mg SaVi 

Tenofovir 300
VD-17947-

12
Hộp 3 vỉ x 
10 viên Viên 9.450 9.450 34.650 49001 Savipharm Việt Nam

Công ty cổ 
phần Dược 
phẩm Savi

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 G1.N2.109 1 1 Nhóm 2

195 40,284 Clorquinaldol 
+ promestrien 1.01 Uống 200mg + 10mg Colposeptine VN-15953-

12 
Hộp 3 x vỉ 6 
viên Viên 5.460 5.460 1.000 49001

Laboratoir
e 

Theramex
Monaco

Công ty cổ 
phần Dược 
phẩm Duy 

Tân

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 G1.N5.058 1 1 Nhóm 5

196 40,285 Clotrimazol 1.01 Uống 100mg Canesten  Vt6 
Tab 100mg 6's

VN-16136-
13 6 viên/ hộp Viên 9.650 9.650 1.160 49001

Bayer 
Schering 
pharma 

AG

Germany
Công ty cổ 
phần Dược 
liệu TW2

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 G1.N1.131 1 1 Nhóm 1

197 40,287 Econazol nitrat 1.01 Uống 150mg Lyhynax VD-18746-
13

Hộp 1 vỉ x 
10 viên Viên 7.350 7.350 3.000 49001 Medisun Việt Nam

Công ty 
TNHH 

Dược phẩm 
Tây Sơn

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 G1.N3.232 1 1 Nhóm 3

198 40,288 Fluconazol 1.01 Uống 150mg Glutoboston VD-20674-
14

1 vỉ x 10 
viên Viên 3.400 3.400 2.310 49001 Boston Việt Nam

Công ty cổ 
phần 

thương mại 
Dược Sâm 
Ngọc Linh 

Quảng 
Nam

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 G1.N3.233 1 1 Nhóm 3

199 40,289 Fenticonazole 
nitrate 1.01 Uống 200mg Lomexin 

200mg
15342/QLD-

KD
H/1 vỉ x 6 
viên Viên 21.000 21.000 300 49001 Catalent 

Italy S.P.A Italy

Công ty cổ 
phần Dược 
phẩm Việt 

Hà

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 G1.N1.133 1 1 Nhóm 1

200 40,293 Ketoconazol 3.01 Bôi 2%; 5g Nizoral cream VN-13197-
11

Hộp 1 tube 
5g kem Tube 17.699 17.699 100 49001 OLIC Ltd. Thái Lan

Công ty cổ 
phần Dược 
TBYT Đà 

Nẵng

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 G1.N2.112 1 1 Nhóm 2

201 40,296 Natamycin 6.01 Nhỏ mắt 5%; 15ml Natacyn  4299/QLD-
KD

Hộp 1 lọ 
15ml Lọ 910.999 910.999 10 49001

Alcon 
Laboratori

es, Inc.
Mỹ

Công ty cổ 
phần Dược 
TBYT Đà 

Nẵng

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 G1.N1.135 1 1 Nhóm 1

202 40,300
Nystatin + 
Metronidazol + 
Neomycin  

4.01 Đặt âm đạo
100.000UI + 

500mg + 
65.000UI

Neostyl VD-22298-
15

hộp/1 vỉ/10 
viên Viên 1.250 1.250 6.000 49001 SPM Việt Nam

Công ty 
TNHH 

Dược phẩm 
Đô Thành

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 G1.N3.242 1 1 Nhóm 3

203 40,301
Nystatin + 
neomycin + 
polymyxin B

4.01 Đặt âm đạo
100.000IU + 
35.000IU + 

35.000IU
Valygyno VD-6794-09 

Hộp 1 vỉ x 
10 viên nang 
mềm

Viên 4.350 4.350 1.610 49001 Medisun Việt Nam

Công ty cổ 
phần Dược 

phẩm 
Sohaco 

Miền Nam

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 G1.N3.243 1 1 Nhóm 3

204 40,301
Nystatin + 
neomycin +
polymyxin B

4.01 Đặt âm đạo
100.000IU + 
35.000IU + 

35.000IU
Polygynax VN-10139-

10

Hộp 2 vỉ x 6 
viên nang 
mềm

Viên 9.500 9.500 5.000 49001 Innothera 
Chouzy France

Công ty 
TNHH 

thương mại 
Dược 

Thuận Gia

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 G1.N1.136 1 1 Nhóm 1

205 40,308 Isoniazid 1.01 Uống 150mg Meko INH 
150

VD-15523-
11

 Chai 100 
viên nén Viên 174 174 16.170 49001 Mekophar Việt Nam

Công ty cổ 
phần hóa 

Dược phẩm 
Mekophar

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 G1.N3.244 1 1 Nhóm 3

206 40,334
Dihydro 
ergotamin 
mesylat

1.01 Uống 3mg Migomik VD-23371-
15

Hộp 3 vỉ, 10 
vỉ x 10 viên Viên 1.950 1.950 3.690 49001

Hasan 
Dermapha

rm
Việt Nam

Công ty 
TNHH 

Dược phẩm 
Việt Đức

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 G1.N3.246 1 1 Nhóm 3

207 40,336 Flunarizin 
hydroclorid 1.01 Uống 5mg Brikorizin VD-21797-

14
Hộp 10 vỉ x 
10 viên Viên 325 325 70.450 49001 XNDP 150 Việt Nam

Công ty cổ 
phần 

Armephaco

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 G1.N3.248 1 1 Nhóm 3

208 40,336 Flunarizin 
hydroclorid 1.01 Uống 10mg Reinal VD-14037-

11

Hộp 06 vỉ x 
10 viên, viên 
nén, uống  

Viên 2.150 2.150 20.000 49001 Đạt Vi 
Phú Việt Nam

Công ty cổ 
phần Dược 

phẩm 
Thành 
Vinh

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 G1.N3.247 1 1 Nhóm 3

209 40,339 Anastrozol 1.01 Uống 1mg Arimidex VN-10735-
10

Hộp 2 vỉ x 
14 viên Viên 67.142 67.142 2.000 49001

AstraZene
ca 

Pharmaceu
ticals LP 

USA; 
đóng gói 
AstraZene
ca UK Ltd.

Mỹ, đóng 
gói Anh

Công ty cổ 
phần Dược 
liệu TW2

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 G2.025 1 1 Biệt dược gốc

210 40,339 Anastrozol 1.01 Uống 1mg Dilonas

QLĐB-397-
13(Có giấy 
biên nhận 
kèm theo)

Hộp 3 vỉ x 
10 viên Viên 6.500 6.500 5.000 49001 SPM Việt Nam

Công ty cổ 
phần Dược 
TBYT Đà 

Nẵng

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 G1.N3.249 1 1 Nhóm 3

211 40,342 Bicalutamide 1.01 Uống 50mg Casodex VN-18149-
14

Hộp 2 vỉ x 
14 viên Viên 114.128 114.128 200 49001

Corden 
Pharma 
GmbH; 

đóng gói 
tại 

AstraZene
ca UK 
Limited

Đức, đóng 
gói tại Anh 

Công ty cổ 
phần Dược 
liệu TW2

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 G2.026 1 1 Biệt dược gốc

212 40,344 Bortezomib 2.10 Tiêm 3,5mg BORTEZOMI
B

17851/QLD-
KD Hộp 1 lọ Lọ 13.650.000 13.650.000 5 49001

Dr.Reddy's 
Laboratori

es Ltd
India

Công ty cổ 
phần Dược 

phẩm 
TBYT Hà 

Nội

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 G1.N5.064 1 1 Nhóm 5

213 40,346 Calci folinat 2.10 Tiêm 10mg/ml; 
10ml

Calcium 
folinat 
10mg/ml 
Injection

VN-10860-
10

Hộp 1 lọ x 
10ml Dung 
dịch tiêm

Lọ 147.000 147.000 600 49001
Hospira 

Australia 
Pty Ltd

Australia

Công ty cổ 
phần Dược 
TBYT Đà 

Nẵng

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 G1.N1.139 1 1 Nhóm 1

214 40,347 Capecitabin 1.01 Uống 500mg Xeloda VN-17939-
14

Hộp 12 vỉ x 
10 viên Viên 66.979 66.979 2.000 49001

Productos 
Roche S.

A. de C.V.
Mexico

Công ty cổ 
phần Dược 
TBYT Đà 

Nẵng

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 G2.027 1 1 Biệt dược gốc

215 40,347 Capecitabin 1.01 Uống 500mg Xelocapec

QLĐB-399-
13(Có giấy 
biên nhận 
kèm theo)

Hộp 3 vỉ 
nhôm/ PVC 
x 10 viên

Viên 17.900 17.900 13.860 49001

Phong Phú 
- 

Usarichph
arm

Việt Nam

Công ty cổ 
phần Dược 
TBYT Đà 

Nẵng

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 G1.N3.250 1 1 Nhóm 3

216 40,348 Carboplatin 2.10 Tiêm 150mg/15ml; 
15ml Bocartin 150 VD-21239-

14

Hộp 1 lọ x 
15ml dung 
dịch thuốc 
tiêm

Lọ 325.500 325.500 1.200 49001 Bidiphar Việt Nam

Công ty 
Dược 

TTBYT 
Bình Định

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 G1.N3.251 1 1 Nhóm 3

217 40,350 Cisplatin 2.15 Tiêm truyền 50mg/50ml
DBL Cisplatin 
Injection 
50mg/50ml

VN-12311-
11

Hộp 1 lọ 
50ml Dung 
dịch tiêm 
truyền

Lọ 273.000 273.000 100 49001
Hospira 

Australia 
Pty Ltd

Australia

Công ty cổ 
phần Dược 
TBYT Đà 

Nẵng

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 G1.N2.117 1 1 Nhóm 2

218 40,350 Cisplatin 2.15 Tiêm truyền 10mg/20ml Cisplaton VN-11513-
10

Hộp 1 lọ 20 
ml dung dịch 
truyền tĩnh 
mạch sau pha 
loãng

Lọ 64.000 64.000 35 49001
Venus 

Remedies 
Ltđ

India

Công ty 
TNHH một 
thành viên 

Dược phẩm 
TW2

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 G1.N5.065 1 1 Nhóm 5

219 40,351 Metoprolol 1.01 Uống 50mg Succipres Tab 
50mg 3x10's

VN-15928-
12

Hộp 3 vỉ x 
10 viên Viên 3.929 3.929 5.000 49001

Salutas 
Pharma 
GmbH

Germany
Công ty cổ 
phần Dược 
liệu TW2

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 G1.N4.073 1 1 Nhóm 4

220 40,352 Cyclophospha
mid 2.10 Tiêm 200mg Endoxan VN-16581-

13

Hộp 1 lọ Bột 
pha tiêm 
200mg

Lọ 49.829 49.829 200 49001
Baxter 

Oncology 
GmbH

Germany

Công ty cổ 
phần Dược 
TBYT Đà 

Nẵng

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 G1.N1.142 1 1 Nhóm 1



221 40,352 Cyclophospha
mid 2.10 Tiêm 500mg Endoxan VN-16582-

13

Hộp 1 lọ Bột 
pha tiêm 
500mg

Lọ 124.376 124.376 340 49001
Baxter 

Oncology 
GmbH

Germany

Công ty cổ 
phần Dược 
TBYT Đà 

Nẵng

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 G1.N1.143 1 1 Nhóm 1

222 40,358 Docetaxel 2.15 Tiêm truyền 20mg/0,5ml Bestdocel 20 QLĐB-378-
13

Hộp 1 lọ x 
0,5ml dung 
dịch thuốc 
tiêm đậm đặc 
pha truyền 
tĩnh mạch + 
1 lọ dung 
môi 1,83ml

Lọ 840.000 840.000 300 49001 Bidiphar Việt Nam

Công ty 
Dược 

TTBYT 
Bình Định

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 G1.N3.252 1 1 Nhóm 3

223 40,358 Docetaxel 2.15 Tiêm truyền 80mg/2ml Bestdocel 80 VD-21823-
14

Hộp 1 lọ x 
2ml dung 
dịch thuốc 
tiêm đậm đặc 
pha truyền 
tĩnh mạch + 
1 lọ dung 
môi 7,33ml

Lọ 3.087.000 3.087.000 60 49001 Bidiphar Việt Nam

Công ty 
Dược 

TTBYT 
Bình Định

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 G1.N3.253 1 1 Nhóm 3

224 40,359

Doxorubicin 
(dạng 
pegylated 
liposomal)

2.10 Tiêm 2mg/ml; 10ml CHEMODOX VN-16059-
12

Hộp 1 
lọ/10ml Lọ 4.000.000 4.000.000 35 49001

Sun 
Pharmaceu

tical 
Industries 

Ltd

India

Công ty cổ 
phần Dược 
TBYT Đà 

Nẵng

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 G1.N2.120 1 1 Nhóm 2

225 40,359 Doxorubicin 2.15 Tiêm truyền 50mg Sindroxocin 
50mg VN2-20-13

Hộp 1 lọ 50 
mg, bột pha 
dung dịch 
tiêm truyền

Lọ 338.000 338.000 100 49001

S.C 
Sindan-

Pharma S.
R.L

Romania

Công ty cổ 
phần Dược 

phẩm 
Hoàng Mai

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 G1.N2.122 1 1 Nhóm 2

226 40,359 Doxorubicin 2.15 Tiêm truyền 50mg Sindroxocin 
50mg VN2-20-13

Hộp 1 lọ 
50mg bột 
pha dung 
dịch truyền

Lọ 338.000 338.000 200 49001

S.C 
Sindan-

Pharma S.
R.L 

Romania

Công ty cổ 
phần Dược 

phẩm 
Hoàng Mai

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 G1.N1.146 1 1 Nhóm 1

227 40,360 Epirubicin 
hydroclorid 2.10 Tiêm 2mg/ml; 5ml Episindan 

10mg VN2-119-13
Hộp 1 lọ 10 
mg, bột đông 
khô pha tiêm

Lọ 165.000 165.000 460 49001

S.C 
Sindan-

Pharma S.
R.L

Romania

Công ty cổ 
phần Dược 

phẩm 
Hoàng Mai

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 G1.N1.147 1 1 Nhóm 1

228 40,360 Epirubicin 
hydroclorid 2.10 Tiêm 50mg Episindan 

50mg VN2-120-13
Hộp 1 lọ 50 
mg, bột đông 
khô pha tiêm

Lọ 469.000 469.000 116 49001

S.C 
Sindan-

Pharma S.
R.L

Romania

Công ty cổ 
phần Dược 

phẩm 
Hoàng Mai

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 G1.N1.148 1 1 Nhóm 1

229 40,361 Erlotinib 1.01 Uống 150mg Tarceva VN-17941-
14

Hộp 3 vỉ x 
10 viên Viên 1.337.420 1.337.420 100 49001 Roche S.p.

A Italy

Công ty cổ 
phần Dược 
TBYT Đà 

Nẵng

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 G2.028 1 1 Biệt dược gốc

230 40,362 Etoposid 2.15 Tiêm truyền 20mg/ml; 5ml Eposin VN-11805-
11

Hộp 1 lọ 5ml 
Dung dịch 
đậm đặc để 
pha dịch 
truyền

Lọ 121.800 121.800 116 49001 Pharmache
mie B.V.

The 
Netherlands

Công ty cổ 
phần Dược 
TBYT Đà 

Nẵng

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 G1.N1.149 1 1 Nhóm 1

231 40,362 Etoposid 1.01 Uống 100mg Mevarex 100 QLĐB-451-
14

Hộp 3 vỉ x 
10 viên Viên 180.000 180.000 200 49001 SPM Việt Nam

Công ty cổ 
phần Dược 
TBYT Đà 

Nẵng

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 G1.N3.254 1 1 Nhóm 3

232 40,364 Fludarabin 
phosphat 2.10 Tiêm 25mg/ml; 

50mg
BDF-FDACell 
50

VD-23134-
15

Hộp 1 lọ 
thuốc tiêm 
bột đông khô 
+ 1 ống dung 
môi 2ml

Lọ 2.184.000 2.184.000 50 49001 Bidiphar Việt Nam

Công ty 
Dược 

TTBYT 
Bình Định

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 G1.N3.255 1 1 Nhóm 3

233 40,366 Fluorouracil 
(5-FU) 2.10 Tiêm 500mg/10ml Uracil SBK 

500
QLĐB-417-

13
Hộp 5 ống 
tiêm 10 ml Lọ 54.500 54.500 1.200 49001 Chi nhánh 

VIDIPHA Việt Nam
Công ty cổ 
phần Việt 

Nga

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 G1.N3.256 1 1 Nhóm 3

234 40,368 Gemcitabin 
hydroclorid 2.10 Tiêm 1000mg Bigemax 1g VD-21233-

14

Hộp 1 lọ 
thuốc bột 
đông khô pha 
tiêm

Lọ 1.092.000 1.092.000 500 49001 Bidiphar Việt Nam

Công ty 
Dược 

TTBYT 
Bình Định

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 G1.N3.257 1 1 Nhóm 3

235 40,368 Gemcitabine 2.10 Tiêm 1000mg Gemcired 
1000

VN-15042-
12

Hộp lớn 
chứa 02 hộp 
nhỏ x 01 lọ 
đơn liều Bột 
đông khô pha 
tiêm 

Lọ 488.600 488.600 300 49001 Dr. 
Reddy's India

Công ty cổ 
phần Dược 

TBYT 
Tuấn Hà

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 G1.N2.124 1 1 Nhóm 2

236 40,368 Gemcitabin 
hydroclorid 2.10 Tiêm 200mg Bigemax 200 VD-21234-

14

Hộp 1 lọ 
thuốc tiêm 
bột đông khô 
+ 1 ống dung 
môi 5ml

Lọ 357.000 357.000 600 49001 Bidiphar Việt Nam

Công ty 
Dược 

TTBYT 
Bình Định

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 G1.N3.258 1 1 Nhóm 3

237 40,368 Gemcitabin 
hydroclorid 2.10 Tiêm 200mg Gemcired 200 VN-15043-

12

Hộp lớn 
chứa 03 hộp 
nhỏ bột đông 
khô pha tiêm 
x 01 lọ đơn 
liều

Lọ 155.200 155.200 300 49001 Dr. 
Reddy's India

Công ty cổ 
phần Dược 

TBYT 
Tuấn Hà

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 G1.N2.123 1 1 Nhóm 2

238 40,369 Goserelin 
acetat 2.02 Tiêm dưới 

da 3,6mg Zoladex VN-8435-09

Hộp 1 bơm 
tiêm đơn liều 
chứa thuốc 
cấy phóng 
thích chậm 
(depot)

Bơm tiêm 2.568.297 2.568.297 46 49001 AstraZene
ca UK Ltd. Anh

Công ty cổ 
phần Dược 
liệu TW2

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 G2.029 1 1 Biệt dược gốc

239 40,374 Irinotecan 2.05 Tiêm truyền 
tĩnh mạch 40mg/2ml Irnocam 40 VN-12431-

11

Hộp 1 lọ 2ml 
Dung dịch 
tiêm truyền 
tĩnh mạch

Lọ 499.000 499.000 185 49001 Dr. 
Reddy's India

Công ty cổ 
phần Dược 

TBYT 
Tuấn Hà

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 G1.N2.125 1 1 Nhóm 2

240 40,374 Irinotecan 2.05 Tiêm truyền 
tĩnh mạch 100mg/5ml Irnocam 100 VN-12430-

11

Hộp 1 lọ 5ml 
Dung dịch 
tiêm truyền 
tĩnh mạch

Lọ 899.000 899.000 116 49001 Dr. 
Reddy's India

Công ty cổ 
phần Dược 

TBYT 
Tuấn Hà

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 G1.N2.126 1 1 Nhóm 2

241 40,375 L-asparaginase 2.10 Tiêm 10.000IU L-Aspase 
10.000IU

10807/QLD-
KD Hộp 1 lọ Lọ 1.000.000 1.000.000 200 49001

Naprod 
Life 

Sciences 
Ltd

India

Công ty 
TNHH 

thương mại 
Dược phẩm 

Duy Anh

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 G1.N5.068 1 1 Nhóm 5

242 40,376 Letrozol 1.01 Uống 2,5mg Letrozole 
Stada 2.5mg

VN2-90-13
(Có giấy 

biên nhận hồ 
sơ đăng ký 
thuốc kèm 

theo)

Hộp 3 vỉ x 
10 viên, Viên 
nén bao phim

Viên 16.800 16.800 1.000 49001

Haupt 
Pharma 
Munster 
GmbH 

Germany

Công ty cổ 
phần Dược 
TBYT Đà 

Nẵng

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 G1.N1.152 1 1 Nhóm 1

243 40,376 Letrozol 1.01 Uống 2,5mg Letrozole 
Stada 2.5mg

VN2-90-13
(Có giấy 

biên nhận hồ 
sơ đăng ký 
thuốc kèm 
theo ngày 
4/11/2011)

Hộp 3 vỉ x 
10 viên, Viên 
nén bao phim

Viên 16.800 16.800 1.000 49001

Haupt 
Pharma 
Munster 
GmbH 

Germany

Công ty cổ 
phần Dược 
TBYT Đà 

Nẵng

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 G1.N5.069 1 1 Nhóm 5

244 40,379 Mercaptopurin 1.01 Uống 50mg Vitacell QLĐB-441-
14

Hộp 3 vỉ x 
10 viên Viên 4.500 4.500 5.000 49001 SPM Việt Nam

Công ty 
TNHH 

thương mại 
Dược phẩm 
Thiên Thế

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 G1.N3.259 1 1 Nhóm 3

245 40,381 Methotrexat 2.10 Tiêm 50mg; 2ml UNITREXAT
ES VN2-222-14

Hộp 10 lọ 
dung tích 
2ml, tiêm

Ống 69.000 69.000 100 49001
Korea 
United 

Pharm.Inc
Korea

Công ty 
TNHH 

Dược phẩm 
Song Việt

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 G1.N5.071 1 1 Nhóm 5

246 40,381 Methotrexat 1.01 Uống 2,5mg MINTRAD 6196/QLD-
KD

Hộp 5 vỉ x 
10 viên nén 
bao phim, 
uống

Viên 2.250 2.250 1.000 49001 Ozon Ltd Russia

Công ty 
TNHH 

Dược phẩm 
Song Việt

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 G1.N5.070 1 1 Nhóm 5



247 40,384 Nilotinib 1.01 Uống 200mg Tasigna Cap 
200mg 7x4's

VN-17539-
13

Hộp 7 vỉ x 4 
viên Viên 707.435 707.435 100 49001

Novartis 
Pharma 
Stein AG

Thụy Sĩ
Công ty cổ 
phần Dược 
liệu TW2

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 G1.N1.154 1 1 Nhóm 1

248 40,386 Oxaliplatin 2.05 Tiêm truyền 
tĩnh mạch 100mg Lyoxatin 100 VD-23141-

15

Hộp 1 lọ x 
50ml dung 
dịch tiêm pha 
truyền tĩnh 
mạch

Lọ 1.197.000 1.197.000 500 49001 Bidiphar Việt Nam

Công ty 
Dược 

TTBYT 
Bình Định

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 G1.N3.261 1 1 Nhóm 3

249 40,386 Oxaliplatin 2.05 Tiêm truyền 
tĩnh mạch 50mg Oxitan 

50mg/10ml VN2-83-13

Hộp 1 lọ 10 
ml dung dịch 
tiêm truyền 
tĩnh mạch

Lọ 437.010 437.010 400 49001

Fresenius 
Kabi 

Oncology 
Ltđ

India

Công ty 
TNHH một 
thành viên 

Dược phẩm 
TW2

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 G1.N2.127 1 1 Nhóm 2

250 40,387 Paclitaxel 2.15 Tiêm truyền 100mg/16,7ml Paclitaxin VN-14065-
11

Hộp 1 lọ 
16,7ml Dung 
dịch đậm đặc 
để pha tiêm 
truyền

Lọ 924.000 924.000 231 49001 Pharmache
mie B.V.

The 
Netherlands

Công ty cổ 
phần Dược 
TBYT Đà 

Nẵng

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 G1.N2.130 1 1 Nhóm 2

251 40,387 Paclitaxel 2.15 Tiêm truyền 100mg/16,7ml HEPARGITO
L 100

QLĐB-411-
13

Hộp 1 lọ 
16.7ml, dung 
dịch đậm đặc 
để pha thuốc 
tiêm truyền

Lọ 900.000 900.000 460 49001 Pharbaco Việt Nam

Công ty 
TNHH 

Dược phẩm 
Vimedimex

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 G1.N3.263 1 1 Nhóm 3

252 40,387 Paclitaxel 2.10 Tiêm 30mg/5ml Paclihope VN2-294-14 Hộp 1 lọ Lọ 280.000 280.000 231 49001
Glenmark 
Generics 

S.A 
Argentina 

Công ty 
TNHH 

Dược phẩm 
và TTBYT 
Hoàng Đức

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 G1.N2.129 1 1 Nhóm 2

253 40,387 Paclitaxel 2.10 Tiêm 30mg/5ml Canpaxel 30 VD-21631-
14

Hộp 1 lọ x 
5ml dung 
dịch thuốc 
tiêm

Lọ 297.150 297.150 300 49001 Bidiphar Việt Nam

Công ty 
Dược 

TTBYT 
Bình Định

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 G1.N3.262 1 1 Nhóm 3

254 40,391 Rituximab 2.10 Tiêm 100mg/10ml REDITUX QLSP-861-
15

Hộp 1 lọ x 
10ml Lọ 4.400.000 4.400.000 20 49001

Dr.Reddy's 
Laboratori

es Ltd. 
India

Công ty cổ 
phần Dược 

phẩm 
TBYT Hà 

Nội

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 G1.N2.132 1 1 Nhóm 2

255 40,391 Rituximab 2.10 Tiêm 500mg/50ml REDITUX QLSP-862-
15

Hộp 1 lọ X 
50ml Lọ 22.000.000 22.000.000 5 49001

Dr.Reddy's 
Laboratori

es Ltd. 
India

Công ty cổ 
phần Dược 

phẩm 
TBYT Hà 

Nội

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 G1.N2.133 1 1 Nhóm 2

256 40,392 Sorafenib 
tosylate 1.01 Uống 200mg Nexavar VN-9946-10

Hộp 6 vỉ x 
10 viên nén 
bao phim

Viên 983.334 983.334 100 49001
Bayer 

Pharma 
AG

Germany
Công ty cổ 
phần Dược 
liệu TW2

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 G2.030 1 1 Biệt dược gốc

257 40,393 Tamoxifen 1.01 Uống 10mg Nolvadex 
10mg

VN-13483-
11

Hộp 3 vỉ x 
10 viên Viên 2.940 2.940 18.480 49001 AstraZene

ca UK Ltd. Anh
Công ty cổ 
phần Dược 
liệu TW2

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 G2.031 1 1 Biệt dược gốc

258 40,393 Tamoxifen 1.01 Uống 10mg Tamifine 
10mg

VN-16325-
13

Hộp 10 vỉ x 
10 viên Viên 1.800 1.800 8.080 49001 Medoche

mie CH Síp

Công ty 
TNHH 
Dược 
Khang 
Long

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 G1.N1.156 1 1 Nhóm 1

259 40,401 Vincristin 
sulfat 2.10 Tiêm 1mg/1ml

Vincristine 
Sulphate 
Pharmachemie 
1mg/1ml

VN2-374-15
Hộp 1 lọ 1ml 
Dung dịch 
tiêm

Lọ 115.500 115.500 250 49001 Pharmache
mie B.V.

The 
Netherlands

Công ty cổ 
phần Dược 
TBYT Đà 

Nẵng

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 G1.N1.158 1 1 Nhóm 1

260 40,402 Vinorelbin 1.01 Uống 20mg  Navelbine VN-15588-
12

Hộp 1 vỉ x 1 
viên Viên 1.497.598 1.497.598 100 49001

Pierre 
Fabre 

Medicame
nt 

production

France

Công ty cổ 
phần Dược 
TBYT Đà 

Nẵng

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 G1.N1.160 1 1 Nhóm 1

261 40,408
Glycyl 
funtumin 
(hydroclorid)

2.10 Tiêm 0,3mg/ml Aslem VD-13920-
11 Hộp 10 ống Ống 42.000 42.000 500 49001 Vinphaco Việt Nam

Công ty cổ 
phần Dược 
phẩm Vĩnh 

Phúc

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 G1.N3.266 1 1 Nhóm 3

262 40,412 Alfuzosin 
hydroclorid 1.01 Uống 10mg Gomzat 10mg VN-13693-

11 
Hộp 3 vỉ x 
10 viên Viên 11.900 11.900 30.000 49001

Daewoong 
Pharm. 
Co., Ltd 

Korea

Công ty 
TNHH 

Dược phẩm 
và TTBYT 
Hoàng Đức

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 G1.N4.054 1 1 Nhóm 4

263 40,414 Dutasterid 1.01 Uống 0,5mg Avodart Cap 
0.5mg 30's

VN-17445-
13

Hộp 3 vỉ x 
10 viên Viên 17.257 17.257 10.000 49001

GlaxoSmit
hKline 

Pharmaceu
ticals SA

Poland
Công ty cổ 
phần Dược 
liệu TW2

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 G1.N1.162 1 1 Nhóm 1

264 40,416

Lipidosterol 
serenoarepense 
(Lipid-sterol 
của Serenoa 
repens)

1.01 Uống 160mg  Permixon VN-14792-
12

Hộp 4 vỉ x 
15 viên Viên 7.492 7.492 11.550 49001

Pierre 
Fabre 

Medicame
nt 

production 

France

Công ty cổ 
phần Dược 
TBYT Đà 

Nẵng

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 G1.N1.164 1 1 Nhóm 1

265 40,419 Levodopa + 
carbidopa 1.01 Uống 250mg + 25mg SYNDOPA 

275
VN-13392-

11
Hộp 5 vỉ x 
10 viên Viên 3.600 3.600 10.000 49001

Sun 
Pharmaceu

tical 
Industries 

Ltd

India

Công ty cổ 
phần Dược 
TBYT Đà 

Nẵng

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 G1.N2.134 1 1 Nhóm 2

266 40,421 Levodopa + 
benserazid 1.01 Uống 200mg + 50mg  Madopar VN-16259-

13
Hộp 1 lọ 30 
viên Viên 4.634 4.634 6.930 49001 Roche S.p.

A Italy

Công ty cổ 
phần Dược 
TBYT Đà 

Nẵng

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 G1.N1.165 1 1 Nhóm 1

267 40,425
Trihexyphenid
yl 
(hydroclorid)

1.01 Uống 2mg Trihexyphenid
yl

VD-10165-
10

5 vỉ x 20 
viên Viên 149 149 5.000 49001 Pharmedic Việt Nam

Công ty cổ 
phần 

thương mại 
Dược Sâm 
Ngọc Linh 

Quảng 
Nam

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 G1.N3.270 1 1 Nhóm 3

268 40,429 Sắt fumarat + 
acid folic 1.01 Uống 310mg + 0,35

mg Folihem VN-9550-10 Hộp/10 vỉ X 
10 viên Viên 1.930 1.930 100.000 49001 Remedica 

Ltd Cyprus

Công ty 
TNHH 

Dược phẩm 
Nhất Anh

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 G1.N1.166 1 1 Nhóm 1

269 4,0434 Sắt sucrose 
(hay dextran) 2.10 Tiêm 100mg/5ml I-Sucr-in VN-16316-

13
Hộp 5 ống x 
5ml Ống 37.500 37.500 570 49001

M/S 
Samrudh 

Pharmaceu
ticals Pvt., 

Ltd.

India

Công ty cổ 
phần Dược 
TBYT Đà 

Nẵng

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 G1.N5.074 1 1 Nhóm 5

270 40,436 Sắt sulfat + 
folic acid 1.01 Uống 50mg + 0,35

mg
Pymeferon_B
9

VD-13588-
10

H/10 vỉ/10 
viên nang - 
Uống

Viên 660 660 50.000 49001 Pymephar
co Việt Nam

Công ty cổ 
phần 

Pymepharc
o

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 G1.N3.276 1 1 Nhóm 3

271 40,438 Acenocoumaro
l 1.01 Uống 4mg Aceronko 4 VD-20825-

14

Hộp 3 vỉ x 
10 viên; Viên 
nén 

Viên 2.700 2.700 30.000 49001 Pharbaco Việt Nam

Công ty 
TNHH 

Dược phẩm 
Thùy Dung

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 G1.N3.277 1 1 Nhóm 3

272 40,443 Enoxaparin 
natri 2.10 Tiêm 40mg; 0,4ml

LOVENOX 
40mg Inj B/ 2 
syringes x0,
4ml

VN-10550-
10

Hộp 2 bơm 
tiêm 0,2ml Bơm tiêm 85.381 85.381 5.000 49001

Sanofi 
Winthrop 
Industrie

France
Công ty cổ 
phần Dược 
liệu TW2

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 G1.N1.168 1 1 Nhóm 1

273 40,444 Ethamsylat 2.10 Tiêm 500mg/4ml Ospolot 500 VD-19950-
13

Hộp 10 ống 
4ml Ống 45.000 45.000 5.000 49001 Pharbaco Việt Nam

Công ty cổ 
phần 

TTBYT 
Dược phẩm 
Hiệp Nhất

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 G1.N3.281 1 1 Nhóm 3

274 40,445 Heparin 2.15 Tiêm truyền 50.000IU/10ml Heparin - 
Belmed

VN-18524-
14

Hộp 5 lọ 5ml 
dung dịch 
tiêm, truyền 
tĩnh mạch, 
tiêm dưới da

Lọ 73.500 73.500 3.000 49001
Belmedpre

paraty 
RUE

Belarus

Công ty 
TNHH 

Dược phẩm 
Đức Anh

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 G1.N2.139 1 1 Nhóm 2



275 40,445 Heparin natri 2.10 Tiêm 25000UI/5ml Heparin VN-15617-
12

Hộp 25 lọ v 
5ml Lọ 104.500 104.500 3.000 49001 Rotex Germany

Công ty 
TNHH một 
thành viên 

Dược phẩm 
TW1

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 G1.N1.171 1 1 Nhóm 1

276 40,448 Phytomenadion 
(vitamin K1) 2.10 Tiêm 10mg/1ml Vinphyton VD-12444-

10 Hộp 50 ống Ống 2.310 2.310 13.860 49001 Vinphaco Việt Nam

Công ty cổ 
phần Dược 
phẩm Vĩnh 

Phúc

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 G1.N3.282 1 1 Nhóm 3

277 40,451 Tranexamic 
acid 1.01 Uống 250mg MEDSAMIC 

250MG
VN-15088-

12

Hộp 2 vỉ x 
10 
viên nang 
cứng

Viên 2.660 2.660 8.080 49001 Medoche
mie Ltd Cyprus

Liên danh 
Công ty 
TNHH 

Dược phẩm 
Anh 

Nguyên 
Đức và 
Công ty 
TNHH 

Dược phẩm 
Hùng 
Thịnh

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 G1.N1.174 1 1 Nhóm 1

278 40,451 Tranexamic 
acid 1.01 Uống 500mg Cammic VD-17592-

12
Hộp 10 vỉ x 
10 viên Viên 1.659 1.659 2.310 49001 Vinphaco Việt Nam

Công ty cổ 
phần Dược 
phẩm Vĩnh 

Phúc

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 G1.N3.286 1 1 Nhóm 3

279 40,451 Tranexamic 
acid 2.10 Tiêm 250mg/5ml Cammic VD-12989-

10 Hộp 50 ống Ống 4.190 4.190 106.950 49001 Vinphaco Việt Nam

Công ty cổ 
phần Dược 
phẩm Vĩnh 

Phúc

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 G1.N3.285 1 1 Nhóm 3

280 40,455 Albumin 2.14 Truyền tĩnh 
mạch 20%; 50ml Albiomin 20% QLSP-0797-

14
Hộp 1 chai 
50ml Chai 640.000 640.000 3.000 49001

Biotest 
Pharma 
GmbH

Germany

Công ty cổ 
phần 

thương mại 
Dược 
Hoàng 
Long

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 G1.N1.176 1 1 Nhóm 1

281 40,455 Albumin 2.14 Truyền tĩnh 
mạch 20%; 100ml Albiomin 20% QLSP-0797-

14
Hộp 1 chai 
100ml Chai 1.290.000 1.290.000 50 49001

Biotest 
Pharma 
GmbH

Germany

Công ty cổ 
phần 

thương mại 
Dược 
Hoàng 
Long

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 G1.N1.177 1 1 Nhóm 1

282 40,468

Gelatin 
succinyl + natri 
clorid + natri 
hydroxyd

2.05 Tiêm truyền 
tĩnh mạch

20g + 3,505g + 
0,68g; 500ml

Gelofusine 
20g/ 500ml 
500ml 10's

VN-13504-
11

Hộp 10 chai 
nhựa 500ml Chai 111.300 111.300 1.270 49001

B.Braun 
Medical 

Industries 
Sdn. Bhd

Malaysia
Công ty cổ 
phần Dược 
liệu TW2

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 G1.N2.140 1 1 Nhóm 2

283 40,469

Tinh bột este 
hóa 
(hydroxyethyl 
starch)

2.15 Tiêm truyền 6%; 500ml Volulyte IV 
6% 1's

VN-10249-
10 Túi Chai 92.000 92.000 500 49001

Fresenius 
Kabi 

Deutschla
nd GmbH

Germany
Công ty cổ 
phần Dược 
liệu TW2

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 G1.N2.141 1 1 Nhóm 2

284 40,472 Erythropoietin 2.10 Tiêm 3000IU/5ml Hemax 3000 VN-10100-
10

Hộp 1 lọ + 1 
xi lanh chứa 
1ml nước cất 
pha tiêm, 2 
kim tiêm

Lọ 294.000 294.000 6.000 49001 Bio Sidus 
S.A Argentina

Công ty cổ 
phần Dược 
phẩm Âu 

Việt

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 G1.N2.144 1 1 Nhóm 2

285 40,472 Erythropoietin 2.10 Tiêm 2000UI/0,3ml Recormon QLSP-821-
14

Hộp 6 bơm 
tiêm đóng 
sẵn thuốc 
(0,3ml) và 6 
kim tiêm

Bơm tiêm 229.355 229.355 600 49001
Roche 

Diagnostic
s GmbH

Germany

Công ty cổ 
phần Dược 
TBYT Đà 

Nẵng

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 G1.N1.180 1 1 Nhóm 1

286 40,472 Erythropoietin 2.10 Tiêm 2000UI/1ml Heberitro QLSP-0627-
13

Hộp 01 lọ, 
Dung dịch 
tiêm

Lọ 148.000 148.000 5.000 49001

Center for 
Genetic 

Engineerin
g & 

Biotechnol
ogy

CuBa, dán 
nhãn tại Việt 

Nam

Công ty 
TNHH  

EVD Dược 
phẩm và Y 

tế

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 G1.N3.667 1 1 Nhóm 3

287 40,473 Filgrastim 2.10 Tiêm 300mcg/1ml GRAFEEL

VN-5350-10 
kèm quyết 

định số 
16366 ngày 
31/08/2015 
về việc gia 

hạn hiệu lực 
SĐK

Hộp 1 Bơm 
tiêm Lọ 399.000 399.000 1.155 49001

Dr.Reddys 
Laboratori

es Ltd. 
India

Công ty cổ 
phần Dược 

phẩm 
TBYT Hà 

Nội

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 G1.N2.145 1 1 Nhóm 2

288 40,475 Pegfilgrastim 2.10 Tiêm 6mg/0,6ml PEG 
GRAFEEL

QLSP-0636-
13

Hộp 3 hộp 
nhỏ x 1 bơm 
tiêm đóng 
sẵn thuốc 0,6
ml

Bơm tiêm 4.990.000 4.990.000 150 49001
Dr.Reddy's 
Laboratori

es Ltd
India

Công ty cổ 
phần Dược 

phẩm 
TBYT Hà 

Nội

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 G1.N2.147 1 1 Nhóm 2

289 40,476 Atenolol 1.01 Uống 50mg Tenocar 50 VD-23232-
15

H/2 vỉ/15 
viên nén - 
Uống

Viên 620 620 30.000 49001 Pymephar
co Việt Nam

Công ty cổ 
phần 

Pymepharc
o

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 G1.N4.029 1 1 Nhóm 4

290 40,477 Diltiazem 1.01 Uống 60mg Denazox VN-10083-
10

Hộp/05 vỉ X 
10 viên Viên 1.780 1.780 5.000 49001 Remedica 

Ltd Cyprus

Công ty 
TNHH 

Dược phẩm 
Nhất Anh

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 G1.N1.182 1 1 Nhóm 1

291 40,478
Nitroglycerin 
(Glyceryl 
trinitrat)

1.01 Uống 2.6mg Nitromint VN-14162-
11

hộp/3 vỉ/10 
viên Viên 1.595 1.595 10.000 49001 Egis Hungary

Công ty 
TNHH 

Dược phẩm 
Đô Thành

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 G1.N1.184 1 1 Nhóm 1

292 40,478
Glyceryl 
trinitrat 
(Nitroglycerin)

5.01 Phun mù 1%, 8g Nitromint® 
aerosol

16397/QLD-
KD ngày 

25/09/2014

Hộp 1 chai 
10g chứa 8g 
dung dịch 
cồn 
Nitroglycerin 
1%

Lọ 83.380 83.380 500 49001 Egis Hungary

Công ty 
TNHH một 
thành viên 

Dược phẩm 
TW1

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 G1.N1.185 1 1 Nhóm 1

293 40,478
Nitroglycerin 
(Glyceryl 
trinitrat)

2.10 Tiêm 10mg/10ml

Glyceryl 
Trinitrate - 
Hameln 
1mg/ml 
Injection

VN-18845-
15

Hộp 10 ống 
10ml dung 
dịch tiêm

Ống 72.975 72.975 2.000 49001

Hameln 
Pharmaceu

ticals 
Gmbh

Germany

Công ty 
TNHH một 
thành viên 

Dược phẩm 
TW2

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 G1.N1.183 1 1 Nhóm 1

294 40,479 Isosorbid 
dinitrat 1.01 Uống 10mg Nadecin 10mg VN-17014-

13
Hộp 3 vỉ x 
10 viên Viên 2.800 2.800 20.000 49001 S.C.Arena 

Group S.A Romania

Công ty cổ 
phần Dược 
TBYT Đà 

Nẵng

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 G1.N1.186 1 1 Nhóm 1

295 40,479 Isosorbid-5-
mononitrat 1.01 Uống 60mg Imidu 60mg VD-15289-

11
3 vỉ x 10 
viên viên 1.365 1.365 13.860 49001

Hasan 
Dermapha

rm
Việt Nam

Công ty 
TNHH 

Dược phẩm 
Việt Đức

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 G1.N4.030 1 1 Nhóm 4

296 40,481 Trimetazidin 1.01 Uống 35mg NEOTAZIN 
MR

VD-12201-
10 Hộp 30 viên Viên 480 480 20.000 49001 Ampharco 

U.S.A Việt Nam

Công ty cổ 
phần Dược 

phẩm 
Ampharco 

U.S.A

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 G1.N4.031 1 1 Nhóm 4

297 40,483 Amiodaron 1.01 Uống 200mg Cordarone VN-16722-
13

Hộp 2 vỉ x 
15 viên Viên 6.750 6.750 5.000 49001

Sanofi 
Winthrop 
Industrie

France
Công ty cổ 
phần Dược 
liệu TW2

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 G2.039 1 1 Biệt dược gốc

298 40,483 Amiodaron 2.10 Tiêm 150mg/3ml Cordarone 
150mg/3ml

VN-11316-
10

Hộp 6 ống x 
3ml Ống 30.048 30.048 3.155 49001

Sanofi 
Winthrop 
Industrie

France
Công ty cổ 
phần Dược 
liệu TW2

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 G2.040 1 1 Biệt dược gốc

299 40,483 Amiodaron 1.01 Uống 200mg Amidorol VD-11079-
10

Hộp 3 vỉ x 
10 viên Viên 3.500 3.500 4.150 49001 OPV Việt Nam 

Liên danh 
Công ty 
TNHH 

Dược phẩm 
An và 

Công ty 
TNHH 

dược phẩm 
Y Đông

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 G1.N3.296 1 1 Nhóm 3



300 40,485 Ivabradine HCl 1.01 Uống 5mg Procoralan VN-15960-
12

Hộp 4 vỉ x 
14 viên Viên 11.101 11.101 1.155 49001

Les 
Laboratori
es Servier 
Industrie

France
Công ty cổ 
phần Dược 
liệu TW2

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 G2.041 1 1 Biệt dược gốc

301 40,485 Ivabradin 1.01 Uống 7.5mg SaVi 
Ivabradine7.5

VD-14405-
11

Hộp 5 vỉ x 
10 viên Viên 7.950 7.950 3.000 49001 Savi Việt Nam 

Liên danh 
Công ty 
TNHH 

Dược phẩm 
An và 

Công ty 
TNHH 

dược phẩm 
Y Đông

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 G1.N2.152 1 1 Nhóm 2

302 40,489 Verapamil 
(hydroclorid) 1.01 Uống 40mg Verarem 40 VN-9831-10 Hộp 5 vỉ x 

10 viên Viên 2.450 2.450 5.000 49001 Remedica Cyprus

Công ty cổ 
phần Dược 
phẩm Vũ 

Duy

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 G1.N1.192 1 1 Nhóm 1

303 40,491 Amlodipine 
besilate 1.01 Uống 5mg Amlor VN-9794-10 3 vỉ x 10 

viên/ hộp Viên 7.593 7.593 30.000 49001
Pfizer 

Australia 
Pty Ltd

Australia
Công ty cổ 
phần Dược 
liệu TW2

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 G2.042 1 1 Biệt dược gốc

304 40,491 Amlodipin 1.01 Uống 5mg Resines 5mg VN-13552-
11

Hộp 6 vỉ x 
10 viên nén Viên 839 839 161.700 49001

West 
Pharma- 

Producoes 
de 

Espenciali
dades 

Farmaceut
icas, S.A ( 

Fab)

Portugal

Liên danh 
Công ty 
TNHH 

Dược phẩm 
Anh 

Nguyên 
Đức và 
Công ty 
TNHH 

Dược phẩm 
Hùng 
Thịnh

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 G1.N1.194 1 1 Nhóm 1

305 40.491+549 Amlodipin + 
Atorvastatin 1.01 Uống 5mg + 10mg Zoamco - A VD-14521-

11

H/2vỉ/10 
viên nén bao 
phim - Uống

Viên 3.100 3.100 30.000 49001 Pymephar
co Việt Nam

Công ty cổ 
phần 

Pymepharc
o

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 G1.N3.654 1 1 Nhóm 3

306 40,493 Bisoprolol              1.01 Uống 5mg Savi prolol 5,0 VD-8747-09 Hộp 3 vỉ x 
10 viên Viên 680 680 5.000 49001 Savipharm Việt Nam

Công ty cổ 
phần Dược 
phẩm Savi

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 G1.N2.154 1 1 Nhóm 2

307 40,497 Carvedilol 1.01 Uống 6,25mg SUNCARDIV
AS 6.25

VN-16911-
13

Hộp 5 vỉ x 
10 viên Viên 1.100 1.100 71.610 49001

Sun 
Pharmaceu

tical 
Industries 

Ltd

India

Công ty cổ 
phần Dược 
TBYT Đà 

Nẵng

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 G1.N2.157 1 1 Nhóm 2

308 40,499 Clonidin 1.01 Uống 0,15mg TEPIRACE VD-15579-
11

Hộp 3 vỉ x 
10 viên Viên 1.990 1.990 3.000 49001 Đạt Vi 

Phú Việt Nam

Công ty 
TNHH 

Dược phẩm 
Đạt Vi Phú

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 G1.N3.304 1 1 Nhóm 3

309 40,500 Doxazosin 1.01 Uống 2mg  Carudxan VD-17341-
12

Hộp 2 vỉ x 
10 viên Viên 3.980 3.980 3.000 49001 Hà Tĩnh Việt Nam 

Liên danh 
Công ty 
TNHH 

Dược phẩm 
An và 

Công ty 
TNHH 

dược phẩm 
Y Đông

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 G1.N3.305 1 1 Nhóm 3

310 40,500 Doxazosin 1.01 Uống 2mg  Carudxan VD-17341-
12

Hộp 2 vỉ x 
10 viên Viên 3.980 3.980 30.000 49001 Hà Tĩnh Việt Nam 

Liên danh 
Công ty 
TNHH 

Dược phẩm 
An và 

Công ty 
TNHH 

dược phẩm 
Y Đông

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 G1.N5.081 1 1 Nhóm 5

311 40,501 Enalapril 1.01 Uống 5mg Korantrec 5 VN-9823-10 Hộp/03 vỉ X 
10 viên Viên 530 530 20.000 49001 Remedica 

Ltd Cyprus

Công ty 
TNHH 

Dược phẩm 
Nhất Anh

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 G1.N1.198 1 1 Nhóm 1

312 40,502 Felodipin 1.01 Uống 5mg Felodil ER VN-15946-
12 Hộp 100 viên Viên 2.950 2.950 100.000 49001 Korea 

United Korea

Công ty cổ 
phần Dược 

TTBYT 
Đông 
Dương

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 G1.N4.034 1 1 Nhóm 4

313 40,505 Indapamid 1.01 Uống 1,5mg Diuresin SR VN-15794-
12

Hộp 3 vỉ x 
10 viên Viên 2.950 2.950 50.000 49001 Polfarmex 

S.A Poland

Công ty cổ 
phần Dược 
TBYT Đà 

Nẵng

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 G1.N1.200 1 1 Nhóm 1

314 40,507
Irbesartan + 
hydrochlorothi
zid

1.01 Uống 150mg + 12,5
mg

Co-Dovel 
150mg/12,
5mg

VD-11905-
10

Hộp 2 vỉ x 
14 VNE Viên 2.400 2.400 250.000 49001 Domesco Việt Nam

Công ty cổ 
phần xuất 
nhập khẩu 

Y tế 
Domesco

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 G1.N3.308 1 1 Nhóm 3

315 40,507
Irbesartan + 
hydroclorothiaz
id 

1.01 Uống 150mg + 12,5
mg

SUNIROVEL 
H

VN-18768-
15

Hộp 5 vỉ x 
10 viên Viên 3.700 3.700 127.050 49001

Sun 
Pharmaceu

tical 
Industries 

Ltd

India

Công ty cổ 
phần Dược 
TBYT Đà 

Nẵng

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 G1.N2.159 1 1 Nhóm 2

316 40,509 Lercanidipin 
(hydroclorid) 1.01 Uống 10mg Zanedip 10mg VN-18798-

15
H/2 vỉ x 14 
viên Viên 8.500 8.500 5.000 49001

Recordati 
Industria 

Chimica e 
Farmaceut
ica S.p.A

Italy

Công ty cổ 
phần Dược 
phẩm Việt 

Hà

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 G1.N1.202 1 1 Nhóm 1

317 40,510 Lisinopril 1.01 Uống 5mg Liprilex VN-8083-09 Hộp 3 vỉ x 
20 viên nén Viên 1.806 1.806 45.000 49001

Laboratori
os Lesvi, 

S.L

Tây Ban 
Nha

Công ty cổ 
phần Dược 
phẩm Âu 

Việt

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 G1.N1.203 1 1 Nhóm 1

318 40,510 Lisinopril 1.01 Uống 5mg Zestril 5mg VN-15213-
12

Hộp 2 vỉ x 
14 viên Viên 4.534 4.534 15.000 49001 AstraZene

ca UK Ltd. Anh
Công ty cổ 
phần Dược 
liệu TW2

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 G2.045 1 1 Biệt dược gốc

319 40.510 + 491 Lisinopril + 
Amlodipin 1.01 Uống 10mg + 5mg Lisonorm VN-13128-

11
Hộp 3 vỉ x 
10 viên nén Viên 4.200 4.200 50.000 49001 Gedeon 

Richter Plc Hungary

Công ty cổ 
phần Dược 
phẩm Bến 

Tre (CN tại 
Đà Nẵng)

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 G1.N1.404 1 1 Nhóm 1

320 40,512 Losartan 1.01 Uống 50mg Losartan 
Stada 50mg

VD-20373-
13 Hộp/30 viên Viên 2.500 2.500 30.000 49001 LD Stada Việt Nam

Công ty cổ 
phần 

thương mại 
Dược Sâm 
Ngọc Linh 

Quảng 
Nam

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 G1.N4.035 1 1 Nhóm 4

321 40,513
Losartan + 
hydroclorothiaz
id

1.01 Uống 50mg + 12,5
mg

Cyplosart plus 
50/12,5 FC 
tablets

VN-18515-
14

Hộp/03 vỉ X 
10 viên Viên 6.650 6.650 50.000 49001 Remedica 

Ltd Cyprus

Công ty 
TNHH 

Dược phẩm 
Nhất Anh

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 G1.N1.205 1 1 Nhóm 1

322 40,514 Methyldopa 1.01 Uống 250mg Methyldopa
18718/QLD-

KD ngày 
02/10/2015

Hộp 10 vỉ X 
10 viên nén 
bao phim

Viên 1.715 1.715 46.200 49001 Remedica Cyprus

Công ty 
TNHH một 
thành viên 

Dược phẩm 
TW1

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 G1.N1.206 1 1 Nhóm 1

323 40,514 Methyldopa 1.01 Uống 250mg Methyldopa 
250mg

VD-12216-
10

Hộp 10 vỉ x 
10 viên nén 
bao phim

Viên 777 777 4.620 49001 Bidiphar Việt Nam

Công ty 
Dược 

TTBYT 
Bình Định

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 G1.N3.311 1 1 Nhóm 3

324 40,515 Metoprolol 
tartrate 1.01 Uống 25mg Betaloc Zok 

25mg
VN-17243-

13
Hộp 1 vỉ x 
14 viên Viên 4.620 4.620 5.000 49001 AstraZene

ca AB Thụy Điển
Công ty cổ 
phần Dược 
liệu TW2

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 G2.046 1 1 Biệt dược gốc

325 40,517 Nebivolol 
hydrochloride 1.01 Uống 5mg Nebilet VN-9949-10 Hộp 1 vỉ x 

14 viên nén Viên 8.000 8.000 10.000 49001
Berlin 

Chemie 
AG

Germany
Công ty cổ 
phần Dược 
liệu TW2

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 G2.047 1 1 Biệt dược gốc



326 40,517 Nebivolol 1.01 Uống 5mg Nebibio VN-5225-10
Hộp 03 vỉ x 
10 viên nén 
không bao

Viên 3.500 3.500 50.000 49001
Sava 

healthcare 
Ltd

India

Công ty 
TNHH 

thương mại 
Dược phẩm 

Duy Anh

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 G1.N2.162 1 1 Nhóm 2

327 40,518 Nicardipin 
hydroclorid 2.10 Tiêm 10mg/10ml

Nicardipine 
Aguettant 
10mg/10ml 

VN-5465-10 
(có quyết 
định gia 

hạn)

Hộp 10 ống 
x 10ml Ống 124.999 124.999 920 49001

Laboratoir
e 

Aguettant
France

Công ty cổ 
phần Dược 
TBYT Đà 

Nẵng

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 G1.N1.208 1 1 Nhóm 1

328 40,519 Nifedipin 1.01 Uống 10mg Adalat 10mg VN-14010-
11

Hộp 3 vỉ x 
10 viên Viên 2.253 2.253 8.000 49001

Catalent 
Germany 
Eberbach 

GmbH; Cơ 
sở xuất 
xưởng: 
Bayer 

Pharma 
AG

Germany
Công ty cổ 
phần Dược 
liệu TW2

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 G2.048 1 1 Biệt dược gốc

329 40,519 Nifedipin 1.01 Uống 20mg Nifehexal VN-12499-
11 Vỉ/ 10 viên Viên 750 750 5.000 49001

Rottendorf 
Pharma 
GmbH

Germany

Công ty 
TNHH 

Dược phẩm 
Trung Việt

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 G1.N1.211 1 1 Nhóm 1

330 40,519 Nifedipin 1.01 Uống 20mg
Nifedipin 
Hasan 20 
Retard

VD-16727-
12

10 vỉ x 10 
viên viên 504 504 6.930 49001

Hasan 
Dermapha

rm
Việt Nam

Công ty 
TNHH 

Dược phẩm 
Việt Đức

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 G1.N4.036 1 1 Nhóm 4

331 40,519 Nifedipin 1.01 Uống 30mg Avensa LA VD-11340-
10

Hộp 3 vỉ x 
10 viên Viên 6.500 6.500 8.000 49001 Vellpharm 

Việt Nam Việt Nam 

Liên danh 
Công ty 
TNHH 

Dược phẩm 
An và 

Công ty 
TNHH 

dược phẩm 
Y Đông

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 G1.N3.315 1 1 Nhóm 3

332 40,520 Perindopril 1.01 Uống 4mg Dorover 4mg VD-19631-
13

Hộp 1 vỉ  x 
30 VNE Viên 690 690 4.000 49001 Domesco Việt Nam

Công ty cổ 
phần xuất 
nhập khẩu 

Y tế 
Domesco

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 G1.N3.316 1 1 Nhóm 3

333 40,520 Perindopril 1.01 Uống 8mg Stopress 8mg VN-13809-
11

Hộp 3 vĩ X 
10 viên nén Viên 7.200 7.200 2.000 49001

Pharmaceu
tical 

Works 
Polpharma 

S.A

Poland

Công ty 
TNHH một 
thành viên 

Dược phẩm 
TW1

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 G1.N1.212 1 1 Nhóm 1

334 40,522 Perindopril + 
indapamid 1.01 Uống 4mg + 1,25mg Dorover plus VD-19145-

13
Hộp 1 vỉ  x 
30 VNE Viên 848 848 207.900 49001 Domesco Việt Nam

Công ty cổ 
phần xuất 
nhập khẩu 

Y tế 
Domesco

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 G1.N3.318 1 1 Nhóm 3

335 40,523 Quinapril 1.01 Uống 5mg Quinacar 5 VD-22613-
15

H/7 vỉ/14 
viên nén bao 
phim - Uống

Viên 2.500 2.500 50.000 49001 Pymephar
co Việt Nam

Công ty cổ 
phần 

Pymepharc
o

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 G1.N3.319 1 1 Nhóm 3

336 40,526 Telmisartan 1.01 Uống 40mg Actelsar 40mg VN-16554-
13

Hộp 2 vỉ * 
14 viên nén Viên 8.180 8.180 50.000 49001 Actavis 

ehf Iceland

Công ty 
TNHH 

Dược phẩm 
Kim Phúc

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 G1.N1.214 1 1 Nhóm 1

337 40,527
Telmisartan + 
hydroclorothiaz
id 

1.01 Uống 40mg + 12,5
mg

Bio-car-H 
tablets

VN-12886-
11

Hộp 3 vỉ x 
10 viên Viên 2.650 2.650 20.000 49001

Sava 
Healthcare 

Ltd
India

Công ty cổ 
phần Dược 
TBYT Đà 

Nẵng

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 G1.N2.167 1 1 Nhóm 2

338 40,527
Telmisartan + 
hydroclorothiaz
id

1.01 Uống 40mg + 12,5
mg Mibetel Plus VD-18541-

13
3 vỉ x 10 
viên Viên 3.192 3.192 30.000 49001

Hasan 
Dermapha

rm
Việt Nam

Công ty 
TNHH 

Dược phẩm 
Việt Đức

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 G1.N3.321 1 1 Nhóm 3

339 40,528 Valsartan 1.01 Uống 80mg DIVALES VD-21501-
14

Hộp 3 vỉ x 
10 viên Viên 1.890 1.890 10.000 49001 Shinpoong 

Daewoo Việt Nam

Công ty 
TNHH 

Dược phẩm 
Shinpoong 

Daewoo

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 G1.N3.322 1 1 Nhóm 3

340 40,532 Digoxin 1.01 Uống 0,25mg Digoxine 
Qualy

VD-16832-
12

Hộp 1vỉ x 
30viên Viên 700 700 5.000 49001 Dược 

Phẩm 3/2 Việt Nam
Công ty cổ 
phần Dược 
phẩm 3/2

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 G1.N3.325 1 1 Nhóm 3

341 40,532 Digoxin 1.01 Uống 0,25mg Digoxin VN-19155-
15

Hộp 1 lọ 50 
viên nén Viên 767 767 10.000 49001 Gedeon 

Richter Plc Hungary

Công ty cổ 
phần Dược 
phẩm Bến 

Tre (CN tại 
Đà Nẵng)

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 G1.N1.218 1 1 Nhóm 1

342 40,532 Digoxin 2.10 Tiêm 0,5mg/2ml Digoxin
8729/QLD-
KD Ngày 
27/5/2014

Hộp 5 ống 
2ml dung 
dịch tiêm

Ống 21.000 21.000 460 49001

Warsaw 
Pharmaceu

tical 
Works 

Polfa S.A

Poland

Công ty 
TNHH một 
thành viên 

Dược phẩm 
TW2

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 G1.N1.219 1 1 Nhóm 1

343 40,533 Dobutamin 2.14 Truyền tĩnh 
mạch 250mg/20ml

Dobutamine-
Panpharma 
250/20ml

VN-15651-
12

Hộp 10 lọ, 
20ml Lọ 61.500 61.500 3.460 49001

Rotexmedi
ca GmbH 
Arzneimitt

elwerK

Germany

Công ty 
TNHH 

Dược phẩm 
Việt Lâm

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 G1.N1.220 1 1 Nhóm 1

344 40,534 Dopamin 
hydroclorid 2.10 Tiêm 200mg/5ml

Dopamin 
HCL USP 
40mg/ml

VN-15124-
12

Hộp 100 ống 
x 5ml Ống 19.950 19.950 5.000 49001 Rotex Germany

Công ty 
TNHH một 
thành viên 

Dược phẩm 
TW1

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 G1.N1.221 1 1 Nhóm 1

345 40,534 Dopamin 
hydroclorid 2.10 Tiêm 200mg/5ml

Inopan 
injection 
200mg

VN-5335-10
Hộp 10 ống; 
Dung dịch 
tiêm

Ống 14.000 14.000 3.000 49001

Myungmo
on 

Pharmaceu
tical

Korea

Công ty cổ 
phần đầu tư 

và phát 
triển Tây 

Âu

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 G1.N5.084 1 1 Nhóm 5

346 40,535 Milrinon 2.10 Tiêm 1mg/1ml; 
10ml

Milrinone 
1mg/ml

18495/QLD-
KD

Hộp 2 x 5 
ống tiêm, 
pha tiêm 
truyền

Ống 1.595.000 1.595.000 20 49001 Cenexi France

Công ty cổ 
phần Dược 
phẩm Âu 

Việt

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 G1.N1.222 1 1 Nhóm 1

347 40,536 Niketamid 2.10 Tiêm 250mg Nikepha VD-13001-
10 Hộp 5 ống Ống 1.200 1.200 50 49001 Vinphaco Việt Nam

Công ty cổ 
phần Dược 
phẩm Vĩnh 

Phúc

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 G1.N3.326 1 1 Nhóm 3

348 40,538 Acetylsalicylic 
acid 1.01 Uống 81mg ASPIRIN 

81mg   
VD-10460-

10
Hộp 10 vỉ x 
10 v.b.p Viên 99 99 150.000 49001 Vidipha Việt Nam

Công ty cổ 
phần Dược 

phẩm 
Trung 
ương 

Vidipha

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 G1.N3.328 1 1 Nhóm 3

349 40,539 Alteplase 2.10 Tiêm 50mg; 50ml Actilyse

VN-11467-
10 (có biên 

nhận gia 
hạn)

Hộp 1 lọ bột 
+ 1 lọ dung 
môi pha tiêm

Lọ 10.323.588 10.323.588 12 49001

Boehringe
r 

Ingelheim 
Pharma 

GmbH & 
Co. KG.

Germany

Công ty cổ 
phần Dược 
TBYT Đà 

Nẵng

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 G2.052 1 1 Biệt dược gốc

350 40,540 Clopidogrel 
base 1.01 Uống 75mg Plavix VN-16229-

13
Hộp 1 vỉ x 
14 viên Viên 20.828 20.828 2.000 49001

Sanofi 
Winthrop 
Industrie

France
Công ty cổ 
phần Dược 
liệu TW2

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 G2.053 1 1 Biệt dược gốc

351 40,540 Clopidogrel 1.01 Uống 75mg Freeclo VN-15593-
12

Hộp 3 vỉ * 
10 viên nén 
bao phim

Viên 2.460 2.460 10.000 49001 Actavis 
Ltd. Malta

Công ty 
TNHH 

Dược phẩm 
Kim Phúc

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 G1.N1.224 1 1 Nhóm 1

352 40.540 + 538

Clopidogrel 
base + 
Acetylsalicylic 
acid

1.01 Uống 75mg + 100mg Douplavin VN-14356-
11

Hộp 3 vỉ x 
10 viên Viên 20.828 20.828 350 49001

Sanofi 
Winthrop 
Industrie

France
Công ty cổ 
phần Dược 
liệu TW2

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 G2.054 1 1 Biệt dược gốc



353 40,549 Atorvastatin 1.01 Uống 10mg Atorvastatin 
10

VD-21312-
14

Hộp 10 vỉ x 
10 viên Viên 208 208 159.390 49001 Khánh 

Hòa Việt Nam

Công ty cổ 
phần Dược 

phẩm 
Khánh Hoà

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 G1.N3.331 1 1 Nhóm 3

354 40,550 Bezafibrat 1.01 Uống 200mg Stawin VD-21473-
14

Hộp 5 vỉ x 
10 viên Viên 2.424 2.424 50.000 49001 Meyer - 

BPC Việt Nam

Công ty cổ 
phần Dược 
TBYT Đà 

Nẵng

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 G1.N3.332 1 1 Nhóm 3

355 40,553 Fenofibrat 1.01 Uống 160mg Lipanthyl 
supra 160mg

VN-15514-
12

Hộp 3 vỉ x 
10 viên Viên 10.058 10.058 3.000 49001 Recipharm 

Fontaine France

Công ty cổ 
phần Dược 
TBYT Đà 

Nẵng

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 G2.055 1 1 Biệt dược gốc

356 40,553 Fenofibrat 1.01 Uống 300mg Fenbrat VD-21124-
14

Hộp 3 vỉ * 
10 viên nang 
cứng

Viên 588 588 53.130 49001 Mebiphar Việt Nam

Công ty 
TNHH 

Dược phẩm 
Kim Phúc

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 G1.N3.333 1 1 Nhóm 3

357 40,554 Fluvastatin 1.01 Uống 80mg Luvinsta 
80mg

VN-17212-
13

Hộp 3 vỉ x 
10 viên Viên 12.500 12.500 20.000 49001 Actavis  

Ltđ Malta

Liên danh 
Công ty 
TNHH 

Dược phẩm 
An và 

Công ty 
TNHH 

dược phẩm 
Y Đông

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 G1.N1.227 1 1 Nhóm 1

358 40,558 Rosuvastatin 1.01 Uống 10mg Crestor 10mg VN-18150-
14

Hộp 2 vỉ x 
14 viên Viên 16.170 16.170 3.000 49001

IPR 
Pharmaceu

ticals 
INC., đóng 

gói 
AstraZene
ca UK Ltd.

Mỹ, đóng 
gói Anh

Công ty cổ 
phần Dược 
liệu TW2

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 G2.056 1 1 Biệt dược gốc

359 40,558 Rosuvastatin 1.01 Uống 10mg Rosuvastatin 
stada 10mg

VD-19690-
13 Hộp 30 viên Viên 3.960 3.960 20.000 49001 Stada Việt Nam

Công ty 
TNHH 

Dược phẩm 
Tài Thịnh

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 G1.N4.040 1 1 Nhóm 4

360 40,558 Rosuvastatin 1.01 Uống 20mg Ronalipi 20 VD-15440-
11

Hộp 3 vỉ x 
10 viên Viên 3.500 3.500 100.000 49001 Savipharm Việt Nam

Công ty cổ 
phần Dược 
phẩm Savi

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 G1.N2.173 1 1 Nhóm 2

361 40,559 Simvastatin 1.01 Uống 20mg Simvastatin 
20

VN-15568-
12

Chai 100 
viên Viên 1.800 1.800 6.000 49001 Pharmasci

ence Inc Canada

Công ty cổ 
phần Dược 

TTBYT 
Đông 
Dương

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 G1.N1.229 1 1 Nhóm 1

362 40,561 Cerebrolysin 2.10 Tiêm 215,2mg/ml; 
10ml Cerebrolysin VN-15431-

12

Hộp 5 ống x 
10ml, Dung 
dịch tiêm / 
dung dịch 
đậm đặc pha 
dung dịch 
tiêm truyền

Ống 99.800 99.800 140 49001

Ebewe 
Pharma 
Ges.m.b.

H.Nfg.KG

Austria

Công ty cổ 
phần Dược 
TBYT Đà 

Nẵng

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 G1.N1.230 1 1 Nhóm 1

363 40,562 Choline 
alfoscerat 1.01 Uống 200mg Gliphalin VD-22263-

15

Hộp /2vỉ* 10 
viên/vỉ, Viên 
nang mềm

Viên 6.900 6.900 160 49001 Hải Dương Việt Nam

Công ty 
TNHH 

thương mại 
Dược phẩm 

Âu Việt

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 G1.N3.341 1 1 Nhóm 3

364 40,562 Choline 
alfoscerat 2.10 Tiêm 1000mg/4ml Linefos VD-19591-

13

H/5 ống/4 ml 
dd tiêm - 
Tiêm

Ống 33.500 33.500 300 49001 Pymephar
co Việt Nam

Công ty cổ 
phần 

Pymepharc
o

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 G1.N3.340 1 1 Nhóm 3

365 40,563 Citicolin 2.10 Tiêm 500mg/4ml Citimedlac 
500mg/4ml

VD-23397-
15

Hộp 5 ống x 
4ml Ống 15.436 15.436 3.460 49001

Medlac 
Pharma 

Italy
Việt Nam

Công ty 
TNHH 

thương mại 
Dược phẩm 
Vạn Xuân

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 G1.N3.342 1 1 Nhóm 3

366 40,567 Kali clorid 2.10 Tiêm 10%; 1g/10ml Kali clorid 
Kabi 10% 

VD-19566-
13

Hộp 10 ống 
x 10ml dung 
dịch thuốc 
tiêm

Ống 2.310 2.310 15.940 49001
Fresenius 

Kabi 
Bidiphar

Việt Nam

Công ty 
Dược 

TTBYT 
Bình Định

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 G1.N3.345 1 1 Nhóm 3

367 40,572 Nimodipin 1.01 Uống 30mg Nimotop Tab 
30mg 30's

VN-10759-
10

Hộp 3 vỉ x 
10 viên Viên 16.653 16.653 18.000 49001

Bayer 
Pharma 

AG
Germany

Công ty cổ 
phần Dược 
liệu TW2

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 G1.N1.409 1 1 Nhóm 1

368 40,572 Nimodipin 2.15 Tiêm truyền 10mg/50ml Nimotop I.V VN-10760-
10

Hộp 1 chai 
50ml Chai 605.500 605.500 40 49001

Bayer 
Pharma 

AG
Germany

Công ty cổ 
phần Dược 
liệu TW2

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 G2.058 1 1 Biệt dược gốc

369 40,575 Pentoxifyllin 2.10 Tiêm 100mg/5ml POLFILLIN 
2%

VN-14312-
11

Hộp/5 ống 
dung dịch Ống 46.900 46.900 1.500 49001

Pharmaceu
tical 

Works 
"Polpharm

a" S.A

Poland

Liên danh 
Công ty 
TNHH 

Dược phẩm 
Anh 

Nguyên 
Đức và 
Công ty 
TNHH 

Dược phẩm 
Hùng 
Thịnh

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 G1.N1.234 1 1 Nhóm 1

370 40,576 Piracetam 2.10 Tiêm 10g/100ml Selamax 
Injection

VN-17684-
14

Hộp 1 chai 
100ml Chai 98.700 98.700 6.000 49001

Furen
Pharmaceu

tical
Group Co., 

Ltd.

China

Công ty cổ 
phần Dược 
TBYT Đà 

Nẵng

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 G1.N5.087 1 1 Nhóm 5

371 40,576 Piracetam 2.15 Tiêm truyền 12g/60ml Memotropil VN-15122-
12

Hộp/1 lọ, 
Dung dịch 
tiêm truyền

Chai 92.800 92.800 2.000 49001

Pharmaceu
tical 

Works 
"Polpharm

a" S.A

Poland

Công ty 
TNHH 

thương mại 
Dược phẩm 

Âu Việt

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 G1.N1.238 1 1 Nhóm 1

372 40,576 Piracetam 2.10 Tiêm 3g/15ml Neuropyl 3g VD-19271-
13

Hộp 4 ống x 
15ml Ống 8.400 8.400 13.400 49001 Danapha Việt Nam

Công ty cổ 
phần Dược 

Danapha

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 G1.N3.346 1 1 Nhóm 3

373 40,576 Piracetam 1.01 Uống 800mg Memoril VN-9749-10 Hộp 6 vỉ x 
15 viên nén Viên 2.037 2.037 50.000 49001

Meditop 
Pharmaceu

tical Ltd
Hungary

Công ty cổ 
phần Dược 
phẩm Bến 

Tre (CN tại 
Đà Nẵng)

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 G1.N1.239 1 1 Nhóm 1

374 40,576 Piracetam 1.01 Uống 800mg Kacetam VD-17467-
12

Hộp 10 vỉ x 
10 viên Viên 300 300 145.530 49001 Khánh 

Hòa Việt Nam

Công ty cổ 
phần Dược 

phẩm 
Khánh Hoà

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 G1.N3.348 1 1 Nhóm 3

375 40.576 + 80 Piracetam + 
Cinnarizin 1.01 Uống 400mg + 25mg Phezam VN-15701-

12

Hộp 6 vỉ * 
10 viên nang 
cứng

Viên 2.800 2.800 100.000 49001

Balkanpha
rma - 

Dupnitsa 
AD

Bulgaria

Công ty 
TNHH 

Dược phẩm 
Kim Phúc

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 G1.N1.405 1 1 Nhóm 1

376 40,578 Sulbutiamin 1.01 Uống 200mg Arcatamin VD-11423-
10

Hộp 2 vỉ x 
15 viên Viên 1.302 1.302 115.500 49001 Danapha Việt Nam

Công ty cổ 
phần Dược 

Danapha

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 G1.N3.352 1 1 Nhóm 3

377 40,580 Vinpocetin 1.01 Uống 10mg Cavinton forte VN-17951-
14

Hộp 2 vỉ x 
15 viên nén Viên 4.515 4.515 100.000 49001 Gedeon 

Richter Plc Hungary

Công ty cổ 
phần Dược 
phẩm Bến 

Tre (CN tại 
Đà Nẵng)

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 G1.N1.242 1 1 Nhóm 1

378 40,580 Vinpocetin 2.10 Tiêm 10mg/2ml Vicetin 15692/QLD-
KD

Hộp/10 ống 
x 2ml Ống 18.690 18.690 1.000 49001 Sopharma 

AD Bulgaria
Công ty 

TNHH Đại 
Bắc

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 G1.N1.241 1 1 Nhóm 1



379 40,593 Clotrimazol 3.05 Duùng 
ngoài

10mg/ml; 
10ml

Hoecandazole 
Lotion

VN-15468-
12 

Hộp 1 Chai 
10ml Chai 45.000 45.000 500 49001

HOE 
pharmaceu
ticals Sdn. 

Bhd 

Malaysia 

Công ty 
TNHH 

Dược phẩm 
và TTBYT 
Hoàng Đức

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 G1.N2.180 1 1 Nhóm 2

380 40,619 Nước oxy già 3.05 Duùng 
ngoài 3%; 60ml Nước Oxy già 

3% VS-4845-12 Chai 60ml Lọ 1.313 1.313 2.310 49001 Phương 
Nam Việt Nam

Công ty 
TNHH 

Dược phẩm 
Trung Việt

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 G1.N3.371 1 1 Nhóm 3

381 40,623
Salicylic acid + 
betamethason 
dipropionat

3.01 Bôi 30mg/g + 0,64
mg/g; 15g

Hoebeprosalic 
Ointment

VN-15465-
12 

Hộp 1 tube 
15g Tube 49.560 49.560 100 49001

HOE 
pharmaceu
ticals Sdn. 

Bhd 

Malaysia 

Công ty 
TNHH 

Dược phẩm 
và TTBYT 
Hoàng Đức

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 G1.N2.191 1 1 Nhóm 2

382 40,624 Tacrolimus 3.01 Bôi 0,03%; 10g Tacroz VN-18320-
14 

Hộp 1 tuýp x 
10g Tube 196.000 196.000 10 49001

Glenmark 
Pharmaceu
ticals Ltd 

India

Công ty 
TNHH 

Dược phẩm 
và TTBYT 
Hoàng Đức

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 G1.N2.193 1 1 Nhóm 2

383 40,629 Xanh methylen 
+ tím gentian 3.05 Duùng 

ngoài
400mg + 

50mg; 20ml
Dung dịch 
Milian

VD-18977-
13

Hộp 1 chai 
20ml Lọ 6.143 6.143 100 49001 OPC Việt Nam

Công ty cổ 
phần 

thương mại 
Dược Sâm 
Ngọc Linh 

Quảng 
Nam

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 G1.N3.374 1 1 Nhóm 3

384 40,631 Pilocarpin 
hydroclorid 6.01 Nhỏ mắt 2%; 15ml Isopto Carpine 6691/QLD-

KD
Hộp 1 lọ x 
15ml Lọ 54.999 54.999 10 49001

s.a Alcon 
Couvreur 

NV
Belgium

Công ty cổ 
phần Dược 
TBYT Đà 

Nẵng

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 G1.N1.246 1 1 Nhóm 1

385 40,637 Gadobenic acid 2.10 Tiêm 334mg (0,5M)
/ml; 10ml Multihance VN2-200-13 Hộp 1 lọ 

10ml Lọ 546.000 546.000 100 49001
Patheon 
Italia S.p.

A
Italy

Công ty 
TNHH một 
thành viên 

Dược phẩm 
TW1

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 G1.N1.247 1 1 Nhóm 1

386 40,641 Gadoteric acid 2.10 Tiêm 10ml Dotarem VN-15929-
12

Hộp 1 lọ x 
10ml Lọ 520.000 520.000 230 49001 Guerbet France

Công ty 
TNHH 

Dược phẩm 
và TTBYT 
Hoàng Đức

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 G1.N1.248 1 1 Nhóm 1

387 40,642 Iobitridol 2.10 Tiêm 65,81g/100ml; 
50ml Xenetix 300 VN-16786-

13 
Hộp 25 lọ x 
50ml Lọ 262.000 262.000 6.000 49001 Guerbet France

Công ty 
TNHH 

Dược phẩm 
và TTBYT 
Hoàng Đức

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 G1.N1.249 1 1 Nhóm 1

388 40,642 Iobitridol 2.10 Tiêm 76,78g/100ml; 
100ml Xenetix 350 VN-16789-

13 
Hộp 10 lọ x 
100ml Lọ 605.000 605.000 500 49001 Guerbet France

Công ty 
TNHH 

Dược phẩm 
và TTBYT 
Hoàng Đức

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 G1.N1.250 1 1 Nhóm 1

389 40,644 Iohexol 2.10 Tiêm 300mg/ml; 
50ml Omnipaque VN-10687-

10

Hộp 10 chai 
50ml Dung 
dịch tiêm

Chai 227.490 227.490 1.000 49001

GE 
Healthcare 
Ireland - 
Ireland

Ireland
Công ty cổ 
phần Dược 
liệu TW2

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 G2.063 1 1 Biệt dược gốc

390 40,645 Iopamidol 2.10 Tiêm 612,4mg/ml; 
50ml Iopamiro VN-18199-

14
Hộp 1 chai 
50ml Lọ 252.000 252.000 500 49001

Patheon 
Italia S.p.

A
Italy

Công ty 
TNHH một 
thành viên 

Dược phẩm 
TW1

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 G1.N1.253 1 1 Nhóm 1

391 40,645 Iopamidol 2.10 Tiêm 755,3mg/ml; 
50ml Iopamiro VN-18200-

14
Hộp 1 chai 
50ml Lọ 294.000 294.000 50 49001

Patheon 
Italia S.p.

A
Italy

Công ty 
TNHH một 
thành viên 

Dược phẩm 
TW1

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 G1.N1.254 1 1 Nhóm 1

392 40,651
Acid lactic + 
lactoserum 
atomisat

3.05 Dùng ngoài 1g + 0,93g; 
60ml

LACTACYD 
BB B/ 1 
Bottle x 60ml

VD-21888-
14

Hộp 1 chai 
60ml Chai 16.480 16.480 3.000 49001

Sanofi-
Synthelab

o
Việt Nam

Công ty cổ 
phần Dược 
liệu TW2

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 G1.N3.377 1 1 Nhóm 3

393 40,656 Povidon iodin 3.05 Dùng ngoài 10%; 30ml Povidone VD-17882-
12

H/ 1 lọ x 
30ml Lọ 6.090 6.090 200 49001 Agimexph

arm Việt Nam

Công ty cổ 
phần Dược 

phẩm 
Agimexpha

rm

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 G1.N3.381 1 1 Nhóm 3

394 40,656 Povidon iodin 9.10 Dung dịch 
rửa 10%; 1000ml Povidon iod 

10%
VNS-4632-

08 Lọ 1000 ml Chai 84.990 84.990 3.000 49001 Quảng 
Bình Việt Nam

Công ty cổ 
phần Dược 
TBYT Đà 

Nẵng

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 G1.N3.379 1 1 Nhóm 3

395 40,658 Natri clorid 3.05 Duùng 
ngoài 0,9%; 1000ml Natri clorid 

0,9%
VD-15386-

11

Thùng 12 
chai x 
1000ml dung 
dịch dùng 
ngoài

Chai 11.991 11.991 9.240 49001 Bidiphar Việt Nam

Công ty 
Dược 

TTBYT 
Bình Định

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 G1.N3.385 1 1 Nhóm 3

396 40,659 Furosemid 1.01 Uống 40mg Agifuros VD-14224-
11

H/10 vỉ x 25 
viên Viên 126 126 103.950 49001 Agimexph

arm Việt Nam

Công ty cổ 
phần Dược 

phẩm 
Agimexpha

rm

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 G1.N3.386 1 1 Nhóm 3

397 40,659 Furosemid 2.10 Tiêm 20mg/2ml Vinzix VD-12993-
10 Hộp 50 ống Ống 1.700 1.700 36.960 49001 Vinphaco Việt Nam

Công ty cổ 
phần Dược 
phẩm Vĩnh 

Phúc

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 G1.N3.387 1 1 Nhóm 3

398 40,661 Spironolacton 1.01 Uống 25mg Verospiron 25 VN-16485-
13

Hộp 1 vỉ x 
20 viên nén Viên 1.785 1.785 73.920 49001 Gedeon 

Richter Plc Hungary

Công ty cổ 
phần Dược 
phẩm Bến 

Tre (CN tại 
Đà Nẵng)

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 G1.N1.257 1 1 Nhóm 1

399 40,661 Spironolacton 1.01 Uống 25mg Mezathion

VD-12851-
10(Có giấy 

biên nhận hồ 
sơ đăng ký 
thuốc kèm 
theo ngày 

04/02/2015)

Hộp 6 vỉ x 
10 viên nén Viên 987 987 9.240 49001 Hà Tây Việt Nam

Công ty cổ 
phần Dược 
TBYT Đà 

Nẵng

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 G1.N3.390 1 1 Nhóm 3

400 40,665 Cimetidin 1.01 Uống 400mg Agintidin 400 VD-13316-
10

H/10 vỉ x 10 
viên Viên 350 350 28.640 49001 Agimexph

arm Việt Nam

Công ty cổ 
phần Dược 

phẩm 
Agimexpha

rm

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 G1.N3.395 1 1 Nhóm 3

401 40,666 Famotidin 2.10 Tiêm 20mg Quamatel VN-5368-10

Hộp 5 lọ 
thuốc bột + 5 
ống dung 
môi

Lọ 39.000 39.000 3.000 49001 Gedeon 
Richter Plc Hungary

Công ty cổ 
phần Dược 
phẩm Bến 

Tre (CN tại 
Đà Nẵng)

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 G1.N1.260 1 1 Nhóm 1

402 40,666 Famotidin 2.10 Tiêm 20mg Vinfadin VD-22247-
15

Hộp 5 lọ bột 
đông khô Lọ 39.900 39.900 8.000 49001 Vinphaco Việt Nam

Công ty cổ 
phần Dược 
phẩm Vĩnh 

Phúc

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 G1.N3.396 1 1 Nhóm 3

403 40,668 Lansoprazol 1.01 Uống 30mg Gastevin VN-18275-
14

Hộp 2 vỉ x 7 
viên Viên 7.590 7.590 150.150 49001

Krka. D.
D., Novo 

Mesto
Slovenia

Công ty cổ 
phần Dược 
Nam Đồng

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 G1.N1.261 1 1 Nhóm 1

404 40,671

Magnesi 
hydroxyd + 
nhôm 
hydroxyd + 
simethicon

1.10 Uống
600mg + 392,2
mg + 60mg; 

10ml
GRANGEL VD-18846-

13
Hộp 20 gói x 
10ml Gói 2.919 2.919 150.000 49001 Shinpoong 

Daewoo Việt Nam

Công ty 
TNHH 

Dược phẩm 
Shinpoong 

Daewoo

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 G1.N3.403 1 1 Nhóm 3



405 40,678 Esomeprazol 1.01 Uống 20mg Prazopro 
20mg

VD-18388-
13

Viên nang 
cứng, V/7, 
H/14

Viên 790 790 50.000 49001 TV.
PHARM Việt Nam

Công ty cổ 
phần Dược 
phẩm TV 

Pharm

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 G1.N3.414 1 1 Nhóm 3

406 40,678 Esomeprazol 2.10 Tiêm 40mg Esomeprazol 
Wynn

VN-18258-
14 Hộp 10 lọ Lọ 93.000 93.000 10.000 49001

Farma 
Mediterran

nia S.L 

Tây Ban 
Nha

Công ty 
TNHH 

Dược phẩm 
Văn Lang

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 G1.N2.203 1 1 Nhóm 2

407 40,679 Pantoprazol 2.10 Tiêm 40mg Pantoprazole VN-13813-
11 Hộp 50 lọ Lọ 69.500 69.500 20.000 49001 Sofarimex 

Industria Portugal

Công ty cổ 
phần Dược 

TTBYT 
Đông 
Dương

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 G1.N1.269 1 1 Nhóm 1

408 40,679 Pantoprazol 1.01 Uống 40mg Qapanto VN-19076-
15

Hộp 02 vỉ x 
14 viên, hộp 
06 vỉ x 10 
viên

Viên 6.700 6.700 60.000 49001

Atlantic 
Pharma - 

Producoes 
Farmaceut
icas S.A

Portugal

Công ty cổ 
phần Dược 

TBYT 
Tuấn Hà

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 G1.N1.268 1 1 Nhóm 1

409 40,680 Rabeprazol 
natri 2.10 Tiêm 20mg

Barole 
injection 
20mg

VN-13268-
11 Hộp 1 lọ Lọ 42.000 42.000 15.000 49001

Gufic 
Bioscience

s Ltd
India

Công ty cổ 
phần Dược 
TBYT Đà 

Nẵng

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 G1.N2.208 1 1 Nhóm 2

410 40,680 Rabeprazol 1.01 Uống 10mg ACILESOL 
10

VN-17208-
13

Hộp 3 vĩ x 
10 viên Viên 8.000 8.000 30.000 49001 HF 

Actavis Iceland

Công ty 
TNHH 

thương mại 
Dược phẩm 

Nam 
Khang

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 G1.N1.271 1 1 Nhóm 1

411 40,681 Ranitidin 2.10 Tiêm 50mg/2ml Vintex VD-18782-
13 Hộp 10 ống Ống 4.100 4.100 13.160 49001 Vinphaco Việt Nam

Công ty cổ 
phần Dược 
phẩm Vĩnh 

Phúc

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 G1.N3.419 1 1 Nhóm 3

412 40,682

Ranitidin 84mg 
+ bismuth 
100mg + 
sucralfat 
300mg

1.01 Uống 84mg + 100mg 
+ 300mg Albis VN-13113-

11
H/3 vỉ x 10 
viên Viên 8.500 8.500 86.620 49001

Daewoong 
Pharm. 

Co., Ltd. 
Korea

Công ty cổ 
phần Dược 
phẩm Việt 

Hà

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 G1.N5.096 1 1 Nhóm 5

413 40,684 Sucralfat 1.10 Uống 1000mg Ventinat VN-16235-
13

Hộp 50 gói 
bột Gói 4.400 4.400 46.200 49001

Krka. D.
D., Novo 

Mesto
Slovenia

Công ty cổ 
phần Dược 
Nam Đồng

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 G1.N1.272 1 1 Nhóm 1

414 40,684 Sucralfat 1.10 Uống 1000mg Eftisucral VD-22110-
15 Hộp 30 gói Gói 1.360 1.360 30.000 49001 Dược 

Phẩm 3/2 Việt Nam

Công ty 
TNHH 

Dược phẩm 
Thùy Dung

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 G1.N3.420 1 1 Nhóm 3

415 40,685 Acetyl leucin 2.10 Tiêm 500mg/5ml Tanganil 
500mg 

VN-18066-
14

Hộp 5 ống x 
5ml Ống 13.698 13.698 1.380 49001

Pierre 
Fabre 

Medicame
nt 

production 

France

Công ty cổ 
phần Dược 
TBYT Đà 

Nẵng

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 G1.N1.273 1 1 Nhóm 1

416 40,685 Acetyl leucin 1.01 Uống 500mg Gikanin VD-22909-
15

Hộp 10 vỉ x 
10 viên Viên 374 374 4.620 49001 Khánh 

Hòa Việt Nam

Công ty cổ 
phần Dược 

phẩm 
Khánh Hoà

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 G1.N3.421 1 1 Nhóm 3

417 40,690 Metoclopramid 1.01 Uống 10mg Primperan 
10mg

VN-18878-
15

Hộp 2 vỉ x 
20 viên Viên 1.831 1.831 1.160 49001 Sanofi 

Winthrop France

Công ty 
TNHH 

Dược Kim 
Đô

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 G1.N1.275 1 1 Nhóm 1

418 40,690 Metoclopramid 2.10 Tiêm 10mg/2ml Metocloprami
d Kabi 10mg 

VD-15509-
11

Hộp 12 ống 
x 2ml dung 
dịch thuốc 
tiêm

Ống 1.470 1.470 5.000 49001
Fresenius 

Kabi 
Bidiphar

Việt Nam

Công ty 
Dược 

TTBYT 
Bình Định

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 G1.N3.426 1 1 Nhóm 3

419 40,691 Ondansetron 2.10 Tiêm 8mg/4ml

Ondansetron - 
Hameln 
2mg/ml 
Injection

VN-17328-
13

Hộp 10 ống 
x 4ml, DDT Ống 31.000 31.000 3.000 49001

Hameln 
Pharmaceu

tical 
GmbH

Germany

Công ty 
TNHH 

Dược phẩm 
Đức Anh

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 G1.N1.276 1 1 Nhóm 1

420 40,691 Ondansetron 2.10 Tiêm 8mg/4ml Ondansetron-
BFS

VD-21552-
14

Hộp 10 ống 
nhựa, 20 ống 
nhựa, 50 ống 
nhựa X 4ml

Ống 17.600 17.600 4.000 49001 CPC1 HN Việt Nam

Công ty 
TNHH một 
thành viên 

Dược phẩm 
TW1

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 G1.N3.427 1 1 Nhóm 3

421 40,691 Ondansetron 2.10 Tiêm 8mg/4ml OSETRON 
8MG

VN-17934-
14 Hộp 5 ống Ống 8.500 8.500 5.000 49001

Dr.Reddys 
Laboratori

es Ltd. 
India

Công ty cổ 
phần Dược 

phẩm 
TBYT Hà 

Nội

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 G1.N5.098 1 1 Nhóm 5

422 40,693 Alverin (citrat) 1.01 Uống 40mg Alverin VD-20494-
14 Vỉ/10 viên Viên 109 109 3.000 49001 Thanh Hóa Việt Nam

Công ty 
TNHH 

Dược phẩm 
Trung Việt

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 G1.N3.428 1 1 Nhóm 3

423 40,694 Alverin citrat + 
simethicon 1.01 Uống 60mg + 300mg Meteospasmyl VN-15643-

12
H/2 vỉ x 10 
viên Viên 3.056 3.056 10.000 49001

Laboratoir
es Mayoly 
Spindler 

France

Công ty cổ 
phần Dược 
phẩm Việt 

Hà

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 G1.N1.277 1 1 Nhóm 1

424 40,697 Drotaverin 
hydroclorid 1.01 Uống 40mg No-panes VD-13883-

11
Hộp 10 vỉ x 
10 viên Viên 255 255 20.790 49001 Tipharco Việt Nam

Công ty cổ 
phần 

thương mại 
Dược Sâm 
Ngọc Linh 

Quảng 
Nam

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 G1.N3.433 1 1 Nhóm 3

425 40,698 Hyoscin N-
butylbromid 2.10 Tiêm 20mg/ml Buscopan VN-15234-

12
Hộp 2 vỉ x 5 
ống 1ml Ống 8.376 8.376 10.000 49001

Boehringe
r 

Ingelheim 
Espana, S.

A 

Tây Ban 
Nha

Công ty cổ 
phần Dược 
TBYT Đà 

Nẵng

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 G2.070 1 1 Biệt dược gốc

426 40,700 Papaverin 
hydroclorid 2.10 Tiêm 40mg/2ml Paparin VD-20485-

14 Hộp 50 ống Ống 4.200 4.200 500 49001 Vinphaco Việt Nam

Công ty cổ 
phần Dược 
phẩm Vĩnh 

Phúc

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 G1.N3.435 1 1 Nhóm 3

427 40,701

Phloroglucinol 
hydrat + 
trimethylphloro
glucinol

2.10 Tiêm 40mg + 0.04
mg; 4ml

Fluximem 
injection

VN-15182-
12

Hộp 6 ống 
4ml Ống 26.000 26.000 10.000 49001

Nanjing 
Hencer 

Pharmaceu
tical 

Factory

China

Công ty 
TNHH 

Dược phẩm 
Kim Tinh

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 G1.N5.099 1 1 Nhóm 5

428 40,703 Tiropramid 
hydroclorid 1.01 Uống 100mg TIRAM   VD-10787-

10
Hộp 10 vỉ x 
10 viên Viên 1.365 1.365 50.000 49001 Shinpoong 

Daewoo Việt Nam

Công ty 
TNHH 

Dược phẩm 
Shinpoong 

Daewoo

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 G1.N3.436 1 1 Nhóm 3

429 40,712

Macrogol 
(polyethylen 
glycol) + natri 
sulfat + natri 
bicarbonat + 
natri clorid + 
kali clorid

1.10 Uống
64g + 5.7g + 

1,68g + 1,46g 
+ 0,75g

Fortrans Sac VN-8456-09 Hộp 50 gói Gói 27.568 27.568 4.000 49001
Beaufour 

Ipsen 
Industrie

France
Công ty cổ 
phần Dược 
liệu TW2

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 G1.N1.284 1 1 Nhóm 1

430 40,715 Sorbitol 1.10 Uống 5g Sorbitol 5g VD-22755-
15 Hộp 20gói Gói 378 378 50.000 49001 Đồng Nai Việt nam

Công ty 
TNHH 

Dược phẩm 
Tín Đức

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 G1.N3.440 1 1 Nhóm 3

431 40,722 Diosmectit 1.10 Uống 3g

Smecta 
(Orange-
Vanilla) Sac 
30's

VN-9460-10 Hộp 30 gói 
x3g Gói 3.475 3.475 10.000 49001

Beaufour 
Ipsen 

industrie
France

Công ty cổ 
phần Dược 
liệu TW2

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 G1.N1.287 1 1 Nhóm 1

432 40,726 Lactobacillus 
acidophilus 1.10 Uống 100.000.000 

CFU Antolac

VD-11434-
10 CV gia 

hạn số 
16457/QLD-

ĐK

h/25 gói Gói 800 800 80.850 49001 Hậu Giang Việt Nam
Công ty cổ 
phần Dược 
Hậu Giang

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 G1.N3.451 1 1 Nhóm 3



433 40,726 Lactobacillus 
acidophilus 1.10 Uống 100.000.000 

CFU LACBIOSYN QLSP-851-
15

Hộp 100 gói 
thuốc bột Gói 819 819 100.000 49001 Bidiphar Việt Nam

Công ty 
Dược 

TTBYT 
Bình Định

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 G1.N5.106 1 1 Nhóm 5

434 40,727 Loperamid 
hydroclorid 1.01 Uống 2mg Imodium VN-13196-

11
Hộp 25 vỉ x 
4 viên nang Viên 2.524 2.524 2.310 49001 OLIC Ltd. Thái Lan

Công ty cổ 
phần Dược 
TBYT Đà 

Nẵng

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 G2.072 1 1 Biệt dược gốc

435 40,727 Loperamid 1.01 Uống 2mg Loperamid VD-16391-
12

Hộp 10 vỉ x 
10 viên Viên 136 136 4.620 49001 Khánh 

Hòa Việt Nam

Công ty cổ 
phần Dược 

phẩm 
Khánh Hoà

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 G1.N3.453 1 1 Nhóm 3

436 40,729

Natri clorid + 
natri bicarbonat 
+ natri citrat + 
kali clorid + 
glucose

1.10 Uống 20,5g Oresol 20,5g VD-9020-09 Gói 20,5g 
thuốc bột Gói 1.210 1.210 1.150 49001 CETECO 

US Việt Nam
Công ty cổ 
phần Dược 

TW3

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 G1.N3.456 1 1 Nhóm 3

437 40,736 Diosmin + 
hesperidin 1.01 Uống 450mg + 50mg Dacolfort VD-16782-

12
Hộp 3 vỉ x 
10 viên Viên 840 840 20.000 49001 Danapha Việt Nam

Công ty cổ 
phần Dược 

Danapha

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 G1.N3.458 1 1 Nhóm 3

438 40,736 Diosmin + 
hesperidin 1.01 Uống 450mg + 50mg SaViDimin VD-10395-

10
Hộp 4 vỉ x 
15 viên Viên 1.490 1.490 50.000 49001 Savipharm Việt Nam

Công ty cổ 
phần Dược 
phẩm Savi

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 G1.N2.212 1 1 Nhóm 2

439 40,737 Trimebutin + 
ruscogenines 4.02 Đặt hậu 

môn 120mg + 10mg Proctolog Sup 
10's VN-6763-08 2 vỉ *5 viên Viên 5.152 5.152 30.000 49001 Farmea France

Công ty cổ 
phần Dược 
liệu TW2

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 G1.N1.291 1 1 Nhóm 1

440 40,737 Trimebutin + 
ruscogenines 9.05 Bôi trực 

tràng
1,16g + 0,10g; 

20g
Proctolog Cre 
20g VN-8247-09 Tuýp/ hộp Tube 48.170 48.170 50 49001 Farmea France

Công ty cổ 
phần Dược 
liệu TW2

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 G1.N1.292 1 1 Nhóm 1

441 40,747 L-Ornithin - L- 
aspartat 2.10 Tiêm 5g/10ml Hepa-Merz VN-17364-

13
Hộp 5 ống 
10ml Ống 120.000 120.000 1.000 49001

B.Braun 
Melsungen 

AG
Germany

Công ty 
TNHH 

Dược phẩm 
Kim Tinh

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 G1.N1.294 1 1 Nhóm 1

442 40,748 Mesalamin 1.01 Uống 400mg SUNMESAC
OL

VN-16913-
13

Hộp 5 vỉ x 
10 viên Viên 3.300 3.300 34.650 49001

Sun 
Pharmaceu

tical 
Industries 

Ltd

India

Công ty cổ 
phần Dược 
TBYT Đà 

Nẵng

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 G1.N2.213 1 1 Nhóm 2

443 40,749 Octreotide 2.10 Tiêm 0.1mg/ml Sandostatin VN-17538-
13

Hộp 5 ống x 
1ml Ống 241.525 241.525 500 49001

Novartis 
Pharma 
Stein AG

Thụy Sĩ
Công ty cổ 
phần Dược 
liệu TW2

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 G2.073 1 1 Biệt dược gốc

444 40,749 Octreotid 2.10 Tiêm 0.1mg/ml OCTRIDE 
100

VN-7847-
09, biên 
nhận hs 

đăng ký mới 
NN-21547

Hộp 1 ống 
1ml Ống 119.000 119.000 3.000 49001

Sun 
Pharmaceu

tical 
Industries 

Ltd

India

Công ty cổ 
phần Dược 

phẩm 
TBYT Hà 

Nội

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 G1.N5.108 1 1 Nhóm 5

445 40,750 Simethicon 1.01 Uống 40mg
Espumisan 
Cap 40mg 
2x25's

VN-14925-
12

Hộp 2 vỉ x 
25 viên nang 
mềm

Viên 838 838 8.080 49001

Catalent 
Germany 
Eberbach 

GmbH

Germany
Công ty cổ 
phần Dược 
liệu TW2

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 G1.N1.297 1 1 Nhóm 1

446 40,754 Trimebutin 
maleat 1.01 Uống 100mg Debutinat VD-6656-09 Hộp 

2vỉx10viên Viên 363 363 5.000 49001 Đồng Nai Việt Nam

Công ty 
TNHH 

Dược phẩm 
Tín Đức

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 G1.N3.466 1 1 Nhóm 3

447 40,756 Ursodeoxychol
ic acid 1.01 Uống 250mg Ursodox VN-18385-

14
Hộp 10 vỉ x 
10 viên Viên 10.490 10.490 5.000 49001

Micro  
Labs 

Limited
India

Công ty cổ 
phần Dược 
TBYT Đà 

Nẵng

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 G1.N2.216 1 1 Nhóm 2

448 40,756 Ursodeoxychol
ic acid 1.01 Uống 100mg Ursocholic-

OPV 100
VD-20800-

14
Hộp 4 vỉ x 
10 viên Viên 4.900 4.900 50.000 49001 OPV Việt Nam

Công ty cổ 
phần Dược 
TBYT Đà 

Nẵng

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 G1.N3.467 1 1 Nhóm 3

449 40,761 Budesonid 5.02 Dạng hít 500mcg/2ml Pulmicort 
Respules

VN-11682-
11

Hộp 4 gói x 
5 ống 2ml Ống 13.834 13.834 1.000 49001 AstraZene

ca AB Thụy Điển
Công ty cổ 
phần Dược 
liệu TW2

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 G2.074 1 1 Biệt dược gốc

450 40,762

Budesonide + 
formoterol 
fumarate 
dihydrate

5.02 Dạng hít 160mcg + 4,5 
mcg; 60 liều

Symbicort 
Turbuhaler

VN-12852-
11

Hộp chứa 1 
ống hít 60 
liều

Ống 286.440 286.440 60 49001 AstraZene
ca AB Thụy Điển

Công ty cổ 
phần Dược 
liệu TW2

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 G2.075 1 1 Biệt dược gốc

451 40,765 Dexamethason 
natri phosphat 2.10 Tiêm 4mg/1ml Dexamethason VD-11225-

10
Hộp 10 ống 
1ml Ống 840 840 25.870 49001 Hải Dương Viêt Nam

Công ty cổ 
phần Dược 
VTYT Hải 

Dương

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 G1.N3.471 1 1 Nhóm 3

452 40,771 Fluorometholo
n 6.01 Nhỏ mắt 0.1%; 5ml  FML 

Liquifilm 
VN-15193-

12 Hộp 1 lọ 5ml Lọ 27.900 27.900 2.000 49001

Allergan 
Pharmaceu

ticals 
Ireland

Ireland

Công ty cổ 
phần Dược 
TBYT Đà 

Nẵng

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 G1.N1.299 1 1 Nhóm 1

453 40,772
Hydrocortison 
sodium 
succinat

2.10 Tiêm 100mg Hydrocortison VD-15382-
11

Hộp 1 lọ 
thuốc tiêm 
bột đông khô 
+ 1 ống dung 
môi 2ml

Lọ 11.193 11.193 1.770 49001 Bidiphar Việt Nam

Công ty 
Dược 

TTBYT 
Bình Định

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 G1.N3.474 1 1 Nhóm 3

454 40.774 + 12 Hydrocortison 
+ Lidocain 2.10 Tiêm 125mg + 

25mg; 5ml

Hydrocortison
-Lidocain-
Richter

VN-17952-
14

Hộp 1 lọ hỗn 
dịch Lọ 31.500 31.500 2.000 49001 Richter Hungary

Công ty 
TNHH một 
thành viên 

Dược phẩm 
TW1

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 G1.N1.407 1 1 Nhóm 1

455 40,775 Methyl 
prednisolon 1.01 Uống 4mg Menison 4mg

VD-11870-
10 (Có CV 

gia hạn)

H/3 vỉ/10 
viên nén - 
Uống

Viên 890 890 300.000 49001 Pymephar
co Việt Nam

Công ty cổ 
phần 

Pymepharc
o

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 G1.N4.042 1 1 Nhóm 4

456 40,775
Methyl 
prednisolon 
natri succinat

2.10 Tiêm 40mg Soli-medon 40 VD-23146-
15

Hộp 1 lọ 
thuốc tiêm 
bột đông khô 
+ 1 ống dung 
môi 1ml

Lọ 13.881 13.881 7.850 49001 Bidiphar Việt Nam

Công ty 
Dược 

TTBYT 
Bình Định

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 G1.N3.476 1 1 Nhóm 3

457 40,775
Methyl 
prednisolon 
natri succinat

2.10 Tiêm 125mg Soli-Medon 
125 VD-8501-09

Hộp 1 lọ 
thuốc tiêm 
bột đông khô 
+ 1 ống dung 
môi 2ml

Lọ 54.500 54.500 5.310 49001 Bidiphar Việt Nam

Công ty 
Dược 

TTBYT 
Bình Định

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 G1.N5.114 1 1 Nhóm 5

458 40,778 Prednisolon 1.01 Uống 5mg Hydrocolacyl VD-19386-
13

Hộp 10 vỉ x 
20 viên Viên 148 148 50.000 49001 Khánh 

Hòa Việt Nam

Công ty cổ 
phần Dược 

phẩm 
Khánh Hoà

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 G1.N3.477 1 1 Nhóm 3

459 40,779 Triamcinolon 
acetonid 2.10 Tiêm 80mg/2ml Tulextam VN-13565-

11 Hộp 5 ống Ống 26.100 26.100 300 49001 Rotexmedi
ca GmbH Germany

Công ty 
TNHH 

Bình Việt 
Đức

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 G1.N1.303 1 1 Nhóm 1

460 40,784 Dydrogesteron
e 1.01 Uống 10mg Duphaston VN-12830-

11 Hộp 20 viên Viên 6.816 6.816 7.000 49001
Abbott 

Biological
s B.V

The 
Netherlands

Công ty cổ 
phần Dược 
TBYT Đà 

Nẵng

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 G2.079 1 1 Biệt dược gốc

461 40,785 Estradiol 
valerat 1.01 Uống 2mg Progynova 

Tab 2mg 28's
VN-12179-

11
Hộp 1 vỉ x 
28 viên Viên 3.275 3.275 3.000 49001

Delpharm 
Lille SAS 
-  Đóng 

gói: Bayer 
Weimar 

GmbH und 
Co. KG

France, 
đóng gói 

Đức

Công ty cổ 
phần Dược 
liệu TW2

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 G1.N1.305 1 1 Nhóm 1

462 40,786 Estriol 1.01 Uống 1mg Ovestin Tab 
1mg 30's

VN-13786-
11

Hộp 1 vỉ x 
30 viên nén Viên 2.665 2.665 1.000 49001 N.V. 

Organon
The 

Netherlands

Công ty cổ 
phần Dược 
liệu TW2

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 G1.N1.306 1 1 Nhóm 1

463 40,789 Lynestrenol 1.01 Uống 5mg Orgametril 
Tab 5mg 30's

VN-15548-
12

Hộp 1 vỉ x 
30 viên nén Viên 1.900 1.900 4.620 49001 N.V. 

Organon
The 

Netherlands

Công ty cổ 
phần Dược 
liệu TW2

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 G1.N1.307 1 1 Nhóm 1

464 40,794 Promestrien 1.01 Uống 10mg Colpotrophine 
10mg 

VN-18351-
14

Hộp 1 vỉ x 
10 viên Viên 6.783 6.783 1.000 49001

Laboratoir
e 

Theramex
Monaco

Công ty cổ 
phần Dược 
phẩm Duy 

Tân

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 G1.N5.118 1 1 Nhóm 5



465 40,795 Progesteron 2.10 Tiêm 25mg/1ml Progesterone 
INJ 25mg/ml

VN-15619-
12

Hộp 10 ống 
x 1ml Ống 8.179 8.179 3.000 49001 Rotex Germany

Công ty 
TNHH một 
thành viên 

Dược phẩm 
TW1

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 G1.N1.309 1 1 Nhóm 1

466 40,795 Progesteron 1.01 Uống 200mg Pregnen

1853/QLD-
KD ngày 11 

tháng 02 
năm 2014

Hộp chứa 3 
vỉ mỗi vỉ 10 
viên và 1 ống 
đặt thuốc

Viên 10.900 10.900 7.310 49001

Pharmaceu
tical 

Works 
Polfa in 

Pabianice 
Joint-

Stock Co.

Poland

Công ty cổ 
phần Dược 
TBYT Đà 

Nẵng

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 G1.N1.308 1 1 Nhóm 1

467 40,795 Progesteron 3.01 Bôi 1%; 80g Progestogel 
1%

VN-15147-
12 H/1 tube 80g Tube 169.000 169.000 100 49001

Besins 
Manufactu

ring 
Belgium

Belgium

Công ty cổ 
phần Dược 
phẩm Việt 

Hà

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 G1.N1.312 1 1 Nhóm 1

468 40,800 Gliclazid 1.01 Uống 30mg Clazic SR Tab 
50x10's

VD-16447-
12

Hộp 50 vỉ x 
10 viên viên 608 608 189.420 49001

United  
Internation
al Pharma 

Việt Nam
Công ty cổ 
phần Dược 
liệu TW2

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 G1.N3.480 1 1 Nhóm 3

469 40,800 Gliclazid 1.01 Uống 30mg Clazic SR Tab 
50x10's

VD-16447-
12

Hộp 50 vỉ x 
10 viên viên 608 608 6.000 49001

United  
Internation
al Pharma 

Việt Nam
Công ty cổ 
phần Dược 
liệu TW2

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 G1.N4.043 1 1 Nhóm 4

470 40,800 Gliclazid 1.01 Uống 30mg Azukon MR VN-12682-
11 Vỉ/ 10 viên Viên 967 967 100.000 49001

Torrent 
Pharmaceu

tical Ltd
India

Công ty 
TNHH 

Dược phẩm 
Trung Việt

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 G1.N2.229 1 1 Nhóm 2

471 40,800 Gliclazid 1.01 Uống 60mg Diamicron 
MR 60

VN-13764-
11

Hộp 2 vỉ x 
15 viên Viên 5.460 5.460 3.000 49001

Les 
Laboratori
es Servier 
Industrie

France
Công ty cổ 
phần Dược 
liệu TW2

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 G2.081 1 1 Biệt dược gốc

472 40,800 Gliclazid 1.01 Uống 60mg Myzith MR 60 VN-17745-
14

Hộp 6 vỉ x 5 
viên Viên 4.180 4.180 50.000 49001

M/S 
Windlas 

Healthcare 
(P). Ltd

India

Công ty cổ 
phần Dược 
TBYT Đà 

Nẵng

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 G1.N2.230 1 1 Nhóm 2

473 40,801 Glimepirid 1.01 Uống 2mg Binexamorin VN-14472-
12

Hộp 10 vỉ x 
10 viên Viên 1.690 1.690 200.000 49001 Binex Co., 

Ltd. Korea

Công ty cổ 
phần Dược 
TBYT Đà 

Nẵng

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 G1.N4.045 1 1 Nhóm 4

474 40,803

Insulin tác 
dụng trung gian 
Intermediate-
acting (30/70)

2.10 Tiêm 100UI/ml; 
10ml

Insunova 
30/70 
(BIPHASIC)

QLSP-847-
15

Hộp 1 lọ x  
10ml Lọ 137.000 137.000 1.000 49001 Biocon 

Limited India

Công ty cổ 
phần Dược 
TBYT Đà 

Nẵng

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 G1.N2.233 1 1 Nhóm 2

475 40,803

Insulin tác 
dụng trung gian 
Intermediate-
acting (30/70)

2.10 Tiêm 100UI/ml; 
10ml Wosulin 30/70 VN-13912-

11

Hộp 1 lọ 
10ml, dung 
dịch tiêm

Lọ 121.800 121.800 8.000 49001 Wockhardt 
Limited India

Công ty 
TNHH một 
thành viên 

Dược phẩm 
TW2

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 G1.N5.120 1 1 Nhóm 5

476 40,804
Insulin tác 
dụng nhanh 
Fast-acting

2.10 Tiêm 100UI/ml; 
10ml Humulin R  QLSP-0593-

12
Hộp 1 lọ x 
10ml Lọ 147.000 147.000 50 49001

Eli Lilly 
and 

Company 
(đóng gói: 

Lilly 
Pharma 

Fertigung 
and 

Distributio
n GMBH 
& CO KG)

Mỹ (đóng 
gói tại Đức)

Công ty cổ 
phần Dược 
TBYT Đà 

Nẵng

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 G1.N1.319 1 1 Nhóm 1

477 40,804
Insulin tác 
dụng nhanh 
Fast-acting

2.10 Tiêm 100UI/ml; 
10ml Wosulin R VN-13917-

11

Hộp 1 lọ 
10ml, dung 
dịch tiêm

Lọ 126.000 126.000 70 49001 Wockhardt 
Ltd India

Công ty 
TNHH một 
thành viên 

Dược phẩm 
TW2

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 G1.N5.122 1 1 Nhóm 5

478 40,806
Insulin tác 
dụng chậm 
Slow-acting

2.10 Tiêm 100UI/ml; 
10ml

Insunova-N 
(NPH)

QLSP-848-
15

Hộp 1 lọ x  
10ml Lọ 137.000 137.000 30 49001 Biocon 

Limited India

Công ty cổ 
phần Dược 
TBYT Đà 

Nẵng

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 G1.N2.235 1 1 Nhóm 2

479 40,807 Metformin 
hydroclorid 1.01 Uống 500mg Panfor SR-

500
VN-11193-

10 
Hộp 5 vỉ x 
20 viên Viên 1.200 1.200 100.000 49001

Inventia 
Healthcare 

Pvt. Ltd
India

Công ty cổ 
phần Dược 
TBYT Đà 

Nẵng

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 G1.N4.071 1 1 Nhóm 4

480 40,807 Metformin 
hydroclorid 1.01 Uống 850mg Metformin 

850
VD-14770-

11
Hộp 4 vỉ x 
15 v Viên 250 250 100.000 49001 Tipharco Việt Nam

Công ty cổ 
phần 

thương mại 
Dược Sâm 
Ngọc Linh 

Quảng 
Nam

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 G1.N3.485 1 1 Nhóm 3

481 40,807 Metformin 
hydroclorid 1.01 Uống 850mg

Savi 
metformin 
850

VD-9555-09 Hộp 10 vỉ x 
10 viên Viên 610 610 300.000 49001 Savipharm Việt Nam

Công ty cổ 
phần Dược 
phẩm Savi

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 G1.N2.238 1 1 Nhóm 2

482 40.807+801
Metformin 
hydroclorid  + 
Glimepirid

1.01 Uống 500mg + 2mg Perglim M-2

VN-10408-
10 (Kèm  

Quyết định 
17523/ 

QLD-ĐK 
ngày 

14/09/2015 
về việc gia 

hạn hiệu lực 
số đăng ký)

Hộp 1 vỉ x 
20 viên Viên 3.000 3.000 50.000 49001

Inventia 
Healthcare 

Pvt. Ltd
India

Công ty cổ 
phần Dược 
TBYT Đà 

Nẵng

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 G1.N4.072 1 1 Nhóm 4

483 40,808 Metformin + 
glibenclamid 1.01 Uống 500mg + 5mg Tyrozet forte 

500/5mg 
VD-14376-

11
Hộp 10 vỉ x 
10 viên Viên 578 578 100.000 49001 Phương 

Đông Việt Nam 

Công ty 
TNHH 

thương mại 
Dược phẩm 
Thiên Thế

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 G1.N3.486 1 1 Nhóm 3

484 40,808 Metformin + 
glibenclamid 1.01 Uống 850mg + 5mg Tyrozel Forte 

850/5mg
VD-14377-

11
Vỉ/10 viên, 
Vỉ/ 15 viên Viên 1.600 1.600 100.000 49001 Phương 

Đông Việt Nam

Công ty 
TNHH 

Dược phẩm 
Trung Việt

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 G1.N3.487 1 1 Nhóm 3

485 40,814 Carbimazol 1.01 Uống 5mg Carbimazole 5 VN-9358-09 Hộp/10 vỉ X 
10 viên Viên 990 990 5.000 49001 Remedica 

Ltd Cyprus

Công ty 
TNHH 

Dược phẩm 
Nhất Anh

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 G1.N1.325 1 1 Nhóm 1

486 40,814 Carbimazol 1.01 Uống 5mg Carbimazol 
5mg

VN-11290-
10 Hộp 100 viên Viên 260 260 14.090 49001 Flamigo India

Công ty 
TNHH 

Dược phẩm 
Tài Thịnh

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 G1.N5.124 1 1 Nhóm 5

487 40,815 Levothyroxine  1.01 Uống 100mcg TAMIDAN VN-13845-
11

Hộp 2 vỉ x 
14 viên Viên 393 393 11.550 49001

Actavis 
UK 

Limited
Anh 

Công ty 
TNHH 

Dược phẩm 
Nguyên 

Anh Khoa

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 G1.N1.326 1 1 Nhóm 1

488 40,816 Propylthiouraci
l (PTU) 1.01 Uống 50mg PropylThioUr

acil - 50mg VD-6065-08 Hộp 1 lọ x 
100 viên Viên 298 298 5.000 49001 Ba Đình việt Nam

Công ty cổ 
phần Dược 

phẩm 
META

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 G1.N3.488 1 1 Nhóm 3

489 40,817 Thiamazol 1.01 Uống 5mg Onandis 5mg 
Tablet VN-9506-10 Hộp 10 vỉ x 

10 viên Viên 1.150 1.150 2.000 49001 Lindophar
m Germany

Công ty cổ 
phần 

thương mại 
Dược Sâm 
Ngọc Linh 

Quảng 
Nam

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 G1.N1.327 1 1 Nhóm 1

490 40,818 Desmopressin 1.01 Uống 0,1mg Minirin VN-18893-
15

Hộp 1 chai 
30 viên Viên 22.133 22.133 4.000 49001

Ferring 
Internation
al Center 

S.A.

Thụy Sĩ

Công ty cổ 
phần Dược 
TBYT Đà 

Nẵng

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 G1.N1.328 1 1 Nhóm 1



491 40,823
Huyết thanh 
kháng dại tinh 
chế (SAR)

2.10 Tiêm SAR 1000
Huyết thanh 
kháng dại 
(SAR)

QLSP-0778-
14 Hộp 10 lọ Lọ 269.640 269.640 10 49001

Viện 
Vacxin và 
sinh phẩm 

Y tế

Việt Nam

Công ty 
TNHH một 
thành viên 

Dược phẩm 
TW2

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 G1.N3.489 1 1 Nhóm 3

492 40,824
Huyết thanh 
kháng nọc rắn 
lục tre (SAV-a)

2.10 Tiêm 1000LD50

Huyết thanh 
kháng nọc rắn 
lục tre tinh 
chế (SAV)

QLSP-0777-
14

Hộp 10 lọ x 
1000 
LD50/lọ

Lọ 354.375 354.375 10 49001
Viện Vắc 

xin và sinh 
phẩm y tế 

Việt Nam

Công ty cổ 
phần Dược 
TBYT Đà 

Nẵng

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 G1.N3.491 1 1 Nhóm 3

493 40,825
Huyết thanh 
kháng uốn ván 
(SAT)

2.10 Tiêm 1500UI

Huyết thanh 
kháng độc tố 
uốn ván tinh 
chế 

QLSP-0404-
11

Hộp chứa 20 
ống 1500IU Ống 17.955 17.955 10.000 49001

Viện Vắc 
xin và sinh 
phẩm y tế 

Việt Nam

Công ty cổ 
phần Dược 
TBYT Đà 

Nẵng

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 G1.N3.492 1 1 Nhóm 3

494 40,829 Eperison 1.01 Uống 50mg Mydsone VD-22141-
15

Hộp 3 vỉ x 
10 viên Viên 450 450 13.860 49001 Glomed Việt Nam

Công ty cổ 
phần Dược 

phẩm 
Glomed

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 G1.N3.493 1 1 Nhóm 3

495 40,830 Galantamin 2.10 Tiêm 2,5mg/ml Nivalin VN-17333-
13

Hộp/10 ống 
x 1ml Ống 63.000 63.000 10.000 49001 Sopharma 

AD Bulgaria
Công ty 

TNHH Đại 
Bắc

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 G1.N1.331 1 1 Nhóm 1

496 40,831 Mephenesin 1.01 Uống 250mg Detracyl 250 VD-20186-
13 H/10v/20 Viên 133 133 50.820 49001 Cửu Long Việt Nam

Công ty cổ 
phần Dược 
phẩm Cửu 

Long

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 G1.N3.495 1 1 Nhóm 3

497 40,832 Neostigmin 
metylsulfat 2.10 Tiêm 0,5mg/1ml

Neostigmine-
hameln 0.5
mg/ml 
injection

VN-15323-
12

Hộp 10 ống 
1ml dung 
dịch tiêm

Ống 6.888 6.888 230 49001

Hameln 
Pharmaceu

ticals 
Gmbh

Germany

Công ty 
TNHH một 
thành viên 

Dược phẩm 
TW2

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 G1.N1.333 1 1 Nhóm 1

498 40,836 Pyridostigmin 
bromid 1.01 Uống 60mg Meshanon 

60mg
VD-19686-

13
3 vỉ x 10 
viên Viên 3.192 3.192 10.000 49001

Hasan 
Dermapha

rm
Việt Nam

Công ty 
TNHH 

Dược phẩm 
Việt Đức

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 G1.N5.126 1 1 Nhóm 5

499 40,838 Rocuronium 
bromid 2.15 Tiêm truyền 50mg/5ml

Rocuronium 
Kabi 10mg/ml 
Inj 10x5ml

VN-18303-
14

Hộp 10 lọ 
5ml Lọ 71.500 71.500 1.960 49001

Fresenius 
Kabi 

Austria 
GmbH

Áo

Công ty 
TNHH 

thương mại 
và Dược 

phẩm Sang

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 G1.N1.335 1 1 Nhóm 1

500 40,839 Suxamethoniu
m clorid 2.10 Tiêm 100mg/2ml Suxamethoniu

m Chloride
VN-16040-

12
Hộp 10 ống 
x 2ml Ống 16.300 16.300 46 49001 Rotex Germany

Công ty 
TNHH một 
thành viên 

Dược phẩm 
TW1

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 G1.N1.336 1 1 Nhóm 1

501 40,841 Thiocolchicosi
d 1.01 Uống 8mg Thiochicod 

8mg
VD-22372-

15

Hộp  10 vỉ x 
10 viên; Viên 
nén 

Viên 4.600 4.600 10.000 49001
US 

Pharma 
USA

Việt Nam

Công ty 
TNHH 

Dược phẩm 
Thùy Dung

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 G1.N3.496 1 1 Nhóm 3

502 40,844 Acetazolamid 1.01 Uống 250mg Acetazolamid VD-13361-
10

Hộp 10 vỉ x 
10 v Viên 710 710 4.620 49001 Pharmedic Việt Nam

Công ty cổ 
phần 

thương mại 
Dược Sâm 
Ngọc Linh 

Quảng 
Nam

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 G1.N3.498 1 1 Nhóm 3

503 40,849 Betaxolol 
hudroclorid 6.01 Nhỏ mắt 0,25%; 5ml Betopic S VN-10718-

10
Hộp 1 lọ x 
5ml Lọ 85.099 85.099 100 49001

s.a Alcon 
Couvreur 

NV
Belgium

Công ty cổ 
phần Dược 
TBYT Đà 

Nẵng

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 G1.N1.339 1 1 Nhóm 1

504 40,852 Brinzolamide 6.01 Nhỏ mắt 1%; 5ml Azopt Drop 
1% 5ml VN-9921-10 Hộp 1 lọ 5ml Lọ 116.699 116.699 100 49001

Alcon 
Laboratori

es, Inc.
Mỹ

Công ty cổ 
phần Dược 
TBYT Đà 

Nẵng

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 G2.087 1 1 Biệt dược gốc

505 40,866 Hyaluronidase 2.10 Tiêm 1500UI DHLLD 
Injection

VN-11146-
10

Hộp 10 lọ 
bột đông khô 
pha tiêm

Lọ 61.930 61.930 230 49001
Dae Han 

New 
Pharm

Korea

Công ty 
TNHH một 
thành viên 

Dược phẩm 
TW2

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 G1.N5.129 1 1 Nhóm 5

506 40,881 Natri 
hyaluronat 6.01 Nhỏ mắt 0,1%; 5ml Viscohyal VN-11259-

10 Hộp 1 lọ 5ml Lọ 27.000 27.000 2.310 49001 Hanlim 
Pharma Korea

Công ty cổ 
phần 

thương mại 
Dược Sâm 
Ngọc Linh 

Quảng 
Nam

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 G1.N5.131 1 1 Nhóm 5

507 40,881 Natri 
hyaluronat 6.01 Nhỏ mắt 0,1%; 5ml

Tearbalance 
Ophthalmic 
solution 0.1%

VN-18776-
15

Hộp 1 lọ 5 
ml dung dịch 
nhỏ mắt

Lọ 59.325 59.325 2.000 49001
Senju 

Pharmaceu
tical

Japan

Công ty 
TNHH một 
thành viên 

Dược phẩm 
TW2

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 G1.N1.341 1 1 Nhóm 1

508 40,881 Natri 
hyaluronat 2.10 Tiêm 25mg/2,5ml Adant VN-15543-

12 Hộp 1 ống Bơm tiêm 745.000 745.000 300 49001
Tedec - 
Meiji 
Farma

Tây Ban 
Nha

Công ty cổ 
phần Dược 

phẩm 
Thiên Thảo 

Sài Gòn

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 G1.N1.342 1 1 Nhóm 1

509 40,883 Natri clorid 6.01 Nhỏ mắt 0,9%; 10ml Natri clorid 
0,9%

VD-22949-
15

Hộp 1 lọ 
10ml Lọ 1.008 1.008 460 49001 Minh Dân Việt Nam

Công ty cổ 
phần Dược 
phẩm Minh 

Dân

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 G1.N3.505 1 1 Nhóm 3

510 40,883 Natri clorid 5.07 Xịt mũi 450mg/50ml Ninosat VD-20422-
14

Hộp 1 lọ x 
50ml dung 
dịch thuốc 
xịt mũi

Chai 18.900 18.900 1.000 49001 Bidiphar Việt Nam

Công ty 
Dược 

TTBYT 
Bình Định

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 G1.N3.506 1 1 Nhóm 3

511 40,886 Olopatadin 
hydroclorid 6.01 Nhỏ mắt 0.2%; 2.5ml Pataday  VN-13472-

11
Hộp 1 lọ 2,5
ml Lọ 131.099 131.099 200 49001

Alcon 
Laboratori

es, Inc.
Mỹ

Công ty cổ 
phần Dược 
TBYT Đà 

Nẵng

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 G1.N1.343 1 1 Nhóm 1

512 40,894 Timolol 6.01 Nhỏ mắt 0.5%; 5ml Lofrinex Eye 
Drops

VN-17755-
14

Hộp 1 lọ 5ml 
hỗn dịch nhỏ 
mắt

Lọ 33.090 33.090 40 49001 Micro labs India

Công ty 
TNHH một 
thành viên 

Dược phẩm 
TW2

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 G1.N5.132 1 1 Nhóm 5

513 40.896 + 894 Travoprost + 
Timolol 6.01 Nhỏ mắt 40mcg + 5mg; 

2,5ml Duotrav  VN-16936-
13

Hộp 1 lọ 2,5
ml Lọ 320.000 320.000 20 49001

s.a Alcon 
Couvreur 

NV
Belgium

Công ty cổ 
phần Dược 
TBYT Đà 

Nẵng

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 G1.N1.408 1 1 Nhóm 1

514 40,896 Travoprost 6.01 Nhỏ mắt 0.04mg/ml;  
2,5ml Travatan  VN-15190-

12
Hộp 1 lọ 2,5
ml Lọ 252.299 252.299 50 49001

s.a Alcon 
Couvreur 

NV
Belgium

Công ty cổ 
phần Dược 
TBYT Đà 

Nẵng

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 G1.N1.346 1 1 Nhóm 1

515 40,897 Tropicamid 6.01 Nhỏ mắt 1%; 15ml Mydriacyl  

VN-4953-10 
(có CV gia 

hạn hiệu lực 
SĐK)

Hộp 1 lọ 
15ml Lọ 42.199 42.199 23 49001

s.a Alcon 
Couvreur 

NV
Belgium

Công ty cổ 
phần Dược 
TBYT Đà 

Nẵng

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 G1.N1.347 1 1 Nhóm 1

516 40,897 Tropicamid 6.01 Nhỏ mắt 1%; 15ml Mydriacyl  

VN-4953-10 
(có CV gia 

hạn hiệu lực 
SĐK)

Hộp 1 lọ 
15ml Lọ 42.199 42.199 50 49001

s.a Alcon 
Couvreur 

NV
Belgium

Công ty cổ 
phần Dược 
TBYT Đà 

Nẵng

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 G1.N2.244 1 1 Nhóm 2

517 40,899 Betahistin 
dihydroclorid 1.01 Uống 24mg BE-STEDY 

24
VN-15722-

12
Hộp 10 vĩ x 
10 viên Viên 3.800 3.800 5.000 49001 Aurobindo India

Công ty 
TNHH 

thương mại 
Dược phẩm 

Nam 
Khang

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 G1.N2.245 1 1 Nhóm 2

518 40,907
Phenazon + 
lidocain 
(hydroclorid)

6.04 Nhỏ tai 4% + 1%; 
15ml Otipax VN-18468-

14

Hộp 1 lọ 
15ml (chứa 
16g dung 
dịch nhỏ tai) 
kèm ống nhỏ 
giọt

Lọ 54.000 54.000 1.000 49001 Biocodex France

Công ty cổ 
phần Dược 
TBYT Đà 

Nẵng

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 G1.N1.349 1 1 Nhóm 1

519 40,913 Xylometazolin 
hydroclorid 5.07 Xịt mũi 0,1%; 10ml Otrivin VN-15561-

12 1 lọ/ hộp Lọ 41.300 41.300 500 49001
Novartis 

Consumer 
Health SA

Thụy Sĩ
Công ty cổ 
phần Dược 
liệu TW2

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 G2.092 1 1 Biệt dược gốc

520 40,913 Xylometazolin 
hydroclorid 5.10 Nhỏ mũi 0,1%; 10ml Otrivin VN-15559-

12 1 lọ/ hộp Lọ 41.300 41.300 400 49001
Novartis 

Consumer 
Health SA

Thụy Sĩ
Công ty cổ 
phần Dược 
liệu TW2

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 G2.093 1 1 Biệt dược gốc



521 40,914 Carbetocin 2.10 Tiêm 100mcg/ml; 
1ml Duratocin VN-14168-

11
Hộp 5 ống 
1ml Ống 398.036 398.036 230 49001

Jubilant 
HollisterSt
ier General 
Partnershi

p

Canada

Công ty cổ 
phần Dược 
TBYT Đà 

Nẵng

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 G1.N1.352 1 1 Nhóm 1

522 40,918
Methyl 
ergometrin 
maleat

2.10 Tiêm 0,2mg/ml; 1ml
Methylergome
trin Maleate 
INJ 0,2mg

VN-5607-10 
(Gia hạn 

ngày 
12/10/2015)

Hộp 10 ống 
x 1ml Ống 14.420 14.420 3.000 49001 Rotex Germany

Công ty 
TNHH một 
thành viên 

Dược phẩm 
TW1

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 G1.N1.353 1 1 Nhóm 1

523 40,919 Oxytocin 2.10 Tiêm 5UI/1ml Oxytocin VN-5366-10
Hộp 100 ống 
1ml, dung 
dịch tiêm

Ống 3.234 3.234 50.000 49001 Gedeon 
Richter Plc Hungary

Công ty cổ 
phần Dược 
phẩm Bến 

Tre (CN tại 
Đà Nẵng)

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 G1.N1.354 1 1 Nhóm 1

524 40,921 Misoprostol 1.01 Uống 200mcg Misoprostol VD-20509-
14

Hộp 1 vỉ x 2 
viên Viên 4.180 4.180 8.778 49001 Ba Đình Việt Nam

Công ty cổ 
phần Dược 

phẩm 
META

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 G1.N3.511 1 1 Nhóm 3

525 40,923 Atosiban 
(acetat) 2.14 Truyền tĩnh 

mạch 7,5mg/ml; 5ml Tractocile  VN-11875-
11 Hộp 1 lọ 5ml Lọ 2.164.858 2.164.858 100 49001

Ferring 
GmbH 

(đóng gói 
tại: Ferring 
Internation
al center S.
A., Thụy 

Sĩ)

Đức (đóng 
gói tại Thụy 

Sĩ)

Công ty cổ 
phần Dược 
TBYT Đà 

Nẵng

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 G1.N1.356 1 1 Nhóm 1

526 40,926 Salbutamol 
(sulfat) 1.01 Uống 4mg SALBUTAM

OL 4mg
VD-16601-

12
Hộp 10 vỉ x 
10 viên Viên 83 83 27.720 49001 Vidipha Việt Nam

Công ty cổ 
phần Dược 

phẩm 
Trung 
ương 

Vidipha

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 G1.N3.529 1 1 Nhóm 3

527 40,933 Diazepam 1.01 Uống 5mg Seduxen 5mg VN-19162-
15

Hộp 10 vĩ x 
10 viên nén Viên 525 525 150.000 49001 Gedeon 

Richter Plc Hungary

Công ty 
TNHH một 
thành viên 

Dược phẩm 
TW1

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 G1.N1.357 1 1 Nhóm 1

528 40,933 Diazepam 1.01 Uống 5mg Diazepam 
5mg

VD-12410-
10

Hộp 10 vỉ x 
10 viên nén, 
Hộp 100 vỉ x 
10 viên

Viên 180 180 11.550 49001 Vidipha Việt Nam

Công ty 
TNHH một 
thành viên 

Dược phẩm 
TW2

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 G1.N3.513 1 1 Nhóm 3

529 40,937 Rotundin  1.01 Uống 30mg Rotundin- BV VD-19262-
13

Hộp 10 vỉ x 
10 viên Viên 268 268 10.000 49001 BV 

Pharma Việt Nam

Công ty cổ 
phần 

thương mại 
Dược Sâm 
Ngọc Linh 

Quảng 
Nam

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 G1.N3.514 1 1 Nhóm 3

530 40,939 Zopiclon 1.01 Uống 7,5mg Phamzopic 7.5
mg

VN-18734-
15

Lọ 100 viên 
nén Viên 2.690 2.690 5.000 49001 Pharmasci

ence Canada

Liên danh 
Công ty 
TNHH 

Dược phẩm 
Anh 

Nguyên 
Đức và 
Công ty 
TNHH 

Dược phẩm 
Hùng 
Thịnh

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 G1.N1.358 1 1 Nhóm 1

531 40,943 Clorpromazin 
hydroclorid 2.10 Tiêm 25mg/2ml Aminazin 

1,25%
VD-15685-

11
Hộp 20 ống 
x 2ml Ống 1.029 1.029 110 49001 Danapha Việt Nam

Công ty cổ 
phần Dược 

Danapha

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 G1.N3.516 1 1 Nhóm 3

532 40,950 Levomepromaz
in 1.01 Uống 25mg Ticercin VN-8697-09 H/50 viên Viên 1.008 1.008 2.000 49001 Egis Hungary

Công ty 
TNHH 

Dược phẩm 
Tín Đức

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 G1.N1.359 1 1 Nhóm 1

533 40,953 Olanzapin 1.01 Uống 10mg Olanxol VD-12735-
10

Hộp 10 vỉ x 
10 viên Viên 2.079 2.079 10.000 49001 Danapha Việt Nam

Công ty cổ 
phần Dược 

Danapha

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 G1.N4.050 1 1 Nhóm 4

534 40,955 Risperidon 1.01 Uống 1mg SIZODON 1 VN-13390-
11

Hộp 3 vỉ x  
10 viên Viên 1.100 1.100 100.000 49001

Sun 
Pharmaceu

tical 
Industries 

Ltd

India

Công ty cổ 
phần Dược 
TBYT Đà 

Nẵng

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 G1.N2.251 1 1 Nhóm 2

535 40,956 Sulpirid 1.01 Uống 50mg Sulpirid VD-20652-
14

Hộp 03vỉ x 
12viên Viên 145 145 80.850 49001 Dược 

Phẩm 3/2 Việt Nam
Công ty cổ 
phần Dược 
phẩm 3/2

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 G1.N3.523 1 1 Nhóm 3

536 40,961 Amitriptylin 
hydroclorid 1.01 Uống 25mg Amitriptylin 

25 mg
VD-17829-

12
Hộp 1 Lọ 
100 viên Viên 198 198 3.000 49001 Danapha Việt Nam

Công ty cổ 
phần Dược 

Danapha

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 G1.N3.524 1 1 Nhóm 3

537 40,964 Fluoxetin 1.01 Uống 20mg Flutonin 20 VD-19182-
13

3 vỉ x 10 
viên Viên 1.155 1.155 2.000 49001

Hasan 
Dermapha

rm
Việt Nam

Công ty 
TNHH 

Dược phẩm 
Việt Đức

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 G1.N3.526 1 1 Nhóm 3

538 40,971 Aminophylin 2.10 Tiêm 240mg (4,8%) 
/5ml

Diaphyllin 
Venosum VN-5363-10

Hộp 5 ống 
5ml, dung 
dịch tiêm

Ống 10.815 10.815 1.380 49001 Gedeon 
Richter Plc Hungary

Công ty cổ 
phần Dược 
phẩm Bến 

Tre (CN tại 
Đà Nẵng)

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 G1.N1.361 1 1 Nhóm 1

539 40,974

Budesonid + 
formoterol 
fumarat 
dihydrat

5.02 Dạng hít 200mgc + 
6mgc; 120 liều

Foracort - 200 
Inhaler

VN-18504-
14

Hộp 1 ống 
hít định liều 
có 120 liều 
xịt

Ống 210.000 210.000 110 49001 Cipla Ltd India

Công ty 
TNHH một 
thành viên 

Dược phẩm 
TW2

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 G1.N2.221 1 1 Nhóm 2

540 40,976

Ipratropium 
bromide + 
Fenoterol 
hydrobromide

5.05 Khí dung 25mg + 50mg; 
20ml Berodual VN-16958-

13
Hộp 1 lọ 
20ml Lọ 96.870 96.870 500 49001

Boehringe
r 

Ingelheim 
do Brasil 

Quimica e 
Farmaceut
ica Ltda 

Brazil

Công ty cổ 
phần Dược 
TBYT Đà 

Nẵng

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 G2.094 1 1 Biệt dược gốc

541 40,978

Ipratropium 
bromide 
monohydrate + 
Fenoterol 
Hydrobromide

5.01 Phun mù

(0,02mg+ 0,05
mg)/nhát xịt; 
200 nhát xịt 

(10ml)

Berodual VN-17269-
13

Hộp 1 bình 
xịt 200 nhát 
xịt (10ml)

Bình 132.323 132.323 500 49001

Boehringe
r 

Ingelheim 
Pharma 

GmbH & 
Co. KG.

Germany

Công ty cổ 
phần Dược 
TBYT Đà 

Nẵng

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 G2.095 1 1 Biệt dược gốc

542 40,979 Natri 
montelukast 1.01 Uống 4mg Glemont CT 4 VN-18312-

14 
Hộp 3 vỉ x 
10 viên Viên 2.000 2.000 3.000 49001

Glenmark 
Pharmaceu
ticals Ltd 

India

Công ty 
TNHH 

Dược phẩm 
và TTBYT 
Hoàng Đức

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 G1.N5.139 1 1 Nhóm 5

543 40,979 Natri 
montelukast 1.01 Uống 5mg Glemont CT 5 VN-18313-

14 
Hộp 3 vỉ x 
10 viên Viên 2.200 2.200 3.000 49001

Glenmark 
Pharmaceu
ticals Ltd 

India

Công ty 
TNHH 

Dược phẩm 
và TTBYT 
Hoàng Đức

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 G1.N2.255 1 1 Nhóm 2

544 40,980 Salbutamol 
(sulfat) 5.05 Khí dung 2.5mg/2,5ml Zensalbu 

nebules 2,5
VD-21553-

14

Hộp 10 ống 
nhựa, 20 ống 
nhựa, 50 ống 
nhựa X 2,5
ml

Ống 4.500 4.500 10.390 49001 CPC1 HN Việt Nam

Công ty 
TNHH một 
thành viên 

Dược phẩm 
TW1

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 G1.N3.531 1 1 Nhóm 3

545 40,980 Salbutamol 
(sulfat) 5.05 Khí dung 5mg/2.5ml Zensalbu 

nebules 5.0
VD-21554-

14

Hộp 10 ống 
nhựa, 20 ống 
nhựa, 50 ống 
nhựa X 2,5
ml

Ống 8.500 8.500 250 49001 CPC1 HN Việt Nam

Công ty 
TNHH một 
thành viên 

Dược phẩm 
TW1

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 G1.N3.532 1 1 Nhóm 3



546 40,980 Salbutamol 
(sulfat) 5.05 Khí dung 100mcg/liều, 

200 liều BUTO-ASMA VN-16442-
13

Hộp 1 bình 
xịt chứa 200 
liều (10ml)

Bình 61.200 61.200 340 49001

Laboratori
o Aldo 

Union, S.
A

Tây Ban 
Nha

Công ty 
TNHH 

Dược phẩm 
Nguyên 

Anh Khoa

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 G1.N1.364 1 1 Nhóm 1

547 40,981

Salbutamol 
sulfat + 
ipratropium 
bromid

5.05 Khí dung
(3mg + 0,52 
mg)/1ml; 2,5

ml
Combivent

VN-10786-
10 (có biên 

nhận gia 
hạn)

Hộp 10 ống 
x 2,5ml Ống 16.074 16.074 200 49001 Laboratoir

e Unither France

Công ty cổ 
phần Dược 
TBYT Đà 

Nẵng

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 G2.099 1 1 Biệt dược gốc

548 40,983 Terbutalin 2.10 Tiêm 0,5mg/1ml Bricanyl Inj. 
0.5mg/ ml 5's

VN-10736-
10

Hộp 5 ống x 
1ml Ống 11.990 11.990 5.820 49001 Cenexi France

Công ty cổ 
phần Dược 
liệu TW2

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 G1.N1.367 1 1 Nhóm 1

549 40,983 Terbutalin 2.10 Tiêm 0,5mg/1ml Vinterlin VD-20895-
14 Hộp 50 ống Ống 5.040 5.040 3.000 49001 Vinphaco Việt Nam

Công ty cổ 
phần Dược 
phẩm Vĩnh 

Phúc

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 G1.N3.533 1 1 Nhóm 3

550 40,985 Theophylin 1.01 Uống 100mg  Theostat L.P 
100mg 

VN-14339-
11

Hộp chứa 30 
viên nén bao 
phim đóng vỉ 
(PVC-
Aluminium)

Viên 1.636 1.636 1.000 49001

Pierre 
Fabre 

Medicame
nt 

production 

France

Công ty cổ 
phần Dược 
TBYT Đà 

Nẵng

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 G1.N1.368 1 1 Nhóm 1

551 40,990 Carbocistein 1.01 Uống 500mg 

Zipicar
(Carbocistein 
capsules 
500mg)

VN-16535-
13

Hộp 10 vỉ  x  
10 viên, Viên 
nang cứng

Viên 2.600 2.600 5.000 49001

Flamingo 
Pharmaceu

ticals 
Limited

India

Công ty 
TNHH 

Dược phẩm 
Thùy Dung

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 G1.N5.142 1 1 Nhóm 5

552 40,992 Codein + terpin 
hydrat 1.01 Uống 10mg + 100mg Cendein VD-15591-

11
Hộp 10 vỉ x 
10 viên Viên 279 279 100.000 49001 CETECO 

US Việt Nam
Công ty cổ 
phần Dược 

TW3

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 G1.N3.544 1 1 Nhóm 3

553 40,992 Codein + terpin 
hydrat 1.01 Uống 5mg + 100mg Terpin Codein 

5
VD-18715-

13 H/10v/10 Viên 185 185 50.000 49001 Cửu Long Việt Nam

Công ty cổ 
phần Dược 
phẩm Cửu 

Long

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 G1.N3.543 1 1 Nhóm 3

554 40,995 Eprazinon 
dihydroclorid 1.01 Uống 50mg Ezinol VD-14667-

11
H/2 vỉ x 15 
viên Viên 273 273 84.540 49001 Agimexph

arm Việt Nam

Công ty cổ 
phần Dược 

phẩm 
Agimexpha

rm

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 G1.N3.548 1 1 Nhóm 3

555 40,998 N-acetylcystein 1.01 Uống 200mg Suresh 200mg VN-15325-
12 Ống 20 viên Viên 5.970 5.970 10.000 49001

Temmler 
Pharma 

GmbH & 
Co. KG

Germany

Công ty cổ 
phần Dược 

TBYT 
Tuấn Hà

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 G1.N1.373 1 1 Nhóm 1

556 40.1004

Surfactant 
(Phospholipid 
chiết xuất từ 
phổi bò)

9.15
Bột đông 

khô đễ pha 
hỗn dịch

50mg/1.2ml Alvofact VN-16475-
13

Hộp 1 bộ : 1 
lọ bột thuốc 
+ 1 ống chứa 
1,2ml dung 
môi để pha 
hỗn dịch; 1 
ống thông và 
1 ống nối

Lọ 11.495.000 11.495.000 5 49001
BAG 

Healthcare 
GmbH

Germany

Công ty cổ 
phần Dược 
phẩm Âu 

Việt

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 G1.N1.375 1 1 Nhóm 1

557 40.1005 Kali clorid 1.01 Uống 600mg Kaldyum VN-15428-
12

Hộp 1 lọ 50 
viên Viên 1.800 1.800 50.000 49001

Egis 
Pharmaceu

ticals 
Private 
Limited 
company

Hungary

Công ty cổ 
phần Dược 
phẩm Bách 

Niên

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 G1.N4.051 1 1 Nhóm 4

558 40.1005 Kali clorid 1.01 Uống 500mg Kalium 
chloratum

VN-14110-
11

Hộp 10 vỉ, vỉ 
10 viên, 
uống

Viên 1.400 1.400 10.000 49001 Biomedica 
Spol. S.r.o CH Séc

Công ty 
TNHH  

EVD Dược 
phẩm và Y 

tế

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 G1.N1.376 1 1 Nhóm 1

559 40.1007
Magnesi 
aspartat + kali 
aspartat 

1.01 Uống 175mg + 166.3
mg Panangin tab VN-5367-10 Hộp 1 lọ 50 

viên nén Viên 1.518 1.518 15.000 49001 Gedeon 
Richter Plc Hungary

Công ty cổ 
phần Dược 
phẩm Bến 

Tre (CN tại 
Đà Nẵng)

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 G1.N1.378 1 1 Nhóm 1

560 40.1007
Magnesi 
aspartat + kali 
aspartat 

2.10 Tiêm 400mg + 
452mg; 10ml Panangin Inj VN-19159-

15

Hộp 5 ống 
10ml, dung 
dịch tiêm

Ống 19.500 19.500 1.150 49001 Gedeon 
Richter Plc Hungary

Công ty cổ 
phần Dược 
phẩm Bến 

Tre (CN tại 
Đà Nẵng)

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 G1.N2.261 1 1 Nhóm 2

561 40.1007
Magnesi 
aspartat + kali 
aspartat 

2.10 Tiêm 400mg + 
452mg; 10ml Panangin Inj VN-19159-

15

Hộp 5 ống 
10ml, dung 
dịch tiêm

Ống 22.890 22.890 3.000 49001 Gedeon 
Richter Plc Hungary

Công ty cổ 
phần Dược 
phẩm Bến 

Tre (CN tại 
Đà Nẵng)

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 G1.N1.379 1 1 Nhóm 1

562 40.1007
Magnesi 
aspartat + kali 
aspartat 

1.01 Uống 140mg + 
158mg Pomatat VD-22155-

15

Hộp 6 vỉ x 
10 viên; Viên 
nén bao phim

Viên 1.050 1.050 10.000 49001 Hà Tây Việt Nam

Công ty cổ 
phần Dược 
TBYT Đà 

Nẵng

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 G1.N3.556 1 1 Nhóm 3

563 40.1011 Acid amin 2.15 Tiêm truyền 10%; 500ml Aminosteril 
10% 

VD-19242-
13 Chai 500ml Chai 97.000 97.000 2.000 49001

Fresenius 
Kabi 

Bidiphar
Việt Nam

Công ty cổ 
phần Dược 
TBYT Đà 

Nẵng

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 G1.N3.561 1 1 Nhóm 3

564 40.1011 Acid amin 2.15 Tiêm truyền 10%; 200ml Amiparen -10 VD-15932-
11

Chai nhựa 
200ml Chai 63.000 63.000 24.710 49001 Otsuka 

OPV. Việt Nam

Công ty cổ 
phần Dược 
TBYT Đà 

Nẵng

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 G1.N3.560 1 1 Nhóm 3

565 40.1011 Acid amin 2.15 Tiêm truyền 8%; 200ml Aminoleban

VD-12656-
10(Có công 
văn xin gia 
hạn SĐK 

thuốc kèm 
theo)

Chai nhựa 
500ml Chai 104.000 104.000 7.620 49001 Otsuka 

OPV. Việt Nam

Công ty cổ 
phần Dược 
TBYT Đà 

Nẵng

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 G1.N3.562 1 1 Nhóm 3

566 40.1011 Acid amin 2.15 Tiêm truyền 7,2%; 200ml Kidmin

VD-12659-
10(Có công 
văn xin gia 
hạn SĐK 

thuốc kèm 
theo)

Chai nhựa 
500ml Chai 115.000 115.000 2.000 49001 Otsuka 

OPV. Việt Nam

Công ty cổ 
phần Dược 
TBYT Đà 

Nẵng

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 G1.N3.563 1 1 Nhóm 3

567 40.1011 Acid amin 2.15 Tiêm truyền 7,4%; 200ml
Aminol-RF 
Injection "S.
T."

VN-16301-
13

Chai 200ml 
dung dịch 
tiêm truyền 
tĩnh mạch

Chai 86.500 86.500 1.500 49001 Taiwan 
Biotech Taiwan

Công ty 
TNHH một 
thành viên 

Dược phẩm 
TW2

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 G1.N2.266 1 1 Nhóm 2

568 40.1012
Acid amin + 
glucose + điện 
giải

2.14 Truyền tĩnh 
mạch

40g + 80g; 
1000ml

Nutriflex Peri 
Sol. Bag 
1000ml 5's

VN-18157-
14

Hộp 5 túi 
1000ml Túi 385.000 385.000 1.000 49001

B.Braun 
Medical 

AG
Thụy Sĩ

Công ty cổ 
phần Dược 
liệu TW2

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 G1.N1.388 1 1 Nhóm 1

569 40.1013 Acid amin + 
glucose + lipid 2.05 Tiêm truyền 

tĩnh mạch

2,36g; 6,76g; 
3,54g/100ml;  

1440ml

Combilipid 
Peri Injection VN-9610-10 Hộp 4 túi 3 

ngăn 1440ml Túi 480.000 480.000 350 49001

JW  Life 
Science 

Corporatio
n

Korea

Công ty 
TNHH một 
thành viên 

Dược phẩm 
TW2

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 G1.N5.150 1 1 Nhóm 5

570 40.1015 Glucose 2.15 Tiêm truyền 5% 500ml Glucose 5% VD-17664-
12

Thùng 20 
chai (nhựa) x 
500ml dung 
dịch tiêm 
truyền

Chai 7.035 7.035 16.170 49001
Fresenius 

Kabi 
Bidiphar

Việt Nam

Công ty 
Dược 

TTBYT 
Bình Định

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 G1.N3.566 1 1 Nhóm 3

571 40.1015 Glucose 2.15 Tiêm truyền 10% 500ml Glucose 10% VD-12491-
10

Thùng 20 
chai x 500ml 
dung dịch 
tiêm truyền

Chai 8.925 8.925 20.790 49001
Fresenius 

Kabi 
Bidiphar

Việt Nam

Công ty 
Dược 

TTBYT 
Bình Định

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 G1.N3.569 1 1 Nhóm 3

572 40.1015 Glucose 2.15 Tiêm truyền 30% 500ml Glucose 30%  VD-23167-
15

Thùng 20 
chai x 500ml 
dung dịch 
tiêm truyền

Chai 13.493 13.493 16.170 49001
Fresenius 

Kabi 
Bidiphar

Việt Nam

Công ty 
Dược 

TTBYT 
Bình Định

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 G1.N3.572 1 1 Nhóm 3

573 40.1018 Magnesi sulfat 2.10 Tiêm 15%; 10ml

Magnesium 
Sulfphate 
Proamp 0,15
g/ml

20083/QLD-
KD

Hộp 50 ống 
x 10ml Ống 6.600 6.600 1.000 49001

Laboratoir
e 

Aguettant 
France

Công ty cổ 
phần Dược 
TBYT Đà 

Nẵng

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 G1.N1.390 1 1 Nhóm 1



574 40.1018 Magnesi sulfat 2.10 Tiêm 10ml; 15% Magnesi sulfat 
Kabi 15%

VD-19567-
13

Hộp 10 ống 
x 10ml dung 
dịch thuốc 
tiêm

Ống 2.415 2.415 850 49001
Fresenius 

Kabi 
Bidiphar

Việt Nam

Công ty 
Dược 

TTBYT 
Bình Định

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 G1.N3.575 1 1 Nhóm 3

575 40.1020 Mannitol 2.15 Tiêm truyền 20%; 500ml Mannitol VD-23168-
15

Thùng 20 
chai x 500ml 
dung dịch 
tiêm truyền

Chai 24.675 24.675 1.150 49001
Fresenius 

Kabi 
Bidiphar

Việt Nam

Công ty 
Dược 

TTBYT 
Bình Định

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 G1.N3.577 1 1 Nhóm 3

576 40.1021 Natri clorid 2.15 Tiêm truyền 0,9%; 500ml Natri clorid 
0,9%  

VD-21954-
14

Thùng 20 
chai x 500ml 
dung dịch 
tiêm truyền

Chai 6.584 6.584 80.850 49001
Fresenius 

Kabi 
Bidiphar

Việt Nam

Công ty 
Dược 

TTBYT 
Bình Định

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 G1.N3.579 1 1 Nhóm 3

577 40.1021 Natri clorid 2.15 Tiêm truyền 0,9%; 100ml Natri clorid 
0,9%  

VD-21954-
14

Thùng 80 
chai x 100ml 
dung dịch 
tiêm truyền

Chai 6.720 6.720 27.250 49001
Fresenius 

Kabi 
Bidiphar

Việt Nam

Công ty 
Dược 

TTBYT 
Bình Định

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 G1.N3.580 1 1 Nhóm 3

578 40.1024

Natri clorid + 
kali clorid+ 
monobasic kali 
phosphat+ natri 
acetat + 
magnesi sulfat 
+ kẽm sulfat + 
dextrose

2.05 Tiêm truyền 
tĩnh mạch 500ml Glucolyte-2

VD-12013-
10 (Có công 
văn xin gia 
hạn SĐK 

thuốc kèm 
theo)

Chai nhựa 
500ml Chai 17.000 17.000 25.870 49001 Otsuka 

OPV. Việt Nam

Công ty cổ 
phần Dược 
TBYT Đà 

Nẵng

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 G1.N3.584 1 1 Nhóm 3

579 40.1025 Nhũ dịch lipid 2.15 Tiêm truyền 10%; 500ml
Lipofundin 
MCT/LCT 
10% E

VN-16130-
13

Hộp 10 chai 
thủy tinh 
500ml

Chai 156.450 156.450 1.155 49001
B.Braun 

Melsungen 
AG

Germany
Công ty cổ 
phần Dược 
liệu TW2

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 G2.102 1 1 Biệt dược gốc

580 40.1025 Nhũ dịch lipid 2.15 Tiêm truyền 10%; 250ml Lipivan VN-16148-
13

Hộp 1 chai 
250ml Chai 97.500 97.500 3.000 49001

Claris 
Lifescienc
es Limited 

India

Công ty cổ 
phần Dược 
TBYT Đà 

Nẵng

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 G1.N2.270 1 1 Nhóm 2

581 40.1026 Ringer acetat 2.15 Tiêm truyền 500ml
Ringerfundin 
Inj. 500ml 
10's

VN-18747-
15

Thùng 10 
chai Chai 19.950 19.950 1.000 49001

B.Braun 
Melsungen 

AG
Germany

Công ty cổ 
phần Dược 
liệu TW2

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 G1.N1.394 1 1 Nhóm 1

582 40.1026 Ringer lactat 2.15 Tiêm truyền 500ml Ringer lactate VD-22591-
15

Thùng 20 
chai x 500ml 
dung dịch 
tiêm truyền

Chai 6.825 6.825 31.640 49001
Fresenius 

Kabi 
Bidiphar

Việt Nam

Công ty 
Dược 

TTBYT 
Bình Định

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 G1.N3.585 1 1 Nhóm 3

583 40.1028 Nước cất pha 
tiêm 2.10 Tiêm 500ml Nước cất pha 

tiêm 
VD-23172-

15

Thùng 20 
chai x 500ml 
nước cất pha 
tiêm

Chai 7.770 7.770 20.790 49001
Fresenius 

Kabi 
Bidiphar

Việt Nam

Công ty 
Dược 

TTBYT 
Bình Định

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 G1.N3.587 1 1 Nhóm 3

584 40.1028 Nước cất pha 
tiêm 2.10 Tiêm 5ml

Sterilised 
water for 
injection BP

VN-18494-
14

Hộp 50 ống 
x 5ml Ống 1.450 1.450 446.500 49001

Amanta 
Healthcare 

Limited
India

Công ty 
TNHH một 
thành viên 

Dược phẩm 
TW2

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 G1.N2.273 1 1 Nhóm 2

585 40.1031 Calci carbonat 1.01 Uống 625mg Eurocaljium VN-16210-
13

Hộp 5 vỉ x 
10 viên, viên 
nén, nhai

Viên 1.450 1.450 60.000 49001 Navana Bangladesh

Công ty cổ 
phần Dược 

phẩm 
Thành 
Vinh

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 G1.N5.152 1 1 Nhóm 5

586 40.1032
Calci carbonat
+ calci 
gluconolactat

1.01 Uống 0,3g + 2,94g; 
500mg

MyVita 
Calcium 500

VD-21971-
14

Hộp 1 tuýp 
20 viên Viên 1.190 1.190 79.230 49001 SPM Việt Nam

Công ty cổ 
phần Dược 
TBYT Đà 

Nẵng

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 G1.N3.592 1 1 Nhóm 3

587 40.1033 Calci carbonat 
+ vitamin D3 1.01 Uống 750mg + 

100UI Nutrios VD-19150-
13

Hộp 20 vỉ x 
5 viên Viên 800 800 146.450 49001

Mebiphar - 
Austraphar

m
Việt Nam

Công ty cổ 
phần Dược 
TBYT Đà 

Nẵng

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 G1.N3.594 1 1 Nhóm 3

588 40.1034 Calci lactat 1.01 Uống 300mg
CALACTATE
300 VN-9984-10 Hộp/10 vỉ x 

10 viên Viên 2.000 2.000 50.000 49001 Hovid Bhd Malaysia

Công ty 
TNHH 

Dược phẩm 
Thiện 

Nhân Phát

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 G1.N2.274 1 1 Nhóm 2

589 40.1043 Mecobalamin 1.01 Uống 500mcg Methycobal  VN-12421-
11

Hộp 50 vỉ x 
10 viên nén Viên 3.507 3.507 50.000 49001

Bushu 
Pharmaceu
ticals Ltd. 

Misato 
Factory

Japan

Công ty cổ 
phần Dược 
TBYT Đà 

Nẵng

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 G1.N1.397 1 1 Nhóm 1

590 40.1043 Mecobalamin 1.01 Uống 500mcg KALMECO

VN-10517-
10 kèm biên 
nhận  hồ sơ 

đăng ký 
thuốc số: 
NN-23281

Hộp 10 vỉ x 
10 viên Viên 1.814 1.814 97.020 49001 PT Kalbe 

Farma Tbk Indonesia

Công ty cổ 
phần Dược 

phẩm 
TBYT Hà 

Nội

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 G1.N2.276 1 1 Nhóm 2

591 40.1043 Mecobalamin 1.01 Uống 500mcg Meconer 
500µg

VD-15993-
11

Hộp 10 vỉ x 
10 viên nang Viên 588 588 11.550 49001 Bidiphar Việt Nam

Công ty 
Dược 

TTBYT 
Bình Định

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 G1.N3.605 1 1 Nhóm 3

592 40.1044

Sắt gluconat + 
Mangan 
Gluconat + 
Đồng Gluconat

1.01 Uống
50mg + 1,33
mg + 0,7mg; 

10ml
Tot'hema VN-19096-

15

Hộp 20 ống 
x 10ml dung 
dịch uống

Ống 5.150 5.150 18.480 49001 Innothera 
Chouzy France

Công ty 
TNHH 

thương mại 
Dược 

Thuận Gia

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 G1.N1.398 1 1 Nhóm 1

593 40.1047 Vitamin A 1.01 Uống 5000UI Vitamin A 
5000 ui

VD-15639-
11 Hộp 100 viên Viên 225 225 34.650 49001 Thành 

Nam Việt Nam

Công ty 
TNHH 

Dược phẩm 
Tài Thịnh

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 G1.N3.609 1 1 Nhóm 3

594 40.1048 Vitamin A + D 1.01 Uống 5000UI + 
400UI Vitamin A-D VD-20878-

14

Viên nang 
mềm, V/15, 
H/150

Viên 179 179 80.850 49001 TV.
PHARM Việt Nam 

Công ty cổ 
phần Dược 
phẩm TV 

Pharm

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 G1.N3.610 1 1 Nhóm 3

595 40.1050 Vitamin B1 + 
B6 + B12 1.01 Uống

100mg + 
200mg + 
200mcg

Fostervita VD-19158-
13

Hộp 10 vỉ x 
10 viên nén Viên 518 518 300.300 49001 Meyer - 

BPC Việt Nam

Công ty cổ 
phần Dược 
phẩm Bến 

Tre (CN tại 
Đà Nẵng)

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 G1.N3.616 1 1 Nhóm 3

596 40.1050 Vitamin B1 + 
B6 + B12 1.01 Uống

100mg + 
100mg + 
150mcg

Savi 3B VD-16030-
11

Hộp 10 vỉ x 
10 viên nén 
bao phim

Viên 1.350 1.350 100.000 49001 Savi Việt Nam

Công ty 
TNHH 

thương mại 
Dược phẩm 
Thiên Thế

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 G1.N2.278 1 1 Nhóm 2

597 40.1050 Vitamin B1 + 
B6 + B12 2.10 Tiêm

100mg + 
100mg + 1mg; 

3ml

Neurobest 
Injection

VN-10948-
10

Hộp 2 vỉ x 5 
ống 3ml, 
thuốc tiêm

Ống 28.000 28.000 5.000 49001 Renata 
Ltd. Bangladesh

Công ty 
TNHH 

thương mại 
Dược phẩm 
Thiên Thế

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 G1.N5.156 1 1 Nhóm 5

598 40.1055
Vitamin B6 + 
magnesi 
(lactat)

1.01 Uống 5mg + 470mg Magnesium - 
B6

VD-16231-
12 H/10v/10 Viên 115 115 57.750 49001 Cửu Long Việt Nam

Công ty cổ 
phần Dược 
phẩm Cửu 

Long

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 G1.N3.627 1 1 Nhóm 3

599 40.1055
Vitamin B6 + 
magnesi 
(lactat)

1.01 Uống 5mg + 470mg Magne - B6 
Stada

VD-23355-
15 Hộp 50 viên Viên 590 590 219.450 49001 Stada Việt Nam

Công ty 
TNHH 

Dược phẩm 
Tài Thịnh

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 G1.N2.283 1 1 Nhóm 2

600 40.1057 Vitamin C 1.01 Uống 500mg Ascorbic 
500mg

VD-16227-
12 H/50v/10 Viên 115 115 46.200 49001 Cửu Long Việt Nam

Công ty cổ 
phần Dược 
phẩm Cửu 

Long

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 G1.N3.633 1 1 Nhóm 3

601 40.1058 Vitamin C + 
rutine 1.01 Uống 50mg + 50mg Rutin vitamin 

C
VD-18686-

13 Vĩ 10 viên Viên 140 140 50.000 49001 Hà Tĩnh Việt Nam
Công ty cổ 
phần Dược 

Hà Tĩnh

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 G1.N3.638 1 1 Nhóm 3

602 40.1061 Vitamin E 1.01 Uống 400mg Incepavit 400 
Capsule

VN-17386-
13

Hộp 3 vỉ x 
10 viên Viên 1.800 1.800 10.000 49001

Incepta 
Pharmaceu
ticals Ltd

Bangladesh

Công ty cổ 
phần Dược 
TBYT Đà 

Nẵng

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 G1.N2.285 1 1 Nhóm 2

603 40.1061 Vitamin E 1.01 Uống 400UI Vinpha E VD-16311-
12

Hộp 10 vỉ x 
10 viên Viên 538 538 48.510 49001 Vinphaco Việt Nam

Công ty cổ 
phần Dược 
phẩm Vĩnh 

Phúc

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 G1.N3.641 1 1 Nhóm 3



604 40.1064 Vitamin PP 1.01 Uống 500mg Vitamin PP VD-15156-
11

Hộp 10 vỉ x 
10 viên Viên 174 174 3.460 49001 Khánh 

Hòa Việt Nam

Công ty cổ 
phần Dược 

phẩm 
Khánh Hoà

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 G1.N3.642 1 1 Nhóm 3

1 05C.21 Diệp hạ châu. 1.01 Uống Diệp hạ châu VD-10924-
10 Lọ 90 viên Viên 294 294 300.000 49001 Danapha Việt Nam

Công ty cổ 
phần dược 
Danapha

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 G3.N1.009 2 1 Nhóm 1

2 05C.26.2

Diệp hạ châu, 
Nhân trần, Cỏ 
nhọ nồi, Râu 
bắp.

1.01 Uống VG-5 VD-16477-
12

Hộp 1 lọ x 
40 viên Viên 950 950 150.000 49001 Danapha Việt Nam

Công ty 
TNHH 

Dược Kim 
Đô

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 G3.N1.014 2 1 Nhóm 1

3 05C.36

Kim tiền thảo, 
Chỉ thực, Nhân 
trần, Hậu phác, 
Hoàng cầm, 
Bạch mao căn, 
Nghệ, Binh 
lang, Mộc 
hương, Đại 
hoàng.

1.01 Uống Bài thạch VD-19811-
13 Lọ 45 viên Viên 1.029 1.029 200.000 49001 Danapha Việt Nam

Công ty cổ 
phần dược 
Danapha

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 G3.N1.019 2 1 Nhóm 1

4 05C.56

Độc hoạt, 
Phòng phong, 
Tang ký sinh, 
Đỗ trọng, Ngưu 
tất, Trinh nữ, 
Hồng hoa, 
Bạch chỉ, Tục 
đoạn, Bổ cốt 
chỉ.

1.01 Uống Thấp khớp 
ND

V333-H12-
10

Hộp 4 vỉ x 
10 viên nang Viên 1.950 1.950 150.000 49001 Nam dược Việt Nam

Liên danh 
Công ty 
TNHH 

Dược phẩm 
An và 

Công ty 
TNHH 

dược phẩm 
Y Đông

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 G3.N1.027 2 1 Nhóm 1

5 05C.58.16

Độc hoạt, Quế 
chi, Phòng 
phong, Đương 
quy, Tế tân 
(Dây đau 
xương), Xuyên 
khung, Tần 
giao, Bạch 
thược, Tang ký 
sinh, Thục địa, 
Đỗ trọng, Ngưu 
tất, Bạch linh, 
Cam thảo, 
Đảng sâm.

1.01 Uống Revmaton VD-20151-
13

Hộp 3 vỉ x 
10 viên Viên 1.995 1.995 150.000 49001  Danapha Việt Nam

Công ty cổ 
phần dược 
Danapha

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 G3.N1.032 2 1 Nhóm 1

6 05C.104

Nha đạm tử, 
Berberin, Tỏi, 
Cát căn, Mộc 
hương.

1.01 Uống Colitis VD-19812-
13

Hộp 3 vỉ x 
10 viên Viên 2.520 2.520 100.000 49001

Công ty 
CP Dược 
Danapha

Việt Nam
Công ty cổ 
phần dược 
Danapha

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 G3.N1.043 2 1 Nhóm 1

7 05C.105.4

Đảng sâm, 
Bạch linh, 
Bạch truật, 
Cam thảo, Trần 
bì, Bán hạ chế, 
Sa nhân, Mộc 
hương.

1.01 Uống Hương sa lục 
quân 

VD-21492-
14

Hộp 10 vỉ x 
10 viên Viên 880 880 100.000 49001 FITOPHA

RMA Việt Nam

Công ty 
TNHH 

Dược phẩm 
Fitopharma

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 G3.N1.044 2 1 Nhóm 1

8 05C.118

Trinh nữ hoàng 
cung, Tri mẫu, 
Hoàng bá, Ích 
mẫu, Đào nhân, 
Trạch tả, Xích 
thược, Nhục 
quế.

1.01 Uống Tadimax VD-22742-
15

Hộp 1 lọ x 
42 viên Viên 3.450 3.450 50.000 49001 Danapha Việt Nam

Công ty 
TNHH 

Dược Kim 
Đô

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 G3.N1.052 2 1 Nhóm 1

9 05C.127.1 Đinh lăng, 
Bạch quả. 1.01 Uống Hoạt huyết 

dưỡng não

V75-H12-13
(Có công 

văn gia hạn 
hiệu lực 
SĐK số 

2050/QLD-
ĐK ngày 05 

tháng 02 
năm 2015)

Hộp 01 lọ 
100 viên bao 
đường

Viên 215 215 250.000 49001 Khải Hà Việt Nam

Công ty cổ 
phần Dược 
TBYT Đà 

Nẵng

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 G3.N1.057 2 1 Nhóm 1

10 05C.131

Hoài sơn, Liên 
nhục, Liên tâm, 
Lá dâu, Lá 
vông, Bá tử 
nhân, Toan táo 
nhân, Long 
nhãn.

1.01 Uống Dưỡng tâm an 
thần - HT

VD-22759-
15 Viên 425 425 150.000 49001 Hà Tĩnh Việt Nam

Công ty cổ 
phần Dược 

Hà Tĩnh

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 G3.N1.061 2 1 Nhóm 1

11 05C.181.24

Ngưu tất, 
Đương quy, 
Xuyên khung, 
Ích mẫu, Sinh 
địa, Đan sâm.

1.01 Uống
Hoạt huyết 
thông mạch 
P/H

V575-H12-
10

Hộp 2 vỉ x 
20 viên Viên 600 600 50.000 49001 Phúc 

Hưng Việt Nam

Công ty cổ 
phần Dược 

TTBYT 
Đông 
Dương

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 G3.N1.085 2 1 Nhóm 1

12 05C.182 Hải sâm. 1.01 Uống Hasamin VD-22264-
15 Hộp 30 viên Viên 3.780 3.780 100.000 49001 Hải Dương 

pharma Việt Nam

Công ty cổ 
phần Dược 

phẩm và 
thương mại 

Đông 
Dương

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 G3.N1.087 2 1 Nhóm 1

13 05C.186.2 Ngưu tất, 
Nghệ,Rutin. 1.01 Uống Cholestin VD-17830-

12 Lọ 50 viên Viên 1.974 1.974 250.000 49001 Danapha Việt Nam
Công ty cổ 
phần dược 
Danapha

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 G3.N1.089 2 1 Nhóm 1

14 05C.193.4

Thục địa, Hoài 
sơn, Sơn thù, 
Mẫu đơn bì, 
Phục linh, 
Trạch tả.

1.01 Uống
HOÀN LỤC 
VỊ BỔ THẬN 
ÂM

VD-18756-
13

Hộp 1 chai 
240 viên 
hoàn cứng

Viên 175 175 60.000 49001 Chi nhánh 
OPC Việt Nam

Công ty cổ 
phần Dược 
phẩm OPC

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 G3.N1.091 2 1 Nhóm 1


